[image: a]


ĐẠI Ý KINH PHÁP HOA
Soạn giả: Hòa thượng Thích Thanh Kiểm
 
Trung Tâm Biên Phiên Dịch Tư Liệu Phật Giáo Quốc Tế
Vĩnh Nghiêm Tùng Thư 
 
Chủ tịch hội đồng khoa học:
Thượng tọa Thích Đức Thiện
Giám đốc trung tâm:
Thượng tọa Thích Thanh Phong
Phó giám đốc trung tâm: 
Đại đức Thích Quảng Lâm
Ban chuyên môn:
Đại đức: Thích Quảng Lâm, 
Thích Quảng Đại, Thích Quang Định, 
Thích Bổn Huân, Thích Quảng Tiếp, 
Thích Đồng Lực, Thích Vạn Lợi; 
Tiến sĩ Phạm Văn Tuấn.
 
NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ
Địa chỉ: Số 9 - Ngõ 26 - Phố Hoàng Cầu - Q.Đống Đa - TP.Hà Nội
VPGD: Số 347 Đội Cấn - Quận Ba Đình - TP Hà Nội
ĐT: (024). 66860751 - (024). 66860752
Email: nxbdantri@gmail.com
Website: nxbdantri.com.vn
 
Chịu trách nhiệm xuất bản:
BÙI THỊ HƯƠNG
Chịu trách nhiệm nội dung:
LÊ QUANG KHÔI
Biên tập: Nguyễn Thảo Nguyên
Sửa bản in: Vĩnh Nghiêm Tùng Thư
Trình bày: Trần Thị Cúc
Thiết kế bìa: Trần Khánh Linh
Chỉ đạo sản xuất: Hoàng Thanh Bình
LIÊN KẾT XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNH
CÔNG TY CP IN VÀ TRUYỀN THÔNG HOÀNG GIA
Hotline: 0971 92 95 92 
Website: inanhoanggia.vn
Email: hoanggia.sanxuat@gmail.com
Trụ sở: Số 9B, hẻm 349/30/20 Minh Khai, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội.
VP tại Hà Nội: P0406A Tòa nhà Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
Đà Nẵng: 211 Lý Đạo Thành, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng.
Sài Gòn: 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P14, Q3, HCM.
Số lượng in: 2.000 bản, khổ 14.5x20.5 cm tại: Công ty CP in Viễn Đông (km 19+400, Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên). Số xác nhận ĐKXB: 4472-2020/CXBIPH/7-136/DT, theo QĐXB số 1326/QĐXB/NXBDT, cấp ngày 3/11/2020. ISBN: 978-604-304-784-4. In xong và nộp lưu chiểu năm 2020.



Mục lục
	Tiểu sử Hòa thượng Thích Thanh Kiểm
	Lời nói đầu
	CHƯƠNG 1: ĐẠI Ý KINH PHÁP HOA
	1. Phiên dịch và nguyên bản
	2. Lưu truyền và chú thích
	3. Pháp Hoa Tam Đại Bộ của Trí Khải Đại sư
	4. Nhất tâm tam quán
	5. Ngũ trùng huyền nghĩa
	6. Tên kinh đầy đủ và tỉnh lược
	                   7. Nơi chốn nói kinh
	                   8. Pháp Hoa tam bộ
	                   9. Bốn trùng, ba phần
	                   10. Tổng khoa Kinh Pháp Hoa
	                   11. Diêu Tần Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập dịch
	                   CHƯƠNG 2: NỘI DUNG KINH PHÁP HOA
	                   1. Phẩm Tựa thứ nhất
	                   2. Phẩm Phương tiện thứ 2
	                   3. Phẩm Thí dụ thứ 3
	                   4. Phẩm Tín giải thứ 4
	                   5. Phẩm Dược thảo dụ thứ 5
	                   6. Phẩm Thọ ký thứ 6
	                   7. Phẩm Hóa thành dụ thứ 7
	                   8. Phẩm Ngũ bách đệ tử thọ ký thứ 8
	                   9. Phẩm Thọ học vô học nhân ký thứ 9
	                   10. Phẩm Pháp sư thứ 10
	                   11. Phẩm Hiện bảo tháp thứ 11
	                   12. Phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12
	                   13. Phẩm Khuyến trì thứ 13
	                   14. Phẩm An lạc hạnh thứ 14
	                   15. Phẩm Tòng địa dũng xuất thứ 15
	                   16. Phẩm Như Lai thọ lượng thứ 16
	                   17. Phẩm Phân biệt công đức thứ 17
	                   18. Phẩm Tùy hỷ công đức thứ 18
	                   19. Phẩm Pháp sư công đức thứ 19
	                   20. Phẩm Thường Bất Khinh Bồ tát thứ 20
	                   21. Phẩm Như Lai thần lực thứ 21
	                   22. Phẩm Chúc lụy thứ 22
	                   23. Phẩm Dược Vương Bồ tát bản sự thứ 23
	                   24. Phẩm Diệu Âm Bồ tát thứ 24
	                   25. Phẩm Quán Thế Âm Bồ tát phổ môn thứ 25
	                   26. Phẩm Đà-la-ni thứ 26
	                   27. Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bản sự thứ 27
	                   28. Phẩm Phổ Hiền Bồ tát khuyến phát thứ 28




Tiểu sử Hòa thượng Thích Thanh Kiểm 
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Hòa thượng Thích Thanh Kiểm (1921 - 2000)
I. THÂN THẾ
Hòa thượng Thích Thanh Kiểm, đạo hiệu Chân Từ, thế danh Vũ Văn Khang, sinh ngày 23/12/1921 (Tân Dậu) tại làng Tiêu Bảng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Thân phụ là cụ ông Vũ Văn Khánh, thân mẫu là cụ bà Đỗ Thị Thinh. Hòa thượng là con thứ ba trong bốn anh chị em (hai trai, hai gái).
II. XUẤT GIA TU HỌC
1. Xuất gia
Lên 6 tuổi, Hòa thượng được song thân cho theo học chữ Hán với các cụ đồ tại địa phương. Năm 15 tuổi, Hòa thượng noi gương chị gái là sư bà Đàm Hữu, phát tâm xuất gia với sư cụ chùa Liên Đàm, xã Linh Đường, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội (nay là phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội). Về sau xin y chỉ với Thượng tọa Thích Thanh Khoát trụ trì chùa Bạch Chữ, thuộc sơn môn Trung Hậu, tỉnh Vĩnh Phú (nay thuộc huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội). Đến năm 18 tuổi, Hòa thượng được Bổn sư cho đăng đàn thọ giới Sa di tại chùa Tây Thiên (Trung Hậu). Năm 22 tuổi, Hòa thượng đăng đàn thọ giới Cụ túc, viên mãn tam đàn giới pháp tại chùa Linh Ứng, làng Trung Hậu, tỉnh Vĩnh Phú.
2. Tu học
Từ năm 1937 - 1950, Hòa thượng đã lần lượt tham học các trường Phật học: Bằng - Sở, Cao Phong, Trung Hậu, Bồ Đề, Hương Hải, Quán Sứ và tốt nghiệp Trường Cao đẳng Phật học tại Quán Sứ. Năm 1951, Hòa thượng được cử làm Thư ký Giáo hội Tăng già Bắc Việt, kiêm Giảng sư. Trong chương trình đào tạo Tăng tài cho Phật giáo, năm 1953 Giáo hội Tăng già Việt Nam cử Hòa thượng và Hòa thượng Tâm Giác đi du học tại Nhật Bản. Tại Đại học đường Rissho ở thủ đô Tokyo, Hòa thượng đã lần lượt thi đậu các văn bằng: Cử nhân Phật học, Thạc sĩ Phật học (1959), Tiến sĩ Phật học (1961).
III. HÓA ĐẠO
1. Trước Giải phóng
Sau khi tốt nghiệp, năm 1962, Hòa thượng trở về quê hương phục vụ đạo pháp. Tại Sài Gòn, năm 1963, Hòa thượng đã cùng quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, Phật tử tích cực đấu tranh chống sự đàn áp Phật giáo của chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm. Cuối năm 1963, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ra đời, Hòa thượng được cử làm Vụ trưởng Vụ Phiên dịch thuộc Tổng vụ Hoằng Pháp do cố Hòa thượng Thích Trí Thủ làm Tổng vụ trưởng.
Từ năm 1964 - 1974, Hòa thượng cùng Hòa thượng Thích Tâm Giác xây dựng chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), mua đất để xây dựng Tu viện Vĩnh Nghiêm sau này (Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh), Thiền viện Vĩnh Nghiêm (thành phố Vũng Tàu), chùa Vân Sơn (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và nhiều chùa khác nữa. Đồng thời, Hòa thượng cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử Miền Vĩnh Nghiêm lấy chùa Vĩnh Nghiêm làm trụ sở cho Miền. Hòa thượng là Phó Đại diện Miền, Phó ban Kiến thiết kiêm thủ quỹ xây dựng chùa Vĩnh Nghiêm. Năm 1973, Hòa thượng Thích Tâm Giác viên tịch, Hòa thượng được suy cử làm Chánh Đại diện Miền kiêm Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm cho đến ngày viên tịch.
2. Sau Giải phóng
Từ năm 1975 - 1981, Hòa thượng là Ủy viên Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước. Năm 1980, Hòa thượng là thành viên trong Ban Vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam. Sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, Hòa thượng được đại hội suy cử làm Uỷ viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Trị sự Thành hội Phật Giáo Tp.HCM.
Từ Đại hội Phật giáo Toàn quốc nhiệm kỳ I tới nay, Hòa thượng được suy cử vào nhiều chức vụ như sau:
- Trưởng ban Phật giáo chuyên môn (1981 - 1997).
- Trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương, Phó ban Giáo dục Tăng Ni kiêm Phó ban Phật giáo Quốc tế (1992).
- Phó ban Tư tưởng Văn hóa - Đạo đức Phật giáo (1994) tại Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.
- Chứng minh Ban Hoằng pháp Trung ương kiêm Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.
- Phó ban Trị sự Thành hội, Ủy viên Phật giáo Quốc tế, sau đó là Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Các Phật sự khác
Với trình độ Phật học uyên thâm, quảng bác và giới đức trang nghiêm, thanh tịnh, xứng đáng làm mô phạm chốn tòng lâm, Hòa thượng đã tham gia giảng dạy, giáo dục và đào tạo Tăng tài cho Phật giáo, là Giáo sư Viện Cao đẳng Phật học, Đại học Vạn Hạnh, Trường Cao cấp Phật học, Trung cấp Phật học, Học viện Phật giáo Việt Nam,… Để khêu đèn trí tuệ Văn Thù phát triển Phật pháp và tạo điều kiện cho hàng hậu thế, Hòa thượng đã nhận giáo dưỡng 20 vị Tăng Ni sinh miền Bắc vào học Trường Cao cấp Phật học Việt Nam Cơ sở 2 (nay là Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh) và đào tạo rất nhiều Tăng Ni. Những vị đó hiện nay đang giữ nhiều trọng trách quan trọng trong Giáo hội.
Từ những thập niên 60 (thế kỷ XX) đến nay, Hòa thượng được thỉnh làm Giới sư, Tôn chứng sư, Yết ma A xà lê, Tuyên Luật sư, Chứng minh truyền giới, Đàn đầu Hòa thượng trong các giới đàn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Long An,…
Ngoài ra, Hòa thượng còn tham gia các hoạt động an sinh xã hội, cứu trợ, giúp đỡ đồng bào nghèo, đồng bào bị thiên tai lũ lụt tại các tỉnh thành,... Tổ chức làm xí nghiệp sản xuất tương chao và thành lập chẩn y viện để giúp đỡ cho các bệnh nhân nghèo.
Trong thời kỳ đảm nhiệm chức Trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng đã tích cực tham gia trồng hàng trăm héc ta rừng tại thị trấn Madagui, tỉnh Lâm Đồng và thành lập Quỹ Tín dụng Hiền Đức để huy động tiền nhàn rỗi trong Tăng Ni Phật tử, tích cực kêu gọi mọi người tham gia mua trái phiếu chính phủ, góp phần xây dựng đất nước.
Ngoài các công tác hoằng dương Phật pháp, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, Hòa thượng còn lưu lại nhiều tác phẩm văn hóa giáo dục Phật giáo:
- Diễn thuyết tập - Hà Nội, 1951.
- Phật pháp sơ học - Hà Nội, 1952.
- Nghiên cứu về tư tưởng bản giác của Phật giáo (Nhật ngữ).
- Lịch sử Phật giáo Trung Quốc.
- Lược sử Phật giáo Ấn Độ.
- Lược giảng Kinh Pháp Hoa.
- Khóa hư lục.
- Kinh Viên Giác.
- Thiền lâm bảo huấn.
- Pháp Hoa yếu lược.
- Luật học đại cương.
- Luận A Tỳ Đàm Câu Xá.
- Sách dạy cắm hoa Nhật Bản ngành Sògetsuryu.
Và nhiều bài đăng trên các báo Phật giáo: Phương Tiện, Đuốc Tuệ, Vạn Hạnh, Từ Bi, Giác Ngộ,…
Từ năm 1987, Tổ đình Vĩnh Nghiêm được chọn làm nơi mở Trường hạ cấp Thành phố, Hòa thượng luôn đảm nhiệm ngôi vị Phó Thiền chủ kiêm Hóa chủ, chuyên lo việc tu học, ẩm thực cho chư Tăng. Năm 1988, Trường Cơ bản Phật học được mở tại chùa Vĩnh Nghiêm, Hòa thượng làm Hiệu phó đặc trách Giám luật cho đến ngày xả báo an tường.
Để đền đáp công ơn Thầy Tổ và trang nghiêm ngôi Tam bảo, Hòa thượng đã cùng sơn môn pháp phái nỗ lực trùng tu chốn Tổ Trung Hậu, tỉnh Vĩnh Phú, hoàn thành trang nghiêm tú lệ, xứng đáng là cơ sở Phật giáo tại địa phương và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Nhằm giao lưu học hỏi Phật giáo thế giới, và đưa Tăng Ni trong nước đi đào tạo tại nước ngoài, Hòa thượng đã đón tiếp và giao lưu hợp tác với rất nhiều phái đoàn Phật giáo quốc tế như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,…
Đối với công đức của Hòa thượng đã hiến dâng trọn đời cho đạo pháp và chúng sinh cũng như xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Huy chương Vì sự nghiệp Đoàn kết Toàn dân, Bằng khen Người tốt Việc tốt và nhiều bằng tuyên dương công đức,...
IV. VIÊN TỊCH
Những tưởng Hòa thượng trên bước đường phục vụ đạo pháp và chúng sinh còn đóng góp nhiều hơn nữa, thế nhưng vào ngày 26/10/2000, Hòa thượng lâm trọng bệnh. Mặc dù đã được Giáo hội, Thành hội Phật giáo, Ban Đại diện Phật giáo Quận 3, môn phái Tổ đình Vĩnh Nghiêm và các y, bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy tận tình cứu chữa, nhưng Hòa thượng đã thuận lý vô thường, thâu thần an nhiên thị tịch vào lúc 1 giờ 30 ngày 30/12/2000 (nhằm ngày 5 tháng Chạp năm Canh Thìn) tại phương trượng chùa Vĩnh Nghiêm, trụ thế 80 năm, hạ lạp 58 năm.
Thế là Hòa thượng đã từ bỏ huyễn thân, trở về thế giới Niết bàn vô dư bất diệt, nhưng công đức và đạo hạnh của Hòa thượng vẫn còn lưu lại thế gian, trong tâm tư ký ức của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, trong lịch sử Phật giáo Việt Nam hiện tại và mai sau.
NAM MÔ MA HA SA MÔN TỲ KHEO BỒ TÁT GIỚI, PHÁP HÚY THÍCH THANH KIỂM, HIỆU CHÂN TỪ, VŨ CÔNG ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THIỀN TỌA HẠ



Lời nói đầu 
Kinh điển Đại thừa Phật giáo có rất nhiều, tư tưởng cao siêu của mỗi bộ kinh đều phô bày mỗi vẻ. Như tư tưởng “chân không diệu hữu”, xuất phát từ Kinh Bát Nhã; khai triển tư tưởng “pháp giới duyên khởi quán”, xuất phát từ Kinh Hoa Nghiêm; kế thừa tư tưởng Bát nhã, đề cao ý chí “không bất khả đắc”, xuất phát từ Kinh Duy Ma Cật; triệt để đề cao diệu lý hiện tượng tức thật tại, tức tư tưởng “chư pháp thật tướng”, xuất phát từ Kinh Pháp Hoa.
Một trong những bộ kinh được lưu truyền sâu rộng, được phiên dịch ra nhiều thứ tiếng, được nhiều nhà nghiên cứu, chú thích và được nhiều người đọc tụng, ta có thể nói, đó là bộ Kinh Pháp Hoa. Nội dung tư tưởng, giá trị văn học và đối tượng tín ngưỡng của Kinh Pháp Hoa cũng đứng ở địa vị siêu việt, nên Kinh Pháp Hoa được tôn là “chúng kinh chi vương”, ngôi vua của các bộ kinh.
Kinh Pháp Hoa được phiên dịch từ chữ Phạm (Sanskrit) sang chữ Hán có nhiều bản dịch khác nhau, nhưng duy bản dịch của Ngài Cưu Ma La Thập (Kumarājiva) dịch ở năm Hoằng Thủy thứ 8 (406 TL) thuộc đời Diêu Tần, gọi là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là được phổ cập khắp nơi. Nhất là ở Trung Quốc, Cao Ly, Nhật Bản và Việt Nam, đều truyền trì, đọc tụng, nghiên cứu Kinh Pháp Hoa của Ngài Cưu Ma La Thập dịch.
Kinh Pháp Hoa do Ngài La Thập dịch gồm có 28 phẩm, 14 phẩm đầu thuộc “tích môn Pháp Hoa”, 14 phẩm cuối thuộc “bản môn Pháp Hoa”. Bản môn nói về “Cổ Phật”, Đức Phật đã thành từ ở những vi trần kiếp xa xưa; tích môn nói về “Tân Phật”, tức Phật mới thành, mà Phật mới thành lại là ứng, hóa thân của Cổ Phật thị hiện. Vì lẽ đó, nên Kinh Pháp Hoa chia ra thành làm hai môn. Hai môn này tuy khác nhau về Cổ Phật và Tân Phật, nhưng lý chân thật của hai môn vẫn giống nhau, cũng tỷ dụ như mặt trăng và bóng trăng không khác. Mặt trăng dụ cho Cổ Phật, bóng trăng dụ cho Tân Phật. Vì Đức Thế Tôn, chính Ngài đã thành Phật từ ở những vi trần kiếp xa xưa, nhưng vì lòng đại bi cứu độ chúng sinh, nên Ngài vốn từ nơi không sinh mà hiện có sinh, không diệt mà hiện có diệt, ứng hiện ra nhiều quốc độ để giáo hóa chúng sinh, nên đã từ hơn 2.500 năm trước đây, Đức Phật Thích Ca đã giáng sinh vào nước Ấn Độ, hiện thân cứu đời, vì thế gọi là “Tích Phật” hay “tích môn Pháp Hoa”. “Tích Phật” tương đối với “Bản Phật”, hay “bản môn Pháp Hoa”.
Thiên Thai Trí Giả Đại sư, trong khi giảng diễn Kinh Pháp Hoa và chú thích Kinh Pháp Hoa, Ngài là vị học giả đầu tiên, đem Kinh Pháp Hoa chia thành bản môn và tích môn. Tích môn và bản môn tuy đều là những pháp môn để chúng sinh ngộ vào tri kiến của Phật, tức trí tuệ Phật, nhưng tích môn và bản môn lại đều có những đặc sắc riêng:
1) Tích môn nói về chân lý: “Nhị thừa thành Phật” (Thanh văn và Duyên giác đều được thành Phật). Bản môn nói về chân lý: “Cửu viễn thật thành” (Đức Thích Ca thật là vị Phật đã thành từ ở những vi trần kiếp xa xưa).
2) Tích môn bàn về lý tưởng: “Y tín thành Phật” (nương vào lòng tin mà thành Phật). Bản môn nói về lý tưởng: “Trì kinh thành Phật” (chuyên trì kinh pháp mà được thành Phật).
Mười bốn phẩm đầu trong Kinh Pháp Hoa, phẩm Phương tiện thứ hai là phẩm cốt yếu của tích môn Pháp Hoa. Phẩm này bàn về lý “khai Tam thừa” (Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát) để quy về “Nhất thừa” (Nhất Phật thừa). Đặc biệt bài trường hàng ở đầu phẩm này nói về “Thập như thị” để biểu hiện phần triết lý thường trụ của vạn pháp, gọi là chư pháp thật tướng. Mười bốn phẩm cuối trong Kinh Pháp Hoa thuộc bản môn Pháp Hoa, phẩm Như Lai thọ lượng thứ 16, là phẩm cốt yếu của bản môn, đồng thời là phẩm tâm can của toàn bộ Kinh Pháp Hoa. Phẩm này bàn về lý lẽ Đức Thích Ca, Ngài đã thành Phật từ ở những vi trần kiếp xưa kia.
Tuy hai phẩm Phương tiện và Như Lai thọ lượng là giáo lý căn bản của Kinh Pháp Hoa, nhưng chính năm chữ đề mục Diệu Pháp Liên Hoa Kinh mới là phần trọng yếu của toàn bộ kinh.
Nhật Liên Đại sư (1222 - 1282 TL), Ngài là một vị thánh tăng Nhật Bản, một hành giả duy nhất của Kinh Pháp Hoa, đã phát minh được tín ngưỡng mới để làm yếu chỉ cho Pháp Hoa tông và cũng là một pháp môn duy nhất để cứu khổ chúng sinh đời mạt pháp. Yếu chỉ đó gọi là “tam đại bí pháp” (ba pháp môn bí mật) là “Bản môn bản tôn”, “Bản môn đề mục” và “Bản môn giới đàn”.
1) Bản môn bản tôn: Là một đồ hình, trong đồ hình ấy, ở giữa viết bảy chữ: “Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” (Kính lễ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa). Bên trái và bên phải bảy chữ đó, viết những danh hiệu của Đức Phật Thích Ca, Đa Bảo Như Lai và chư Bồ tát v.v. Đồ hình này có tên gọi là Man-trà-la (Mandara) dùng để trưng bày ở giữa bàn thờ (thay thế tượng Phật Thích Ca, nếu bàn thờ không có tượng) làm đối tượng tín ngưỡng.
2) Bản môn đề mục: Tức là bảy chữ: “Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” và năm chữ: “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” là văn tự dùng để biểu hiện đức tính đại từ, đại bi và đại trí tuệ của Bản Phật, nên người trì tụng tên kinh này, cũng như trì tụng toàn bộ Kinh Pháp Hoa và các kinh điển khác tiêu sạch nghiệp chướng được vô lượng vô biên công đức, chứng đặng Phật quả.
3) Bản môn giới đàn: Nghĩa là người hành giả đã đối trước bàn thờ Phật hay Man-trà-la, trì niệm tên Kinh Pháp Hoa, cần phải phát nguyện trì niệm tên kinh đó trọn đời, trọn kiếp, tâm không thoái chuyển, cho mãi tới khi tự mình thành Phật. Người phát nguyện như vậy thì gọi là “giới” và còn gọi là “kim cương bảo giới” (Bao hàm tất cả giới luật Phật giáo).
Để từng bước học tập và nghiên cứu toàn bộ Kinh Pháp Hoa, nên trong niên khóa này, trước hết, tôi chỉ trình bày tổng quát qua hai phần: Phần đại ý tổng quát Kinh Pháp Hoa và phần nội dung cốt yếu của từng phẩm trong kinh.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Phật lịch 2532, ngày 16 tháng 3 năm 1989
CẨN CHÍ
THÍCH THANH KIỂM



CHƯƠNG 1 
ĐẠI Ý KINH PHÁP HOA 



1. Phiên dịch và nguyên bản 
Sự nghiệp dịch Kinh Pháp Hoa, được dịch ra chữ Hán có nhiều bản khác nhau. Người bắt đầu phiên dịch kinh này là Chi Khiêm, cư sĩ nước Ngô thời đại Tam Quốc, từ khoảng năm Hoàng Võ thứ 2 đời Tôn Quyền đến năm Kiến Hưng thứ 2 đời Tôn Lượng (252 - 253 TL), dịch riêng phẩm Thí dụ, gọi là Kinh Phật Dĩ Tam Xa Hoán 1 quyển. Sau đó các nhà phiên dịch tiếp tục dịch toàn bộ gồm có sáu lần dịch thành sáu bản dịch khác nhau. Sáu bản này, ba bản đã bị thất lạc, chỉ còn có ba bản hiện lưu hành, gọi là “lục dịch tam tồn”.
Sáu bản đó là:
1) Kinh Pháp Hoa Tam Muội, 6 quyển, Ngài Chi Cương Lương Tiếp (Kalasivi) dịch năm Ngũ Phượng thứ 2 (255 TL) đời Tôn Lượng.
2) Kinh Tát Đàm Phân Đà Lị (Saddharma-pundrika-Sutra), 6 quyển, Ngài Trúc Pháp Hộ (Dharmarakṣa) dịch lần đầu, ở năm đầu Thái Thủy (265 TL) đời Tây Tấn.
3) Kinh Chính Pháp Hoa, 10 quyển, cũng Ngài Trúc Pháp Hộ dịch lần cuối ở năm thứ 7 niên hiệu Thái Khang (286 TL) đời Tây Tấn.
4) Kinh Phương Đẳng Pháp Hoa, 5 quyển, Ngài Chi Đạo Căn dịch, năm đầu Hàm Khang (335 TL) đời Đông Tấn.
5) Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, 7 quyển (sau đổi thành 8 quyển), Ngài Cưu Ma La Thập (Kumarājiva) dịch năm Hoằng Thủy thứ 8 (406 TL) đời Diêu Tần.
6) Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa, 7 quyển, Ngài Xà Na Quật Đa (Jñānagupta) và Đạt Ma Cấp Đa (Dharmagupta) cùng dịch ở năm đầu Nhân Thọ (601 TL) đời Tùy.
Trong đó (3) Kinh Chính Pháp Hoa, gọi là Chính Pháp Hoa Chính Bản Chính Kinh hay “Tấn dịch”; (5) Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, gọi là Diệu Pháp Hoa Diệu Bản Diệu Kinh hay “Tần dịch”; (6) Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa, gọi tắt là Thiêm Phẩm Diệu Pháp Hoa hay “Thiêm phẩm”. Ba bản dịch này hiện còn lưu truyền. Tên gọi của ba bản dịch này đều khác, nhưng nguyên danh Kinh Pháp Hoa đều có tên là “Tát Đàm Ma Phân Đà Lị Ca Tu Đa La” (Saddharma-puṇḍarīka- sūtra). Chữ Tát (Sad) vì có nhiều nghĩa nên Ngài Pháp Hộ dịch chữ Tát là “chính”; Ngài La Thập và Quật Đa dịch là “diệu”. Còn Thiêm phẩm, có nghĩa là phẩm thêm vào. Bản dịch của Ngài La Thập thiếu nửa phần đầu của phẩm Dược thảo dụ, thiếu phần đầu của phẩm Pháp sư, thiếu phẩm Đề Bà và thiếu phần kệ tụng của phẩm Phổ môn, nhưng sau lại y cứ vào bản “bối diệp” do Ngài Quật Đa mang tới dịch bổ khuyết thêm vào cho đủ.
Nội dung ba bản dịch hiện còn đang lưu hành cũng sai khác nhau đôi chút, nhưng Diệu bản thì rất giản dị, Thiêm phẩm kém giản dị hơn, Chính bản lại rất chi tiết. Theo Pháp Hoa Truyện và tựa của Thiêm phẩm thì ba bản dịch đều khác nhau về nguyên bản. Bản Ngài La Thập dịch y vào Phạm bản, gồm 6.000 bài kệ, được tàng trữ tại cung vua nước Kế Tân (Kaśmīra); bản Ngài Quật Đa dịch, y vào bối diệp Phạm bản gồm 6.200 bài kệ; bản Ngài Trúc Pháp Hộ dịch, y vào bối diệp Phạm bản gồm 6.500 bài kệ, được tàng trữ tại cung vua nước Vu Điền (Kotan). Trong ba bản dịch này, bản dịch Diệu Pháp Hoa của Ngài La Thập, được truyền trì quảng bá sâu rộng hơn cả, còn hai bản kia chỉ là tư liệu dùng để nghiên cứu, so sánh. Về tài năng dịch kinh của Ngài La Thập thì lưu loát, trác tuyệt, mỹ lệ. Giúp sức việc phiên dịch, trong trường phiên dịch của Ngài có hơn 2.000 học sĩ tài năng. Lại có các đệ tử trứ danh của Ngài là Tăng Triệu, Tăng Duệ v.v. đều là các vị thánh tăng giảng nghĩa, tán dương Kinh Pháp Hoa. Tiếp sau, có các Ngài Quang Trạch, Thiên Thai, Gia Tường là các bậc triết gia nghiên cứu, chú thích.
Nguyên bản Kinh Pháp Hoa mà ba bản Hán dịch hiện còn hay không thì chưa rõ, nhưng gần đây, nguyên bản ấy đã được phát hiện ở nước Nepal và các nước khác, tuy chỗ dư, chỗ thiếu có khác nhau, nhưng nội dung đại thể cũng giống với nguyên bản của Thiêm phẩm Pháp Hoa. Đặc biệt, gần đây nguyên văn Phạm bản Kinh Pháp Hoa lại được phát hiện ở các nước Tây Vực, nơi Phật giáo lưu hành, thêm với các bản ngữ dịch của các nước Quy Tư (Kucha), Vu Điền, Tây Tạng, cũng có chỗ dư, chỗ thiếu rất là phức tạp. Ngoài ra lại còn các bản dịch của chữ Mông Cổ, Mãn Châu, Cao Ly, Nhật Bản và Việt Nam. Như vậy sự nghiệp phiên dịch và truyền bá Kinh Pháp Hoa thật là thịnh hành.
Gần đây, các nhà học giả về Phạm ngữ của Âu Tây đua nhau cạnh tranh phát triển. Như Hodgson đã phát hiện được nguyên bản Phạm ngữ Kinh Pháp Hoa trong Phạm ngữ Phật điển ở Nepal. Năm 1852, nhà học giả Phạm ngữ đầu tiên của nước Pháp là Burnouf đã phiên dịch Kinh Pháp Hoa từ chữ Phạm ra tiếng Pháp, gọi là Le Lotus de la Bonne Loi. Tiếp theo, năm 1884, nhà Thạc học nước Hà Lan (Holland) là Kern, dịch Kinh Pháp Hoa từ chữ Phạm ra tiếng Anh, gọi là The Lotus of the True Law. Bộ kinh này được thu vào quyển thứ 21 trong pho sách Đông Phương Thánh Thư (Sacred Books of the East). Năm 1913, hai nhà Thạc học Kern của Hà Lan và Nam Điều Văn Hùng (Nanjo Fumio) của Nhật Bản, đem các Phạm bản cũ đã có và các đoạn rời rạc còn sót lại Phạm bản mới khai quật được ở các nước, so sánh, đối chiếu soạn thành Phạm Văn Pháp Hoa, gọi là Saddharma-puṇḍarīka-sūtra. Kinh Pháp Hoa cũng được dịch trực tiếp từ chữ Phạm sang tiếng Nhật, vào năm 1913, Tiến sĩ Nanjio Fumio và Izumi, nương theo Phạm bản Kinh Pháp Hoa của Nepal để dịch, gọi là Phạm Hán Đối Chiếu Tân Dịch Pháp Hoa Kinh (Kinh Pháp Hoa mới dịch đối chiếu chữ Hán và chữ Phạm). Tại Việt Nam, Hòa thượng Thích Trí Tịnh cũng nương vào bản Hán dịch của Ngài Cưu Ma La Thập, dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt, gọi là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Âm Nghĩa, do Giáo hội Tăng già Việt Nam tái bản lần thứ ba, năm 1963.
Tóm lại, tên Kinh Pháp Hoa, nguyên danh là Saddharma-puṇḍarīka-sūtra. Puṇḍarīka nghĩa là “hoa sen trắng” (bạch liên hoa). Chữ Sad nghĩa là “chính”, là “diệu” v.v. nên Kinh Diệu Pháp Liên Hoa còn gọi là Kinh Diệu Pháp Hoa, gọi tắt là Pháp Hoa, gọi đầy đủ là “Diệu Pháp Liên Hoa, Giáo Bồ Tát Pháp, Phật Sở Hộ Niệm”. Vậy kinh này lý do nào lại có tên gọi Kinh Diệu Pháp Liên Hoa? Để giải thích rõ lý do ấy, Thiên Thai Trí Giả Đại sư, Ngài đã giải thích ý nghĩa huyền diệu của kinh làm năm phần: “danh”, “thể”, “tông”, “dụng”, “giáo”, gọi là “ngũ trùng huyền nghĩa”. Muốn nghiên cứu, học tập Kinh Pháp Hoa ta cần phải đọc kỹ ba tác phẩm của Trí Giả Đại sư là: Pháp Hoa Huyền Nghĩa, Pháp Hoa Văn Cú và Ma Ha Chỉ Quán.



2. Lưu truyền và chú thích 
Sự nghiên cứu và lưu hành truyền bá Kinh Pháp Hoa rất sâu rộng. Trước hết ở Ấn Độ, sau khi Phật diệt độ khoảng 800 năm (300 TL), có Ngài Long Thọ (Nāgārjuna) trước tác bộ Đại Trí Độ Luận để chú thích Đại Phẩm Bát Nhã, trong đó có nhiều dẫn chứng Kinh Pháp Hoa, theo truyền thuyết Ngài còn trước tác Pháp Hoa Thích Luận. Sau Phật diệt độ khoảng 900 năm có Ngài Thế Thân (Vasubhandu) trước tác nhiều tác phẩm, trong đó có Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Ưu Ba Đề Xá và Pháp Hoa Luận 2 quyển. Đó là bộ thích luận tối cổ của Ấn Độ hiện còn tồn tại. Cũng cùng thời đại, lại có Ngài Tuệ Y trước tác Nhập Đại Thừa Luận 2 quyển, trong đó cũng dẫn chứng Kinh Pháp Hoa rất nhiều. Phong trào nghiên cứu Kinh Pháp Hoa ở Ấn Độ lan tỏa tới các địa phương Tây Vực và Tây Tạng, cũng có rất nhiều tác phẩm chú thích, đặc biệt là ở Trung Quốc. Trong thời gian Ngài La Thập dịch Kinh Pháp Hoa, có Ngài Tăng Duệ, một trong tứ thánh, đệ tử của La Thập, sáng tác bộ Cửu Triệt để phân loại giải thích, lại cùng Đạo Sinh trước tác Pháp Hoa Kinh Sớ 2 quyển, Ngài Tuệ Duệ trước tác Dụ Nghi, Ngài Tuệ Quán trước tác Pháp Hoa Tông Yếu Tự. Tới thời đại Lục triều, các nhà chú thích Kinh Pháp Hoa có hơn 70 nhà. Từ đời Hán đến đời Đường gồm hơn 600 năm có rất nhiều tác phẩm chú thích Kinh Pháp Hoa, nhưng những tác phẩm đại biểu, thuận theo niên đại như sau:
(1) Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký, 8 quyển của Pháp Vân chùa Quang Trạch đời Lương.
(2) Pháp Hoa Tam Đại Bộ (Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa, Pháp Hoa Văn Cú và Ma Ha Chỉ Quán), 30 quyển của Thiên Thai Trí Giả Đại sư đời Tùy.
(3) Pháp Hoa Nghĩa Sớ 12 quyển, Pháp Hoa Huyền Luận 10 quyển, Pháp Hoa Lược Sớ 6 quyển, Pháp Hoa Dụ Ý 2 quyển, Pháp Hoa Luận Sớ 3 quyển của Gia Tường Cát Tạng Đại sư đời Tùy.
(4) Pháp Hoa Huyền Tán, 10 quyển của Từ Ân Khuy Cơ Đại sư, đời Đường.
(5) Pháp Hoa Kinh Yếu Giải, 7 quyển của Giới Hoàn, triều Tống.
(6) Giảng Diễn Pháp Hoa Nghĩa, Trí Chứng Đại sư, thời vua Kammu (Hoàn Võ) Nhật Bản.
Các bộ luận thích Kinh Pháp Hoa qua các nước Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản như trên, sử thường gọi là “nhất luận lục thích” (gồm sáu bộ thích như trên và Pháp Hoa Luận của Thế Thân).
Đặc biệt, Nhật Liên thánh nhân trong thời đại Kamakura, Nhật Bản, chuyên nghiên cứu, đề cao áo nghĩa Kinh Pháp Hoa, thành lập ra Pháp Hoa tông, chỉ y cứ vào Kinh Pháp Hoa làm đối tượng tuyệt đối để quy y. Tôn thờ bảy chữ “Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” làm bản tôn trung tâm; niệm “Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” làm đề mục xướng danh; noi theo “Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” làm giới đàn thực tiễn, gọi tổng quát là “bản môn tam đại bí pháp”. Các thiền sư ở Việt Nam ta nghiên cứu Kinh Pháp Hoa, có thể cũng rất nhiều, nhưng nay hiện thấy còn cuốn Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Tông Chỉ Đề Cương gọi tắt là Pháp Hoa Đề Cương, 1 quyển bằng Hán văn do Thanh Đàm Tỳ-kheo Giác Đạo Tuân Minh Chính Thiền sư soạn năm Gia Long thứ 18 (1819) triều Nguyễn, trong tập Việt Nam Phật Điển Tùng San, Tổng hội Phật giáo Bắc Kỳ phát hành năm 1943 tại Hà Nội.



3. Pháp Hoa Tam Đại Bộ của Trí Khải Đại sư 
Trong các luận, thích, chú, sớ Kinh Pháp Hoa như trên, chỉ có Pháp Hoa Tam Đại Bộ của Thiên Thai Trí Khải Đại sư là chi tiết nhất, vì kiến thức cao, tầm hiểu biết rộng, nghĩa lý thâm sâu, mà các nhà chú thích khác không thể so sánh kịp.
Ngài là vị tổ sáng lập Thiên Thai tông. Tên chính là Trí Khải Thiền sư ở núi Thiên Thai. Thiên Thai Đại sư là tên gọi tôn kính. Trí Giả Đại sư là tên ban tặng của vua Tùy Dạng Đế. Ngài sinh năm Đại Đồng thứ 4 (538 TL) thời vua Võ Đế đời Lương, xuất gia năm 18 tuổi, viên tịch năm 60 tuổi. Giảng kinh, tu đạo, giáo huấn trong 42 năm.
Pháp Hoa Huyền Nghĩa, Pháp Hoa Văn Cú và Ma Ha Chỉ Quán là những trước tác đại biểu của Ngài. Pháp Hoa Huyền Nghĩa và Pháp Hoa Văn Cú, giải thích rõ về “giáo tướng môn” để triển khai phần “diệu giải”. Ma Ha Chỉ Quán nương vào giáo lý Kinh Pháp Hoa nói về thực tu “quán tâm môn”, sách tiến khích lệ phần “diệu hành”. Giải và hành hỗ trợ nhau, giáo và quán cùng tu, làm yếu chỉ cho Thiên Thai tông.
Pháp Hoa Huyền Nghĩa và Văn Cú, hai bộ này đều giải thích Kinh Pháp Hoa, nhưng Pháp Hoa Huyền Nghĩa chỉ lấy tiêu đề của kinh để giải thích mà mở ra năm lớp huyền nghĩa, gọi là “ngũ trùng huyền nghĩa”:
(1) Danh - danh mục của năm chữ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.
(2) Thể - lý sở thuyên, tức thực thể của kinh.
(3) Tông - tông chỉ, tông yếu của kinh.
(4) Dụng - công đức, lực dụng của kinh.
(5) Giáo - giáo tướng của kinh.
Từ năm phương diện giáo tướng của kinh để trần thuật rõ ý nghĩa huyền diệu của toàn bộ Kinh Pháp Hoa, có thể gọi là “Pháp Hoa khái luận”. Pháp Hoa Văn Cú thì dùng bốn lối thích: Nhân duyên thích, ước giáo thích, bản tích thích và quán tâm thích, gọi là “Tứ chủng thích”, theo kinh văn giải thích từng câu trong 28 phẩm Kinh Pháp Hoa. Đó là lối thích kinh rất độc đáo của Thiên Thai Đại sư. Huyền Nghĩa giải thích về tổng đề, Văn Cú thích về biệt văn, đều là những trước tác thuộc giáo tướng môn, nêu rõ diệu chỉ Kinh Pháp Hoa. Trong đó, Pháp Hoa Huyền Nghĩa, nêu rõ giáo lý và vị trí của Kinh Pháp Hoa trong toàn bộ Phật giáo.
Trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa, chia ra hai phần lớn là: “giáo phán” và “giáo lý” thuộc giáo tướng môn. Giáo phán đem toàn thể giáo lý Phật giáo phân loại, chia ra quyền, thực, thô, diệu và chỉ rõ chỗ hướng về của mỗi giáo ấy. Giáo lý, xiển minh diệu lý Kinh Pháp Hoa. Nhưng diệu lý này, luôn luôn đi đôi với hai phần giáo lý và giáo phán.
Trước hết nói về giáo phán - Nay theo Huyền Nghĩa, trước sau có hai thứ giáo phán:
1) Phân loại về giáo tướng ba khác ở quyển thứ nhất.
2) Phân loại về ba giáo “đốn”, “tiệm”, “bất định” ở quyển thứ 10.
1) Phân loại về giáo tướng ba khác:
(1) Tướng căn tính dung, bất dung;
(2) Tướng hóa đạo thủy chung, bất thủy chung;
(3) Tướng sư đệ viễn cận, bất viễn cận.
Căn cứ vào ba phương diện này mà phán rõ điểm khác biệt của các kinh với Kinh Pháp Hoa.
Thứ nhất, Tướng căn tính dung, bất dung - Căn cứ vào Pháp thuyết, Dụ thuyết ở phẩm Phương tiện và Thí dụ trong Kinh Pháp Hoa, khai triển sự hóa đạo 50 năm của Đức Phật Thích Ca, để phân biệt điểm giống và khác nhau của các giáo với Kinh Pháp Hoa và bàn rõ chỗ quy thú của toàn thể Phật giáo. Trong cách phân loại này, Thiên Thai Đại sư đem sự hóa đạo một đời của Phật chia ra năm thời kỳ: (1) Hoa Nghiêm, (2) A Hàm, (3) Phương Đẳng, (4) Bát Nhã, (5) Pháp Hoa và Niết Bàn, tức là “ngũ thời phán”. Hình thức hóa đạo của Đức Phật, chia ra bốn thứ: “đốn”, “tiệm”, “bí mật”, “bất định”, gọi là “hóa nghi tứ giáo phán”. Phương pháp hóa đạo, tức giáo lý của Phật đã nói, chia ra bốn thứ: “tạng”, “thông”, “biệt”, “viên”, gọi là “hóa pháp tứ giáo”. Đó là lối phán thích của “ngũ thời bát giáo”.
Nương vào sự hóa đạo của bốn thời kỳ trước, vì căn tính thọ hóa đều khác chẳng dung nhau, nên nói ra thô giáo. Thời kỳ Pháp Hoa, đối với căn tính của đại chúng đã thuần thục nên nói ra diệu pháp. Tức sự giáo hóa hơn 40 năm ở thời trước, vì căn tính của chúng sinh đều khác nhau, để điều hòa với căn tính ấy, nên Đức Phật mới nói ra pháp môn bốn giáo: Tạng, thông, biệt, viên để ứng dụng cho hình thức hóa đạo: Đốn, tiệm, bất định, bí mật để dụ dẫn. Chúng sinh được thọ giáo nương vào đấy mà tiến bộ hướng thượng. Nhưng vì các giáo đều khác, không rõ được bản ý của Phật, không biết nơi quy thú, nên đến thời thứ năm, thời Pháp Hoa, căn cơ chúng sinh đã dung thông, thuần thục, Đức Phật mới nêu rõ cái lý Nhất thừa của Kinh Pháp Hoa là chân thật, còn bốn thời trước kia chỉ là phương tiện. Tức là đem ba giáo để quy về Nhất thừa giáo, đưa căn tính bất dung để dung nhất. Đó là cách phân loại “thô” và “diệu” giữa các kinh với Kinh Pháp Hoa. Đó là cái khác thứ nhất của giáo tướng.
Thứ hai, Tướng hóa đạo thủy chung, bất thủy chung - Chuẩn cứ vào lý khai triển phần nhân duyên thuyết ở phẩm Hóa thành dụ, Kinh Pháp Hoa, nương vào chỗ nói rõ ràng hay không nói rõ ràng về thủy chung của sự hóa đạo, để nhận xét về điểm giống hay khác của các kinh với Kinh Pháp Hoa. Mục đích của các kinh, ngoài Kinh Pháp Hoa, chỉ là những giáo pháp tùy thời, tùy cơ mà lợi ích cho từng nơi, từng chỗ, chưa phải là bản ý của Đức Phật, mà bản ý hóa đạo của Đức Phật là ở phần nói Kinh Pháp Hoa. Vì nguồn gốc hóa đạo nguyên thủy của kinh này là từ thời Đại Thông Trí Thắng Phật xa xưa, đại chúng khi đó đã bắt đầu được kết duyên gieo hạt giống, cuối cùng đến Đức Phật hiện nay, đã trải qua “tam thiên trần điểm kiếp”, ở trong thời gian dài vô cùng đó, vẫn ra vào gặp gỡ giáo dưỡng điều phục. Cuối cùng, nay Phật Thích Ca lại cũng nương vào sự giáo hoá của năm thời nói ra Kinh Pháp Hoa để chúng sinh đều được hội nhập nơi Phật thừa, chỉ rõ chỗ hóa đạo sau cùng trong nơi khởi thủy. Như vậy các kinh khác không nói tới chỗ chung thủy của hóa đạo, nên chỗ giáo hóa không đạt đến chung cuộc, chưa lộ rõ ý Phật chỉ là giáo phương tiện, lợi ích tùy theo nơi chốn, ở Kinh Pháp Hoa thì sự giáo hóa trước sau đều đạt tới nhất quán, có thủy chung. Đó là yếu chỉ khác thứ hai.
Thứ ba, Tướng sư đệ viễn cận, bất viễn cận - Y vào thuyết lý trong phẩm Bản môn thọ lượng, nói hay không nói về nguồn gốc xa xưa của Phật và các đệ tử, mà phán định về chỗ đồng, dị, hơn, kém của các kinh với Kinh Pháp Hoa. Các kinh đều nói Phật Thích Ca, giáng sinh ở Trung Ấn Độ là Thái tử Tất Đạt Đa, xuất gia tu hành, 30 tuổi thành đạo ở dưới cội cây Bồ-đề, thành bậc Đại Giác, đó là Tân Phật. Các đệ tử của Ngài cũng có nguyên quán ở các địa phương tại Ấn Độ, các hàng Thanh văn, Bích chi Phật đều có thực, sư thầy và đệ tử đều cùng là thân hiện tại gần đây, đều không nói về bản địa thân xa xưa, nhưng Kinh Pháp Hoa lại nói, sự thành đạo của Phật đã trải qua năm trăm ức kiếp vi trần xa xưa, bản địa Bản Phật đã thành đạo lâu xa này, lại hiện dấu chân khắp ba đời mười phương, phương tiện thị hiện không cùng tận. Nay Phật Thích Ca, chẳng qua cũng chỉ là một Phật trong nơi thị hiện không cùng đó, nên ngoài phần thị hiện, 30 tuổi thành đạo, 80 tuổi nhập diệt, còn có đầy đủ cái đức thường hằng bất biến, cái thể tuyệt đối vô hạn nơi bản Phật xa xưa. Lại các hàng đệ tử Phật, cũng đã sớm thành tựu Bồ tát hạnh, tức pháp thân Bồ tát, nhưng bên ngoài lại hiện tướng Nhị thừa để giúp sự hóa đạo của Phật mà hiện thân phương tiện. Nên Kinh Pháp Hoa nói rõ ngoài hiện thân của sư đệ còn có bản địa thân thường hằng bất biến, vô lượng hóa tích của Đức Phật cũng đều tổng hợp quy về nhất Phật nơi bản phái, mà các kinh khác không nói tới. Đó là yếu chỉ khác thứ ba.
2) Phân loại ba giáo đốn, tiệm, bất định ở quyển thứ 10
Phân loại về ba thứ giáo tướng: Đốn, tiệm, bất định cũng là để đưa toàn bộ Phật giáo quy thú về Kinh Pháp Hoa. Ba mục giáo phán của Thiên Thai Đại sư hoàn toàn khác với các nhà phán giáo trước Ngài. Ví dụ như, các nhà phán giáo xưa, xếp Kinh Hoa Nghiêm thuộc đốn giáo; Ngài Thiên Thai xét thuộc viên đốn giáo. Thế hệ các vị sư trước cho các thời thứ ba, thứ tư thuộc tiệm giáo, Thiên Thai Đại sư định lại năm thời đều là tiệm giáo. Về bất định giáo, thế hệ các vị sư trước cho từng bộ kinh như Thắng Man, Kim Quang Minh là đốn, tiệm, bất định, ba giáo đều liên quan hết tới một đời thuyết pháp của Phật, quyết nhiên không chỉ cục hạn ở một kinh, một luận.
Thứ hai là giáo lý trong giáo tướng môn. Giáo lý tức là nói về diệu lý của Kinh Pháp Hoa. Pháp Hoa Huyền Nghĩa 10 quyển tuy triển khai về nghĩa lý rất rộng, bao quát nhiều lĩnh vực, nhưng, tư tưởng căn bản vẫn là “chư pháp thật tướng”. Huyền Nghĩa quyển thứ nhất nói về hai chữ “diệu pháp”, nêu rõ pháp có hai phần: thô và diệu. Như ba đế cách lịch là thô pháp, ba đế viên dung là diệu pháp. Thiên Thai Đại sư, xiển minh lý thú của chư pháp thật tướng, Ngài nương vào câu văn “Thập như thị” trong phẩm Phương tiện Kinh Pháp Hoa: “Duy Phật dữ Phật, nãi năng cứu tận chư pháp thật tướng. Sở vị chư pháp (1) như thị tướng, (2) như thị tính, (3) như thị thể, (4) như thị lực, (5) như thị tác, (6) như thị nhân, (7) như thị duyên, (8) như thị quả, (9) như thị báo, (10) như thị bản, mạt cứu cánh đẳng”, dùng phép đọc văn đặc biệt, gọi là “tam chuyển độc văn” để nêu rõ cái lý thật tướng ba đế viên dung của hết thảy mọi pháp. Thập như thị là những điều kiện sở hữu của chư pháp, thông thể của “mười giới”. Tức (1) tướng mạo hiện ra bề ngoài, (2) phần tính của các cái tồn tại bên trong, (3) chủ chất để hình thành cá thể, (4) năng lực tiềm tàng bên trong, (5) hiện ra tác nghiệp của phần (4), (6) thân nhân tiếp tục hay đưa tới kết quả, (7) sơ nhân giúp đỡ cho phần (6) để thành tựu, (8) nương vào (6) và (7) đưa đến kết quả, (9) nương vào (6), (7) và (8) để kết thành quả báo tương tục của một kỳ hạn. Tất cả các pháp của hiện tượng giới đều có đầy đủ “cửu như thị” này, nên cửu như thị là đại danh từ của chư pháp. (10) Bản là tướng của (1), mạt chỉ cho báo của (9), cứu cánh đẳng là hiển rõ lý cứu cánh bình đẳng. Tức là, từ “tướng” ở đầu, đến “báo” ở cuối, các pháp này đều trụ ở một lý cứu cánh.
Cách đọc văn “Thập như thị”, trước hết đọc: “Thị tướng như”, “thị báo như” v.v. lấy chữ “như” để cuối câu. “Như” là nghĩa chẳng khác, các pháp ấy đều như bình đẳng, để phá tình kiến sai biệt, một tướng, không tướng, nêu rõ phần đức của “Không đế phá tình”. Cách đọc thứ hai: “Như thị tướng”, “như thị báo” v.v. là văn tự biểu phần sai biệt. Đó tức là nghĩa thi thiết chẳng cùng, kiến lập các pháp sai biệt nơi vô tướng Không để nêu rõ đức của “Giả đế lập pháp”. Cách đọc thứ ba: “Tướng như thị”, “báo như thị” v.v. “Thị” là nghĩa chân thật chẳng vọng, xa lìa cái vọng lưỡng biên Có và Không, xứng với chân lý trung đạo tuyệt đãi, để hiển cái đức “Trung đế tuyệt đãi”. Như vậy, Thập như, thông thể của chư pháp, đương nhiên, đầy đủ cả ba đế Không, Giả, Trung, nhưng khác về phần đức dụng phá tình, lập pháp, tuyệt đãi, tạm chia làm ba đế, nhưng nguyên lại chẳng phải là biệt thể ở Thập như, mà ba đế vẫn cùng nhau dung thông, mỗi cái mỗi cái không biệt lập. Nếu khi nhắc đến Không đế, tự nó có đủ Giả đế và Trung đế, nhắc đến Trung đế cũng đủ cả hai đế Không, Giả. Đó là nói về một tức ba, ba tức một, viên dung vô ngại, bất khả tư nghì của ba đế nơi chư pháp thật tướng.
Đi đôi với giáo lý ba đế viên dung vô ngại là giáo nghĩa “Nhất niệm tam thiên”, hai tư tưởng trọng yếu này đều là những tư tưởng xiển minh về chư pháp thật tướng. Trước hết từ ngữ “tam thiên”, từ chỗ nhân lên của “Thập giới”, “Thập như” và “Tam thế gian” mà có được. Thập giới là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, nhân, thiên, Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát và Phật. Thập như là mười pháp: tướng, tính, thể, lực, tác, nhân, duyên, quả, báo và bản mạt cứu cánh. Tam thế gian là chúng sinh, quốc độ, ngũ ấm. Thập giới đều đủ thập giới, một giới đều đủ cả thập như, lại đều đủ ba thế gian, nên thành 100 giới, 1.000 như và 3.000 thế gian, gọi tắt là “tam thiên”. Từ ngữ tam thiên này tức là ba đế viên dung của Không, Giả, Trung. Vì, thập giới đều đầy đủ thập giới, thập như, tam thế gian, nên từ ngữ tam thiên được thành lập, nếu một mặt cắt hết chỗ sai biệt của giới, như, thế gian, đưa về lý thú nhất tướng bình đẳng, đó gọi là “Tam thiên tức Không”. Nếu mặt khác, coi sự phơi bày của mọi hiện tượng đều đầy đủ giới, như, thế gian, đó gọi là “Tam thiên tức Giả”. Lại đương thể kiêm cả nghĩa lý Giả ở mặt này, Không ở mặt kia, tức là “Tam thiên tức Trung”. Cho nên từ ngữ “tam thiên” và “tam đế” đều đồng nhất về ý nghĩa. “Nhất niệm”, tức là một mối nghĩ khoảnh khắc của con người. Nhất niệm tam thiên là trong một niệm đầy đủ 3.000 pháp giới; 3.000 pháp giới ở trong một niệm.
Trên đây là phần giáo phán và giáo lý thuộc “giáo tướng môn”, giải thích phần diệu giải. Tiếp theo là phần diệu hành thuộc “quán tâm môn” trong Ma Ha Chỉ Quán giải thích. “Giáo phán” và “giáo lý” đều là giáo tướng, thuộc phần thuần túy lý luận; “quán tâm” thuộc phương pháp thực tiễn. Còn gọi là “giải” và “hành”, “giáo” và “quán”, hay “trí” và “hành”, cổ nhân thường ví hai môn này như mắt và chân, như xe hai bánh, chim hai cánh thiếu một không được. Về hình thức thuyết minh của quán tâm môn gồm có bốn thứ tam muội: (1) Thường tọa tam muội, (2) Thường hành tam muội, (3) Bán hành bán tọa tam muội, (4) Phi hành phi tọa tam muội và các phương tiện, các phép quán v.v. nhưng điều kiện quan trọng căn bản, không ngoài tư tưởng “Nhất tâm tam quán”, “Nhất niệm tam thiên”. Như quán về lý thú của “tam thiên”, “tam đế”, trong một tâm mà quán đầy đủ cả ba đế, gọi là “Nhất tâm tam quán” hay “Nhất niệm tam thiên”.
Tóm lại, diệu giải tức là biết được cái lý thật tướng, nhưng còn cục hạn ở phần lý trí, chưa chứa đựng trong toàn nhân cách; phải nương vào diệu hành để chuyển phần nội dung của lý chí đi vào toàn nhân cách. Tức là phải đưa chỗ đã hiểu biết vào cảnh giới hoạt động thực tế, tới chỗ “giải, hành nhất như”.



4. Nhất tâm tam quán 
Quán tâm môn tức là hành môn gồm ba điều kiện quan trọng: 1) Ba học: Giới, định, tuệ. 2) Ba pháp: Hoặc, trí, lý. 3) Ba pháp: Quán, cảnh, lý. Giới, định, tuệ ba học là điều kiện quan trọng cho tu đạo, giới học thuộc đạo đức, tuệ học thuộc chính trí, định học thuộc tín niệm. Tên gọi đó tùy thời tùy lúc mà gọi có khác, nhưng đều là quy phạm thực tiễn của Phật giáo. Ba pháp hoặc, trí, lý; hoặc là mê vọng, trí là chính tri kiến, lý là cảnh quán chiếu. Đem trí để đoạn hoặc, lý để quán chiếu chứng ngộ. Đó là nguyên lý căn bản thực tiễn của Phật giáo. Hai điều kiện quan trọng trên là yếu tố chung của Phật giáo, nhưng ba pháp: Quán, cảnh, lý là điều kiện quan trọng tổng quát về quán tâm của Thiên Thai. Ba pháp này chính là nội dung thực hành phần diệu giải của tam thiên tam đế.
Phần thực hành này lại chia ra năng quán và sở quán. Năng quán là phần trí của tam quán thuộc tuyệt đối chủ quan. Sở quán là phần lý của tam thiên, tam đế thuộc tuyệt đối khách quan.
Quán chiếu phần chủ quan này với phần khách quan kia để đưa về diệu thú năng sở, chủ khách tuyệt đối không hai, thành tựu phần tướng của quán tâm. Nghĩa là, tuyệt đối chủ quan là trí của tam quán, tuyệt đối khách quan là lý của tam quán. Một niệm vọng hiện tiền đối với lý và trí này, tức là hiện tiền ngã thuộc cảnh có tính tương đối, là đối tượng trực tiếp của quán tâm. Trí của tam quán lúc đó, dung hòa giữa hiện thực ngã, là đối tượng của trực tiếp; với lý của tam đế tam thiên, là đối tượng có tính tuyệt đối, tức là đồng hóa hiện thực ngã có tính tương đối với thực tại có tính tuyệt đối mà trở thành tuyệt đối chủ và khách. Ba pháp trí, lý, cảnh là điều kiện quan trọng căn bản để thành lập quán tâm môn, tu phép quán này gọi là “nhất tâm tam quán”, hoặc gọi là “nhất niệm tam thiên quán”. Đó là những phép quán chân tủy về tôn giáo, đạo đức của Thiên Thai.



5. Ngũ trùng huyền nghĩa 
Thể hệ ngũ trùng huyền nghĩa, trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa, có bảy đoạn giải thích ở mỗi chương trong năm trùng. Thể hệ căn bản của năm trùng huyền nghĩa là: Danh, thể, tông, dụng, giáo. Huyền nghĩa là giáo nghĩa thâm huyền.
Danh huyền nghĩa, giải thích về nghĩa huyền của tiêu đề Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.
Thể huyền nghĩa, biện minh thực thể triết học của kinh.
Tông huyền nghĩa, nói rõ về ý nghĩa thực tế của kinh.
Dụng huyền nghĩa, bàn về hiệu quả thực tế của kinh.
Giáo huyền nghĩa, khẳng định về địa vị của kinh này trong các kinh.
Các phần chi tiết trong năm chương lớn này, nội dung hàm súc rất phức tạp, nghĩa lý rất bao quát thâm huyền, không thể một sớm một chiều mà bàn luận, nay nêu phần tinh yếu ghi trong biểu đồ như sau, để tiện nghiên cứu. Hai chữ “diệu pháp” ở trùng thứ nhất trong biểu đồ là phần “pháp”, “liên hoa” là phần “thí dụ”. Nếu theo văn, chữ “diệu” đứng trước, chữ “pháp” ở sau, nay theo nghĩa, nên chữ “pháp” để trước, “diệu” ở sau.
NGŨ TRÙNG HUYỀN NGHĨA
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Dụ Vương thiện trong phẩm Thọ ký và dụ Tạc tỉnh trong phẩm Pháp sư hợp với bảy dụ trên thành chín dụ, gọi là “Cửu dụ”, nếu thêm dụ Đàm hoa trong phẩm Phương tiện, gọi là “Thập dụ”.



6. Tên kinh đầy đủ và tỉnh lược 
Về đề hiệu Kinh Pháp Hoa, theo Phạm bản là Saddharma-puṇḍarīka-sūtra, phiên âm là “Tát Đàm Ma Phân Đà Lị Ca Tu Đa La”. Theo Hán dịch, phổ thông có hai kinh là Kinh Chính Pháp Hoa đời Tấn dịch, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đời Tần dịch. Trong hai kinh này, bản của Ngài La Thập dịch đời Tần với tên gọi là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa được phổ biến, thực hành nhiều hơn cả. Ngoài ra, kinh này còn có tên gọi là “Vô Lượng Nghĩa, Giáo Bồ Tát Pháp, Phật Sở Hộ Niệm” (trong phẩm Tựa), nhưng không được thực hành trong thực tế. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hoặc gọi là Kinh Diệu Pháp Hoa, gọi tắt là Kinh Pháp Hoa. Nhưng thường thường được gọi tắt là Pháp Hoa hay Kinh Pháp Hoa.



7. Nơi chốn nói kinh 
Theo truyền thuyết, nơi nói Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này ở sườn núi Kỳ Xà Quật, phía Đông Bắc thành Vương Xá, thủ phủ nước Ma Kiệt Đà, Trung Ấn Độ. Núi Kỳ Xà Quật (Gṛdhrakūṭagiri), thông thường dịch là Thứu Sơn, Linh Sơn hay Thứu Lĩnh, cao hơn đất bằng 300 mét, di tích nay vẫn còn. Khi Đức Phật còn tại thế thuyết pháp, phần nhiều ở địa điểm này. Tương truyền, Kinh Đại Vô Lượng Nghĩa, Kinh Đại Bát Nhã v.v. cũng được nói ở chốn này. Nay Đức Phật nói Kinh Pháp Hoa ở nơi đây, gồm có hai chốn ba hội, gọi là “nhị xứ tam hội”. Hai chốn là Linh Sơn và hư không. Trong hai chốn này, hội đầu và hội cuối nói ở Linh Sơn, một hội trung gian nói ở hư không. Tức là từ phần đầu của kinh đến phần nửa phẩm Bảo tháp, nói ở núi Kỳ Xà Quật tức Linh Sơn, nên gọi là Linh Sơn hội; từ nửa phẩm Bảo tháp (Dĩ đại âm thanh, phổ cáo tứ chúng), đến hết phẩm Thần lực, được nói ở hư không, do Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo cùng ngồi trong tháp Đa Bảo, trong hư không mà nói kinh, nên gọi là Hư không hội. Trên hư không, đại chúng hết thảy đều nhờ thần lực của Phật, đều ở trên hội Hư không nghe pháp. Thứ nữa, từ phẩm Chúc lụy trở xuống, lại từ trong tháp Đa Bảo hiện xuống, trở về bản tọa của Linh Sơn để nói kinh, nên cũng gọi là Linh Sơn hội. Đó là “nhị xứ tam hội”.
Về thời gian nói kinh, theo truyền thuyết, khi Đức Phật thành đạo năm Ngài 30 tuổi, Ngài nhập diệt lúc 80 tuổi thì sau khi thành đạo 42 năm, tức là từ năm Ngài 72 tuổi cho tới khi nhập diệt, trong khoảng tám năm Ngài nói Kinh Pháp Hoa này.



8. Pháp Hoa tam bộ 
Kinh Pháp Hoa là bản kinh, thêm Kinh Vô Lượng Nghĩa (Amitartha-sūtra) và Kinh Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Pháp (Samantabhadra-bodhisattva-dhyā-nacargā-dhàrma-sūtra) gọi là Pháp Hoa Tam Bộ Kinh. Sự quan hệ của các bộ này, Kinh Vô Lượng Nghĩa là phần khai kinh, Kinh Quán Phổ Hiền Hạnh Pháp là phần kết kinh. Hay Kinh Vô Lượng Nghĩa là phần đầu của Pháp Hoa bản kinh, Quán Phổ Hiền Hạnh Pháp là phần lưu thông của Pháp Hoa bản kinh. Lại, Kinh Vô Lượng Nghĩa là phần nói rộng về Tự phẩm của Kinh Pháp Hoa, Kinh Quán Phổ Hiền Hạnh Pháp là phần triển khai về phẩm Phổ Hiền Bồ tát khuyến phát của kinh này. Cho nên, xưa nay thường gọi “Pháp Hoa bát giảng”, chia tòa giảng mỗi một quyển trong 8 quyển của Kinh Pháp Hoa, hay “Pháp Hoa thập giảng”, Kinh Pháp Hoa 8 quyển thêm phần khai kinh 1 quyển, phần kết kinh 1 quyển. Hay “Pháp Hoa tam thập giảng”, giảng 28 phẩm của Pháp Hoa bản kinh, thêm vào các phẩm phần khai kết của kinh. Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Pháp Kinh, gọi tắt là Phổ Hiền Quán Kinh hay Quán Kinh 1 quyển do Ngài Đàm Ma Mật Đa dịch (Dharmamitra) đời Lưu Tống. Kinh Vô Lượng Nghĩa, 1 quyển do Ngài Đàm Ma Già Đà Da Xá (Dharmagatayaśas) dịch đời Tiêu Tề.



9. Bốn trùng, ba phần 
Nghiên cứu thánh điển Phật giáo, trước hết phải biết ba phần: Tự phần, chính tông và lưu thông của mỗi bộ kinh. Không những các kinh mà các bộ luận cũng đều đầy đủ cả ba bộ phận này. Tự phần, bộ phận nói về tựa, phần mở đầu của kinh. Phần chính tông, bộ phận bàn luận về đại thể của kinh, cũng gọi là bản luận. Phần lưu thông, bộ phận cuối cùng của kinh, bàn ý hoằng truyền cho sâu rộng, cũng gọi là phần kết luận. Ba phần này, nói về ý nghiêm ngặt, chỉ dùng để phân phán cho một bộ kinh nhưng nếu giải thích về nghĩa rộng, ngoài một bộ kinh ra, đối với các bộ kinh khác cũng có thể chia làm ba phần: Kinh tự phần, kinh chính tông, kinh lưu thông. Nay ba phần của Kinh Pháp Hoa này, nương vào ý nghĩa rộng chia làm hai thứ ba phần; nương vào ý nghĩa nghiêm ngặt cũng chia làm hai thứ ba phần, cộng lại thành bốn trùng ba phần, theo như biểu đồ sau:
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Trong này, trùng thứ nhất là loại thứ nhất của ba phần theo nghĩa rộng, trùng thứ hai là loại thứ hai của ba phần theo nghĩa rộng, trùng thứ ba là loại thứ nhất của ba phần theo nghĩa nghiêm ngặt, trùng thứ tư là loại thứ hai của ba phần theo nghĩa nghiêm ngặt.



10. Tổng khoa Kinh Pháp Hoa 
Tên gọi khoa văn, phân khoa, khoa đoạn đều là danh từ khác lời nhưng cùng nghĩa. Khoa văn là một phương pháp nghiên cứu về bản văn của Phật điển. Cách phân khoa Kinh Pháp Hoa, mỗi nhà một thuyết, rộng, lược khác nhau, nhưng nay chỉ nương vào cách chia khoa văn của Thiên Thai Đại sư, để người mới học hiểu biết được dễ dàng. Người học, nếu hiểu rõ được khoa văn tổng quát của một kinh, liền thể đắc được yếu chỉ của kinh đó.
Theo biểu đồ Tổng khoa Kinh Pháp Hoa, kinh này gồm có 28 phẩm là những tác phẩm văn học. Nhìn vào biểu đồ, ta có thể biết được nội dung rất dễ dàng. Nếu ký ức ghi nhớ được đại thể của kinh, thông hiểu được phần liên hệ giữa các phẩm, nó giúp ích cho ta lý giải được rõ ràng khi đọc tới văn kinh. Trước hết, trong 28 phẩm của kinh, bộ phận chủ yếu là phần chính tông, bộ phận phụ là tự phần và lưu thông. Theo như biểu đồ, có hai thứ ba phần: Tự phần, chính tông và lưu thông. Trước hết, phẩm Tựa là tự phần, 15 phẩm rưỡi ở trung gian là phần chính tông, bộ phận chủ yếu của kinh này và 11 phẩm rưỡi ở sau là phần lưu thông. Thứ nữa, trong phần chính tông thuộc 15 phẩm rưỡi kể từ phẩm Pháp sư trở xuống, đến phẩm An lạc hạnh, trừ năm phẩm này thuộc phần lưu thông của tích môn, ở phần giữa; còn tám phẩm ở phần trước, một phẩm và hai nửa phẩm ở phần sau (một phẩm Như Lai thọ lượng, nửa phần cuối phẩm Dũng xuất, nửa phần đầu phẩm Phân biệt công đức) thì phần trước thuộc phần chính tông của tích môn, phần sau thuộc phần chính tông của bản môn. Hai môn này tựa như cặp mắt của một bộ kinh. Trong tám phẩm thuộc phần chính tông của tích môn, có hai đoạn, là lược khai ba hiển một và rộng khai ba hiển một. Đoạn nói lược là văn “Thập như thật tướng”, đoạn nói rộng là “Tam chu thuyết pháp”. Tam chu là: Pháp thuyết chu, Thí thuyết chu và Nhân duyên chu. Trước hết, Phật vì hàng thượng căn mà nói thẳng giáo pháp gọi là Pháp thuyết chu; thứ nữa vì hàng trung căn mà nói giáo pháp phải nhờ thí dụ, gọi là Thí thuyết chu; thí dụ vẫn chưa hiểu, lại vì hàng hạ căn mà nói giáo pháp phải nhờ những nhân duyên xa xưa, gọi là Nhân duyên chu. Do đó đại chúng trong một pháp hội chứng nhập được diệu đế của chư pháp thật tướng, nên gọi là “Tam chu thuyết pháp”. Mỗi chu thuyết pháp đều có bốn đoạn: Chính thuyết, lĩnh giải, thuật thành và thọ ký. Chính thuyết là Đức Phật trực thuyết; lĩnh giải là cáo bạch của người nghe vào được đạo; thuật thành là lời chứng nhận của Phật đối với phần lĩnh giải; thọ ký là lời dự đoán của Phật liên quan tới phần kết quả.
Thứ nữa, trong một phẩm và hai nửa phẩm phần chính tông thuộc bản môn, cũng có hai đoạn là nói lược và nói rộng. Đoạn nói lược, tức lược mở gần hiển xa; nói rộng tức rộng mở gần hiển xa. Đoạn nói lược ở phần sau phẩm Tòng địa dũng xuất; đoạn nói rộng ở trong phẩm Như Lai thọ lượng. Ở chương này mục đích chính là phá chấp gần nơi Dà Da để khai hiển chân Phật nơi cửu viễn cổ thành.
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11. Diêu Tần Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập dịch 
Mở đầu Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, trước hết ta thấy ghi: “Diêu Tần, Tam tạng Pháp sư, Cưu Ma La Thập, phụng chiếu dịch”, có ý nghĩa: Ngài Cưu Ma La Thập, bậc Tam tạng Pháp sư ở thời đại Diêu Tần, vâng chiếu của nhà vua đương thời đã dịch kinh điển này.
Trong Đại Tạng Kinh, gồm có Kinh tạng, Luật tạng và Luận tạng, ba tạng tạo thành kinh là lời dạy của Đức Phật. Luật là giới luật, luận là lời giải thích kinh và luật. Người thông suốt tạng kinh gọi là Kinh sư. Người thông suốt tạng luật gọi là Luật sư. Người thông suốt tạng luận gọi là Luận sư. Một người thông suốt cả ba tạng, gọi là Tam tạng Pháp sư.
Thân phụ Ngài Cưu Ma La Thập (Kumārajīva) (344 - 413 TL) là Cưu Ma La Viêm (Kumārāyana) dòng dõi danh môn Ấn Độ. Vì chí hướng truyền đạo, nên Cưu Ma La Viêm, rời Ấn Độ đến cư trú tại nước Quy Tư thuộc phía Đông Ấn Độ, phía Tây Trung Quốc, hiện nay ở Đông Bắc tỉnh Tân Cương. Nước này tín ngưỡng Phật giáo rất thịnh hành. Cưu Ma La Viêm sau kết hôn với em gái quốc vương Quy Tư, sinh ra Ngài La Thập.
La Thập tới 7 tuổi, đã cùng với mẹ xuất gia, du học khắp bốn phương, tới các vị đại đức tìm học Phật giáo. Đặc biệt, Ngài đã học Đại thừa Phật giáo ở Ngài Tu Lê Da Tô Ma (Saryasoma). Ngài thấy La Thập là người tài năng ưu tú phi thường, nên đã đem chỗ hiểu biết của mình truyền lại cho La Thập, đặc biệt khi La Thập trở về nước Ngài đã truyền lại Kinh Pháp Hoa và khuyên truyền bá kinh này ở các nước phía Đông, đó là nguyên bản Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở ngày nay.
Vì La Thập có đại quyết tâm hoằng truyền Phật pháp phía Đông Bắc Ấn là Trung Quốc nên chỉ đợi cơ hội khởi hành. Trung Quốc lúc đương thời là thời đại Đông Tấn, nhưng chẳng bao lâu đã trở thành thời đại chiến quốc của 16 nước Ngũ Hồ. Trong đó, Phù Hồng là người sáng lập nhà Tần, đến Phù Kiên là đời thứ ba, nước Tần trở thành nước lớn mạnh, ảnh hưởng đã lan tới các nước ở địa phương Tây Vực, tới nơi ở của La Thập. Thanh danh của Ngài lúc ấy đã vang tới trung ương. Phù Kiên liền sai tướng quân Lã Quang cất quân mời La Thập về kinh đô, La Thập rất mừng và nhận lời, nhưng đi tới giữa đường, Phù Kiên bị tướng bộ hạ là Diêu Trường giết, vương triều Phù Tần được thay thế bằng vương triều Diêu Tần. Ngài La Thập tới Trường An, kinh đô của Diêu Tần, giữa niên hiệu Hoằng Thủy năm thứ 3 (401) đời Hậu Tần. La Thập được nhà vua đãi ngộ, tôn làm Quốc sư, Ngài mất năm niên hiệu Hoằng Thủy thứ 15 (413), thọ 70 tuổi. Các kinh điển Ngài dịch gồm 384 bộ, có các kinh chính như: Kinh Pháp Hoa, Kinh Đại Bát Nhã, Kinh Nhân Vương, Kinh Duy Ma, Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận, Thành Thực Luận, Đại Trí Độ Luận v.v.
Kinh Pháp Hoa do La Thập dịch gọi là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Saddharma-puṇḍarīka-sūtra), gồm 8 quyển, 28 phẩm: 1) Phẩm Tựa. 2) Phẩm Phương tiện. 3) Phẩm Thí dụ. 4) Phẩm Tín giải. 5) Phẩm Dược thảo dụ. 6) Phẩm Thọ ký. 7) Phẩm Hóa thành dụ. 8) Phẩm Ngũ bách đệ tử thọ ký. 9) Phẩm Thọ học vô học nhân ký. 10) Phẩm Pháp sư. 11) Phẩm Hiện bảo tháp. 12) Phẩm Đề Bà Đạt Đa. 13) Phẩm Khuyến trì. 14) Phẩm An lạc hạnh. 15) Phẩm Tòng địa dũng xuất. 16) Phẩm Như Lai thọ lượng. 17) Phẩm Phân biệt công đức. 18) Phẩm Tùy hỷ công đức. 19) Phẩm Pháp sư công đức. 20) Phẩm Thường Bất Khinh Bồ tát. 21) Phẩm Như Lai thần lực. 22) Phẩm Chúc lụy. 23) Phẩm Dược Vương Bồ tát bản sự. 24) Phẩm Diệu Âm Bồ tát. 25) Phẩm Quán Thế Âm Bồ tát phổ môn. 26) Phẩm Đà-la-ni. 27) Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bản sự. 28) Phẩm Phổ Hiền Bồ tát khuyến phát.
Giải thích Kinh Pháp Hoa, xưa nay thường chia ra từng khoa đoạn để phân loại. Trong 28 phẩm, 14 phẩm đầu là bộ phận tích môn, 14 phẩm cuối là bộ phận bản môn. Thứ nữa, lại chia ra ba phần: Phần tựa, phần chính tông và phần lưu thông. Phẩm Tựa là phần tựa; từ phẩm Phương tiện đến nửa phần đầu phẩm Phân biệt công đức là phần chính tông; từ nửa phần sau phẩm Phân biệt công đức đến phẩm Phổ Hiền Bồ tát khuyến phát ở cuối là phần lưu thông. Đó là một kinh ba đoạn.
Thứ nữa, phần tích môn của kinh này, phẩm Tựa là phần tựa; từ phẩm Phương tiện đến phẩm Thọ học vô học nhân ký, tám phẩm này là phần chính tông; từ phẩm Pháp sư đến phẩm An lạc hạnh, năm phẩm này là phần lưu thông. Lại nữa, phần bản môn của kinh này, từ nửa đầu của phẩm Tòng địa dũng xuất là phần tựa, từ nửa phần cuối phẩm Tòng địa dũng xuất, phẩm Như Lai thọ lượng đến nửa đầu phẩm Phân biệt công đức là phần chính tông; từ nửa cuối phẩm Phân biệt công đức đến phẩm Phổ Hiền Bồ tát khuyến phát ở cuối cùng là phần lưu thông. Đó là hai kinh sáu đoạn.
Phần tích môn của Kinh Pháp Hoa, có ý nghĩa giáo môn của Tích Phật, bản môn là giáo môn của Bản Phật. Tích Phật là Đức Phật theo lịch sử, giáo chủ của Phật giáo, đã giáng sinh cách đây hơn 2.500 năm, do kết quả của tu hành mà thành Phật. Đó gọi là “Thủy Giác Phật”, sự kiện có thật của lịch sử. Nhưng về sự thật của tín ngưỡng thì sự thành đạo của Đức Phật đã từ ở vô thủy kiếp xa xưa. Đó gọi là “Bản Giác Phật”. Chỗ quan hệ giữa Thủy Giác Phật và Bản Giác Phật cũng như mặt trăng trên trời và bóng trăng trong nước. Bản Giác Phật, Đức Phật đã thành Phật từ xa xưa, tức Đức Phật của “cửu viễn thực thành” nên gọi là “Bản Phật”. Đối với Bản Phật là Thủy Giác Phật. Bản Phật có lúc xuất hiện ra đời, đó gọi là Tích Phật. Bản Phật là thế giới tín ngưỡng siêu việt của cả thời gian và không gian, nhưng Tích Phật là thế giới tương đối chịu ảnh hưởng quy định của thời gian và không gian. Con người nhân gian không thể lìa bỏ thế gian mà sinh ra. Bởi thế, tuy Bản Phật là thật tại nhưng nếu không có cầu nối của Đức Phật là Tích Phật, ta không thể biết được Bản Phật thật tại. Nên nơi quan hệ giữa bản và tích thật không thể nghĩ lường được.
Theo chỗ thuyết giáo của tích môn và bản môn, tự nó có hai đặc trưng. Khóa đề trung tâm của tích môn là nói về quan hệ giữa nhân gian và nhân gian, nói rõ về trí tuệ của Phật, thuộc lĩnh vực triết học, khóa đề trung tâm của bản môn, nói về chỗ quan hệ Phật và nhân gian, nói rõ về từ bi của Phật theo lập trường tôn giáo.



CHƯƠNG 2 
NỘI DUNG KINH PHÁP HOA 
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Saddharma-puṇḍarīka-sūtra) do Ngài La Thập dịch, trong năm chữ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, duy một chữ “Pháp” là thực thể, còn chữ “Diệu”, chữ “Liên Hoa” đều là hình dung từ hay lời tu sức của chữ “Pháp”. Trong chữ “Pháp” tồn tại rất nhiều ý nghĩa, nhưng tóm lại có bốn nghĩa chính: Chân lý, pháp tắc, pháp độ, giáo pháp. Trong Phật giáo, lời dạy của Đức Phật không có nghĩa độc đoán; hay giả thuyết, vì Đức Phật là một đấng đã giác ngộ được chân lý, cái chân lý thường tồn tại trong thế gian là nhất như, nên lời dạy của Đức Phật là “chân lý”. Chân lý này là pháp tắc chi phối giữa vật và vật, vật và người, người và người, hợp với pháp luật của thế gian. Đức Phật nương vào những tính chất vốn có của các pháp mà nói ra, nên gọi là giáo pháp. Vì chữ Pháp có nhiều ý nghĩa sâu xa huyền diệu không thể nghĩ bàn được nên được hình dung bằng chữ Diệu, gọi là “Diệu Pháp”. Ở Ấn Độ, hoa sen thường được tán thưởng là thứ hoa đẹp, hoa ở trong bùn mà không nhiễm mùi bùn. Hoa sen còn có cái đặc trưng là hoa quả cùng thời để biểu hiện cho ý nghĩa “nhân quả không hai”, “sự lý một thể” trong một hiện tượng nhỏ trước mắt mà bao hàm chân lý của vũ trụ, hiện tượng lớn của vũ trụ cũng biểu hiện ở trong một hiện tượng nhỏ ngay trước mắt. Cuối cùng là chữ “Kinh”. Kinh có nghĩa là xuyên suốt, nhiếp hóa hết thảy nghĩa lý của vũ trụ. Lời dạy của Đức Phật đã nói ra được biểu hiện ở ngôn ngữ văn tự để chỉ dạy cho hết thảy chúng sinh, cũng như sợi chỉ xâu hoa thành tràng hoa để trang sức. Kinh còn gọi là khế kinh, tức là nghĩa khế lý hợp cơ. Kinh là danh từ gọi chung cho kinh điển, có chứa ý nghĩa nội dung của kinh ấy. Cũng như ý nghĩa nội dung của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.



1. Phẩm Tựa thứ nhất 
Phẩm Tựa là phẩm tổng quát của cả một kinh, khai triển phần nghĩa lý u hiển của tích môn và bản môn. Tựa có thông tựa và biệt tựa. Thông tựa, phần tựa chung cho các bộ kinh. Biệt tựa, phần tựa riêng cho từng bộ kinh. Thông tựa do “lục chủng thành tựu” tạo thành. Biệt tựa gồm có năm tựa. Đặc biệt trong đó Hiện thụy tựa, hiện sáu điềm ở cõi này. Phóng quang thụy, hiện sáu điềm ở cõi khác. Trong điềm phóng quang, hào quang chiếu khắp 18.000 cõi về phía Đông, trong hào quang đó hiện ra sáu điềm ở cõi kia, tự thấy được chỗ biểu hiện thậm thâm vi diệu. Do duyên hiện điềm này mà đại chúng sinh nghi, Ngài Di Lặc Bồ tát thay đại chúng trong pháp hội, khẩn thỉnh Văn Thù Bồ tát quyết nghi. Ngài Di Lặc thì từ bi đứng đầu, còn Ngài Văn Thù thì trí tuệ đứng đầu, hai đức này là phần chủ yếu của sự tu đạo, cũng là then chốt của hai môn Bản và Tích đó vậy.
Biểu đồ nội dung phẩm Tựa
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Biểu đồ nội dung phẩm Tựa
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Phần thông tựa Kinh Pháp Hoa gồm có Lục chủng thành tựu:
1) Như thị là tín thành tựu.
2) Ngã văn là văn thành tựu.
3) Nhất thời là thời thành tựu.
4) Phật trụ là chủ thành tựu.
5) Vương Xá thành Kỳ Xà Quật sơn trung là xứ sở thành tựu.
6) Dữ đại Tỳ-kheo chúng là chúng thành tựu.
Trong tứ chúng hàng đệ tử Phật, những vị nổi tiếng như: A Nhã Kiều Trần Như (Ajñāta Kauṇḍinya), Ca Diếp (Kāśyapa), Xá Lợi Phất (Sāriputta), Mục Kiền Liên (Moggallāna), A Nan (Ānanda), La Hầu La (Rāhula) và di mẫu của Phật là bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề (Mahāprajāpatī), phu nhân Da Du Đà La (Yaśodharā).
Thứ nữa là chúng Bồ tát. Bồ tát gọi tắt của chữ Bồ-đề-Tát-đỏa (Bodhi Sattva). Bồ-đề là trí tuệ, giác ngộ. Tát-đỏa là hữu tình. Bậc Bồ tát quyết chí tu tới giác ngộ, không thoái chuyển, đều được Đà-la-ni (Dhāraṇī). Đà-la-ni dịch là tổng trì, giữ điều lành không để cho mất, bỏ điều ác không để cho khởi lên. Chuyển bánh xe pháp chẳng thoái chuyển, tu hành tới thành Phật. Sau chúng Bồ tát, Thiên, Long còn có vua A Xà Thế (Ajātaśatru), quốc vương thành Vương Xá (Rājagṛha) thủ phủ nước Ma Kiệt Đà (Magadha).
Tất cả những nhân vật đã nêu, đó là những loại hình tồn tại ở nhân gian, phân loại thành mười giới: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, nhân gian, thiên thượng, Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát và Phật. Địa ngục là trạng thái rất ác tồn tại ở nhân gian, Phật là trạng thái ngược lại. Những loại hình đại biểu cho mười giới này, là thế giới quan được triển khai ở phẩm Tựa.
Đoạn: “Nhĩ thời Thế Tôn, tứ chúng vi nhiễu, cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán”. Tứ chúng đây có hai tứ chúng:
1) Tứ chúng: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di.
2) Tứ chúng: Chúng phát khởi, ảnh hưởng, đương cơ và kết duyên. Chúng phát khởi là chúng thay đại chúng để chất vấn và giải đáp trong pháp hội, đó là Văn Thù Bồ tát, Di Lặc Bồ tát. Chúng ảnh hưởng là chúng giúp Phật trong hội thuyết pháp như các Ngài Quán Thế Âm Bồ tát, Dược Vương Bồ tát. Chúng đương cơ là chúng đối tượng hiện diện học hỏi trong pháp hội, như các Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, A Nan v.v. Chúng kết duyên là chúng nghe Phật thuyết pháp trong pháp hội, không thể trực tiếp nhận được, mà phải lùi bước bỏ chỗ ngồi, ra khỏi đạo tràng, nhưng đó cũng là duyên lành, sau này tất cả sẽ được độ.
Tứ chúng vây quanh Phật, trong khi ấy Đức Phật nói kinh Đại thừa gọi là Vô Lượng Nghĩa rồi nhập định “Vô lượng nghĩa xứ tam muội” (Anantanirdeśapratiṣṭhāna-samādhi) cũng gọi là “thực tướng tam muội”. Vô lượng nghĩa xứ là cơ sở để phân biệt nhiều nghĩa, tức là trạng thái của tâm chuyên niệm vào chư pháp thật tướng làm căn cứ để cho giáo pháp Tam thừa sai biệt. Đó gọi là Vô lượng nghĩa xứ tam muội. Hiện các điềm lành, sáu điềm ở cõi này, sáu điềm ở thế giới khác và phóng hào quang soi khắp 18.000 thế giới ở phía Đông, sáu điềm ở cõi này:
1) Thuyết pháp thụy là điềm Phật đã nói kinh Đại thừa gọi là “Vô Lượng Nghĩa, Giáo Bồ Tát Pháp, Phật Sở Hộ Niệm”.
2) Nhập định thụy, điềm Phật nhập định, ngồi Kết-già vào chính định Vô lượng nghĩa xứ, thân tâm chẳng động.
3) Vũ hoa thụy, điềm mưa hoa, từ trên trời mưa các thứ hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng, rải trên Phật và đại chúng.
4) Địa động thụy, điềm sáu thứ chấn động khắp các thế giới Phật: (1) Động, (2) Khởi, (3) Dũng, (4) Chấn, (5) Hống, (6) Kích. Ba thứ trên thuộc về khởi động, ba thứ sau thuộc âm thanh, sáu thứ này cũng là biểu thị tâm cảm động của thính chúng.
5) Tâm hỷ thụy, thính chúng đều nhất tâm hoan hỷ chắp tay tán thán cung kính.
6) Phóng quang thụy, từ khoảng giữa lông mày của Phật phóng ra tướng ánh sáng bạch hào, chiếu tới 18.000 cõi nước ở phía Đông, dưới soi tới địa ngục A tỳ, trên soi tới trời Hữu Đỉnh. Phóng quang thụy là biểu thị cho trí tuệ của Phật.
Phật giáo là tôn giáo của giác ngộ tức là tôn giáo của trí tuệ. Trí tuệ chia ra hữu lậu trí và vô lậu trí. Hữu lậu trí là trí tuệ có chức năng phân biệt, thuộc lĩnh vực tri thức. Vô lậu trí, trí tuệ thanh lọc được hết thảy phiền não vọng tưởng, là trí tuệ căn bản hay trí tuệ của Bát nhã. Trí tuệ của Pháp Hoa là trí tuệ soi thấy “chư pháp thật tướng” tức cái linh trí thấy thấu suốt được vĩnh viễn nằm trong một sát na. Tượng trưng cho linh trí là ánh sáng “bạch hào tướng”. Ánh sáng soi chỗ tối để rõ được vạn vật. Ánh sáng này chiếu về phía Đông. Theo Phật giáo, phía Đông tượng trưng cho bắt đầu.
Sáu thụy ở cõi khác. Cõi khác vì nương vào ánh sáng trí tuệ mà thấy được đối tượng.
1) Điềm thấy được chúng sinh trong sáu cõi. Sáu cõi là sáu loại hình sinh tồn ở nhân gian: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, nhân gian và thiên thượng, cũng gọi đó là lục đạo. Chúng sinh mê muội tất nhiên không thể xa lìa được cảnh giới này, phải luân hồi trong lục đạo:
(1) Địa ngục - biểu thị cho trạng thái của tâm khi đã bị phần sân hận chiếm lĩnh.
(2) Ngạ quỷ - biểu thị cho trạng thái của tâm khi đã bị phần tham dục cực độ chiếm lĩnh.
(3) Súc sinh - biểu thị cho trạng thái của tâm khi đã bị phần ngu si tột độ chiếm lĩnh.
(4) A-tu-la - biểu thị trạng thái của tâm khi đã bị phần siểm nịnh tột độ chiếm lĩnh.
(5) Nhân gian - biểu thị cho bình chính, con người tuy đều có đủ năm tâm của năm cõi còn lại, nhưng con người biết phản tỉnh, không đưa đến cảnh giới cực đoan.
(6) Thiên thượng - biểu thị trạng thái của tâm khi đã chiếm lĩnh được phần hoan hỷ. Nhưng, tâm hoan hỷ đây vẫn trong vòng mê muội, nên vẫn có thể bị sa đọa nơi địa ngục.
2) Điềm thấy chư Phật.
3) Điềm nghe Phật thuyết pháp, tức là thấy được bóng dáng của chư Phật, được nghe tiếng nói của Phật thuyết pháp.
4) Điềm thấy tứ chúng đắc đạo, thấy được bốn chúng tu hành đắc đạo.
5) Điềm thấy Bồ tát tu hành, thấy Bồ tát nương vào các loại nhân duyên, các loại tín giải, các loại tướng mạo mà tu hành.
6) Điềm thấy Phật vào Niết-bàn, thấy quang cảnh Phật vào Niết-bàn, quang cảnh thành khẩn thiết tha cung kính cúng dường của hàng đệ tử.
Sáu điềm cõi này, sáu điềm cõi khác là biểu thị phần mở đầu nói Kinh Pháp Hoa. Trước nơi Phật nhập định, phần vấn đáp của Di Lặc Bồ tát tượng trưng cho từ bi và Văn Thù Bồ tát tượng trưng cho trí tuệ. Di Lặc Bồ tát vì không hiểu được quang cảnh bất khả tư nghì đã triển khai ngay trước mắt là vì lẽ gì? Tất cả thính chúng cũng đều nghĩ thế. Di Lặc Bồ tát thay thính chúng đem hỏi Văn Thù Bồ tát. Ngài Văn Thù đáp: “Đó là tiền lệ ở quá khứ đã được nêu ra, nay là điềm Đức Thế Tôn sẽ nói Kinh Pháp Hoa”.
Hết phẩm Tựa
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2. Phẩm Phương tiện thứ 2 
Phẩm Phương tiện thuộc phần chính tông của tích môn, Phẩm Thọ lượng thuộc phần chính tông của bản môn. Nơi quy thú phần chính tông của tích môn này chú trọng ở hai chữ “Khai hiển”, khai hiển: Khai quyền chấp của Tam thừa, hiển nghĩa chân thật của Nhất thừa. Gọi là “Khai tam hiển nhất”, hoặc “Khai quyền hiển thật”, hoặc “Khai hiển” đều cùng ý nghĩa. Trước hết, Tam thừa là Thanh văn, Duyên giác và Bồ tát. Đức Phật vì hàng Thanh văn mà nói giáo pháp Tứ đế, gọi là Thanh văn pháp, hoặc Thanh văn thừa, y vào giáo pháp đó mà tu hành, gọi là Thanh văn. Vì hàng Duyên giác còn gọi là Bích chi Phật (Pacceka-buddha), nói pháp Thập nhị nhân duyên, gọi là Duyên giác thừa. Hai bậc trên, đặt nặng giải thoát cho cá nhân mình, xưa nay gọi chung là Nhị thừa. Thứ nữa là Bồ tát có tâm từ bi rộng lớn, có lý tưởng tất cả đều thành Phật. Đối với căn cơ này, Đức Phật nói pháp Lục độ, y vào mà tu hành, gọi là Bồ tát thừa. Đối với ba thừa này, Đức Phật tùy theo từng cá tính, cảnh ngộ, căn cơ khác nhau, mà nói ra những giáo pháp khác nhau để thích nghi, ứng bệnh cho thuốc, nên gọi là quyền pháp hay quyền thừa. Quyền có nghĩa chỉ tạm sử dụng rồi bỏ đi. Thứ nữa là Nhất thừa. Nhất là nghĩa tuyệt đối nhất. Ba thừa cách biệt, do ảnh hưởng của cảnh ngộ, căn cơ tu hành, nhưng nhân tính cố hữu đó vẫn bình đẳng như nhau. Mọi người đều có thể tu hành thành Phật. Đó gọi là Nhất thừa giáo. Pháp này bất biến, tuyệt đối, duy nhất, chân thật, nên gọi là nhất thật hay thật giáo. Thật là nghĩa chân thật không hư vọng. Đức Phật nói pháp Tam thừa ở trước thời Pháp Hoa nên Tam thừa là quyền, Nhất thừa là thật. Đó gọi là khai tam hiển nhất hay khai quyền hiển thật. Phần triết lý của tích môn, được tóm tắt trong bốn chữ “chư pháp thật tướng”, là tư tưởng căn bản của Kinh Pháp Hoa.
Nhìn vào biểu đồ phẩm Phương tiện, phần khai hiển chia thành hai đoạn lớn:
1) Lược khai hiển
2) Quảng khai hiển
Văn lược khai hiển rất ngắn, nhưng thâu tóm nghĩa quảng khai hiển trong đó. Đó là văn “Thập như thật tướng”. Tiếp sau trình bày nghĩa thậm thâm ấy rộng ra, đó là đoạn quảng khai hiển. Cảnh của lược hiển thì siêu tứ tuyệt ngôn, trong kinh nói là pháp nan giải, bất khả thuyết. Ba lần Đức Phật ngăn, ba lần Ngài Xá Lợi Phất thỉnh cầu, đó là phần trợ hiển. 5.000 thính chúng lễ Phật lui ra, biểu thị gạn lọc cặn bã để còn lại thuần chân. Trong phần nói quảng khai hiển, lại có các phần: Pháp thuyết, Thí thuyết, Nhân duyên thuyết, tức tam chu thuyết pháp để thích hợp với thượng, trung, hạ căn. Trong Pháp thuyết chu có bốn đoạn: chính thuyết, lĩnh giải, thuật thành và thọ ký. Phẩm Phương tiện này, chỉ nói rõ đoạn chính thuyết trong Pháp thuyết chu. Trong đoạn này phần lớn nói rõ trong trường hàng và kệ tụng, nội dung giống nhau, nhưng giúp nhau hiển rõ phần nghĩa lý. Nội dung nói rõ về lý tưởng và phương pháp truyền đạo của thập phương chư Phật, quá khứ Phật, vị lai Phật, hiện tại Phật và Đức Phật Thích Ca là một. Phật Phật đều nói Tam thừa là tùy nghi, Nhất thừa là pháp cứu cánh.
Biểu đồ nội dung phẩm Phương tiện
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Phương tiện - Phương là chính, tiện là cách thức, nghĩa là ứng dụng cách thức chân chính để khai, thị, ngộ, nhập Phật tri kiến. Ở phẩm Tựa, Đức Phật nhập Vô lượng nghĩa xứ tam muội im lặng không nói, nay thời cơ đã chín muồi, mới bắt đầu nói pháp. Phật trực tiếp bảo ông Xá Lợi Phất rằng: “Trí tuệ chư Phật sâu xa vô lượng. Cửa trí tuệ đó, khó hiểu khó vào. Hết thảy Thanh văn, Bích chi Phật, không thể biết tới”. Ngài Xá Lợi Phất được gọi là trí tuệ đệ nhất, một trong mười đại đệ tử Phật, được nghe Phật nói các hàng Thanh văn và Bích chi Phật không thể hiểu nổi được trí tuệ của Phật, nên sinh nghi ngờ.
Thanh văn và Bích chi Phật (Duyên giác) là hai loại hình ở nhân gian. Trong Phật giáo gọi: Thanh văn thừa và Duyên giác thừa, gọi tắt là Nhị thừa, tượng trưng cho tâm gọi là Nhị thừa căn tính. Thanh văn, tai được nghe lời dạy của Phật, cảm thấy cảnh vô thường trong cõi đời; Duyên giác nương theo mọi duyên mà cảm thấy vô thường, cầu chứng ngộ giải thoát cùng giống nhau. Do đó nên phát sinh hai thứ tương đối là mê và ngộ, phiền não và Bồ-đề, sinh tử và Niết-bàn, đối lập khác nhau. Vì đều cố chấp ở một phía, không rõ được khái niệm mâu thuẫn giữa mê và ngộ, phiền não và Bồ-đề tuy là hai khái niệm khác nhau, nhưng đó chỉ là hai mặt của một sự tượng cụ thể, không thể lìa nhau. Đó là phiền não tức Bồ-đề, sinh tử tức Niết-bàn. Nơi sinh hoạt, tu hành của Nhị thừa lại đem chia chẻ mê và ngộ, phiền não và Bồ-đề làm hai ở cảnh giới đối lập khác nhau, nên giáo pháp mà Đức Phật nói ra cho Nhị thừa chỉ là phương tiện. Nhận thức được phần chính của phương tiện tức là chân thật. Đó gọi là “khai phương tiện môn”.
Căn tính của Nhị thừa là căn tính cố định. Vì chuyển phá căn tính cố định ấy, nên trước hết trong phẩm Phương tiện đưa ra “trí tuệ Phật” là thâm sâu vô lượng. Đó là trí tuệ soi cùng “chư pháp thật tướng”. Trí tuệ biết được tướng trạng khác nhau của vạn vật là “Đạo chủng trí”. Trí tuệ biết được tính bình đẳng của vạn vật là “Nhất thiết trí”. Trí tuệ không chấp vào một của hai bên, biết được cái Trung đạo thật tướng là “Nhất thiết chủng trí”. Vậy trí tuệ ở đây là “Nhất thiết chủng trí”. Cái trí tuệ này lại rất khó hiểu, khó vào mà căn tính Nhị thừa không thể hiểu nổi, là pháp xưa nay chưa từng có, nay mới phương tiện nói ra.
Trong khi ấy, trước hết Ngài Xá Lợi Phất, sau là tất cả mọi người trong pháp tịch, đều rất cảm kích, kinh ngạc lo sợ, không biết đó là pháp gì? Do đó Đức Phật ngăn Xá Lợi Phất: Thôi! Xá Lợi Phất, không nên nói lại nữa. Vì pháp thâm sâu khó hiểu đó, chỉ Phật với Phật mới thấu suốt được “chư pháp thật tướng”. Tâm của Phật không chia ra hai vật đối lập, mê và ngộ, phiền não và Bồ-đề, duy nói về cảnh giới hai mặt của một sự tượng. Đó là “chư pháp thật tướng”. Chư pháp thật tướng là cảnh giới tồn tại trong sinh hoạt ở nhân gian, trên từ Phật giới dưới đến địa ngục giới.
Trong kinh nói: Duy Phật dữ Phật, nãi năng cứu tận chư pháp thật tướng. Sở vị chư pháp, như thị tướng, như thị tính, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bản mạt cứu cánh đẳng.
“Chư pháp thật tướng” là tư tưởng căn bản của tích môn Pháp Hoa. Chư pháp thật tướng là tướng chân thật của chư pháp. Tức chư pháp là thật tướng, thật tướng là chư pháp. Hình thức cứu cánh tồn tại của sự tượng. Sự tượng đây, nó bao hàm nhân gian và vạn tượng trong vũ trụ. Vạn tượng, nếu chỉ nhìn mặt ngoài của nó, có thiên sai vạn biệt, nhưng nhìn về nguyên tố có bên trong, thì tất cả đều có tính chung, đó là “pháp”. Vậy nên, thế giới khác nhau vô cùng, nhưng không những không hỗn độn mà còn hoạt hiện trên thể thống nhất của pháp. Đó là “hiện tượng tức thật tại”. Nếu thể đắc được cách nhìn này tức là đạt quán được cái gọi là “pháp”, cũng gọi là cảnh giới Phật.
Thuyết minh cụ thể thì tướng, tính, thể, lực, tác, nhân, duyên, quả, báo của chư pháp là bản mạt, cứu cánh bình đẳng.
Trên mỗi nguyên tố đó đều có hai chữ “như thị”. Như là chân như. Chân như có nghĩa là chân thật như thường. Bản thể của pháp thì bất biến thường trụ, nên “như” là ý nghĩa bất biến. Nó là thể trong mọi sự vật tồn tại. Có “thể” nên có tồn tại, đó gọi là “như thị thể”. Thể tất nhiên phải hàm chứa một tính chất gì đó. Tính chất này tất nhiên phải hiện ra “tướng” ở ngoài. Trong thể hàm súc một cái “lực” hướng ra ngoài, muốn hiện ra phải có một thứ “tác dụng”. Đó là xét về khía cạnh của một sự vật. Trong thế giới những sự vật như thế có rất nhiều, đồng thời tồn tại, ảnh hưởng lẫn nhau sinh ra mọi hiện tượng, đó gọi là “nhân”. Nhân nương vào điều kiện “duyên” tốt hay xấu mà sinh ra “quả”. Quả tất nhiên phải có cái báo tốt, xấu, khổ, vui. Tất cả mỗi điều kiện này từ đầu (tướng) đến cuối (báo), từ gốc đến ngọn là như thế, không xa lìa đạo pháp, gọi là như thị bản mạt cứu cánh đẳng. Vì thế, tất cả mỗi mỗi sự vật tập thành mỗi mỗi thế giới, mà khảo sát từ chín phương diện này, tùy hiện tượng giới thấy thiên sai vạn biệt, nhưng người cũng thế, vật cũng thế, bất cứ sự vật nào cũng không lìa cái “pháp” của chân như.
Thiên Thai Đại sư, nương vào Thập như thị của Kinh Pháp Hoa mà thành lập phép quán “Nhất niệm tam thiên”. Đại sư chia đoạn văn Thập như thị thành ba cách đọc: Như thị tướng, như thị tính… như thị báo, đọc như vậy để quán các tướng sai biệt, biểu thị cho Giả đế. Cách đọc: Thị tướng như, thị tính như... thị báo như, quán chư pháp bình đẳng, tức biểu thị cho Không đế. Cách đọc: tướng như thị, tính như thị... báo như thị chỉ đường giữa Giả và Không, biểu thị cho Trung đế. Đó là biểu thị tính bình đẳng nếu thấy từ mặt này thì có tướng khác nhau ở mặt kia, không chấp trước vào một phía nào, nên chư pháp có khác nhau, cá biệt, nhưng đồng thời có tính bình đẳng. Theo cách nhìn này, gọi là Trung đế, tức Trung đạo thật tướng. Như vậy, lìa cá thể thì không có toàn thể, lìa toàn thể, không có cá thể, sự vật tồn tại, tất cả có sự quan hệ như thế, đó gọi là “chư pháp thật tướng”. Nơi sinh hoạt hiện thực ở nhân gian, nếu xa lìa thế gian này tất nhiên không có Phật, đó là biểu thị nhân sinh quan của Kinh Pháp Hoa. Sự kiện này do Đức Phật tự nói. Đó gọi là “Vô vấn tự thuyết”.
Tiếp đó, Ngài Xá Lợi Phất không hiểu nổi nghĩa ấy, cầu xin chỗ thuyết minh sâu xa của Phật, trải qua ba lần ngăn, ba lần thỉnh, rồi Đức Phật mới nói đó là một đại sự mà nói ra. Trong lúc đó, xảy ra những sự kiện kỳ diệu, 5.000 đệ tử thính chúng lễ Phật bỏ tòa ngồi mà ra đi, vì lẽ không hiểu rõ được chân nghĩa của Phật, cho chỗ ngộ đạo của mình là thập phần viên mãn, không cần thiết phải nghe nữa, nên đã bỏ đạo tràng ra ngoài. Đức Phật mặc nhiên không ngăn cản và nói: “Lui cũng là tốt vậy”.
Ngoài phần thuyết minh lý luận, trong phẩm Phương tiện Đức Phật còn nương vào thí dụ để thuyết pháp, nương vào thực tế để thuyết pháp, mục đích là để căn tính Nhị thừa lần lượt biết được bản ý của Phật, sau cùng đều được thọ ký thành Phật.
Trong quá trình dẫn dụ ấy Đức Phật luôn luôn nói: “Chư Phật Thế Tôn, đều vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở đời”.
“Chư Phật Thế Tôn vì muốn khiến chúng sinh, mở được tri kiến Phật, khiến cho thanh tịnh mà xuất hiện ở đời. Vì muốn chỉ tri kiến Phật cho chúng sinh mà xuất hiện ở đời. Vì muốn chúng sinh ngộ tri kiến Phật mà xuất hiện ở đời. Vì muốn chúng sinh vào đường tri kiến Phật mà xuất hiện ở đời. Ông Xá Lợi Phất, đó là chư Phật, chỉ vì một đại sự nhân duyên, xuất hiện ở đời”. Nhất đại sự nhân duyên đây là nghĩa mở, chỉ cho chúng sinh tri kiến Phật và giác ngộ được tri kiến Phật vào được con đường tri kiến Phật, đó gọi là “khai”, “thị”, “ngộ”, “nhập” bốn tri kiến Phật, mục đích duy nhất của chư Phật xuất thế.
Do tri kiến Phật mà thấy triệt để được thật tướng của các pháp, tức là cách nhìn sự vật đã thể đắc được lý của Trung đạo thật tướng. Nương vào tri kiến Phật, nhìn vào nhân sinh và thế giới, tất cả ở đời, mỗi mỗi sự vật đều biến đổi. Nhưng, tất cả sự thật gọi là biến đổi ấy lại là không biến đổi. Vì nhìn vào thế giới và nhân sinh theo lẽ “chư hành vô thường” ta không thể nhìn phiến diện, ở một mặt lão suy hay tử diệt, thuộc mặt tiêu cực; mà ta phải ở mặt khác của chư hành vô thường là trưởng thành và phát triển, thuộc mặt tích cực.
Thứ nữa, đem tri kiến Phật nhìn thế giới và nhân sinh, thì, trong cõi đời bất cứ một sự vật gì, không chỉ riêng nguyên nhân chủ quan mà tồn tại. Tất cả mọi sự vật đều phải nương vào những quan hệ phức tạp mới tồn tại. Đó gọi là quan hệ cộng tồn. Cách nhìn như vậy gọi là “chư pháp vô ngã”. “Chư hành vô thường” và “chư pháp vô ngã” là thật tướng của chư pháp. Nếu thấy triệt để được lẽ ấy, tức là thấy được Trung đạo thật tướng và là tri kiến Phật. Nhưng, chúng sinh phàm phu lại chỉ tìm cái thường trụ ở trong cái chư hành vô thường, lại chủ trương có ngã trong nơi chư pháp vô ngã, vì thế nên cuộc đời trở nên đau khổ.
Như vậy, mở tri kiến Phật ở chúng sinh, vì chúng sinh vốn đã sẵn có Phật tính, nay nắm bắt được tri kiến Phật, gạt bỏ những phần tiểu ngã, tư lợi, tư dục, để trở lại bản vị của tự mình, tức được thanh tịnh. Chỉ tri kiến Phật, chỉ cho chúng sinh biết phản tỉnh để biết rõ được tri kiến Phật. Ngộ được tri kiến Phật, tức là thể nghiệm ở cách nhìn sự vật, tiếp nhận vào đường tri kiến Phật là tri kiến Phật của tự mình. Tức tự mình phải đi vào trong tri kiến Phật mà sinh hoạt. Đó là mục đích duy nhất của chư Phật xuất hiện ở đời.
Trên đây Phật đã thuyết minh về lý do chư Phật xuất hiện ở đời. Nay chuyển sang phần Phật gọi ông Xá Lợi Phất nói: “Nay ta cũng lại như thế, biết các chúng sinh, có thứ thứ dục, tâm chỗ đắm sâu, theo bản tính đó, đem thứ thứ nhân duyên, ngôn từ, thí dụ, đem sức phương tiện, mà vì nói pháp. Ông Xá Lợi Phất như thế đều vì, được nhất Phật thừa, nhất thiết chủng trí. Ông Xá Lợi Phất, trong mười phương thế giới, Nhị thừa còn không, thì làm gì có thừa thứ ba. Nay ta cũng lại như thế”. Đó là lời dạy nhất quán cùng chư Phật đồng đạo không khác. Và ở đây Đức Phật phương tiện nói ra chỗ đối lập mê và ngộ, cõi này là uế độ, cõi khác là Tịnh độ, nhân gian là phiền não, Niết-bàn là giải thoát. Vì chúng sinh có các loại ham dục, bị chìm đắm sâu dày, nên Đức Phật theo bản tính, phương tiện giáo hóa để cuối cùng đều chứng được nhất Phật thừa. Nhất Phật thừa là giáo lý: “Mê ngộ bất nhị, phiền não tức Bồ-đề, Ta-bà tức Tịnh độ”.
Cuối phẩm Phương tiện, Phật bảo ông Xá Lợi Phất:
Xá Lợi Phất nên biết,
Pháp chư Phật như thế
Đem vạn ức phương tiện
Tùy nghi mà nói pháp
Người chẳng học tập đó
Không thể hiểu liễu được.
Không học tập thì không hiểu rõ, nên cần phải học tập, tức cần phải tu hành. Tu hành nghĩa là thực hành ý chính của Phật đã nói trong kinh và để áp dụng trong sinh hoạt hằng ngày, lập đi lập lại, từ phương tiện này sang phương tiện khác để thông suốt tới được chỗ chân thật của Phật. Vậy phương tiện là nấc thang, là môi giới để tới thế giới chân thật.
Hết phẩm Phương tiện
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3. Phẩm Thí dụ thứ 3 
Phẩm này chia thành hai đoạn lớn:
1) Đoạn đầu trình bày về ba đoạn trong bốn đoạn của Thuyết pháp chu ở phần trước.
2) Đoạn cuối nói về đoạn chính thuyết trong bốn đoạn của Thí thuyết chu ở phẩm thứ ba này.
Trước đây Đức Phật theo chỗ thành khẩn cầu thỉnh của Xá Lợi Phất, đã chỉ rõ nghĩa khai hiển, do đó Ngài đại ngộ, vui mừng. Phần đầu ở phẩm này trình bày về tâm địa của người trước đã bị mất, nay mới được lại, nên thân tâm thư thái, nay mới biết mình là con Phật. Đó là hết phần lĩnh giải. Rồi Đức Phật chứng nhận, đó là hết đoạn thuật thành. Tiếp đó, Đức Phật dự kiến cho tương lai sẽ thành Phật. Đó là hết đoạn thọ ký. Cuối cùng đều hoan hỷ vui mừng. Đó là hết bốn đoạn của Pháp thuyết chu.
Thứ nữa là đại ý của đoạn chính thuyết trong Thí thuyết chu thứ hai, nói trong bài trường hàng và kệ tụng. Nội dung giống nhau, hỗ trợ nhau để hiển rõ ý nghĩa. Vì duyên thỉnh của Ngài Xá Lợi Phất, hãy chưa ngộ được ở vòng Thuyết pháp chu trước, nên Đức Phật lại nói ra thí dụ “Hỏa trạch”, có khai dụ, hợp pháp, pháp dụ, tổng dụ, biệt dụ, lần lượt nói rõ ra. Đại thể của thí dụ này, mở cái quyền của Tam xa, Tam thừa, để hiển nghĩa của Nhất xa, Nhất thừa. Đó là vì lòng từ bi cứu độ chúng sinh của Đức Phật mà phải vào nhà lửa trong tam giới.
Cuối phần kệ tụng, là phần khuyên tin lưu thông, trần thuật phần đại từ bi môn.
Biểu đồ nội dung phẩm Thí dụ
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Biểu đồ nội dung phẩm Thí dụ
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Phẩm này gọi là Thí dụ. Vì căn nhà trong ba cõi bị thiêu đốt, nên có tên là “Tam giới hỏa trạch”. Một thí dụ trong bảy dụ, hoặc chín dụ trong Kinh Pháp Hoa.
Ở phẩm Phương tiện trước, Đức Phật nói trí tuệ Phật cho Xá Lợi Phất, nhưng ông vẫn chưa hiểu được và tiếp tục Phật lại thuyết minh về nội dung đó. Cuối cùng ông mới rõ, tự mình sẽ được làm Phật, tâm rất hoan hỷ. Ông bắt đầu trần thuật rằng: “Ngày nay mới biết mình thật là con Phật. Từ miệng Phật sinh ra, từ pháp mà hóa sinh được phần của Phật pháp”. Từ miệng Phật sinh ra, từ pháp hóa sinh, nghĩa là nương vào lời diệu âm thuyết pháp từ miệng Phật, từ trước đến nay, đã hoàn toàn biến đổi được quan niệm về nhân sinh quan và thế giới quan. Được phần Phật pháp là nhận thức được lời Phật dạy, ứng dụng vào cá tính của tự mình. Đối với sự kiện này, Đức Phật rất hoan hỷ và chỉ bảo ông Xá Lợi Phất:
“Ông ở đời vị lai, trải qua kiếp số vô lượng vô biên bất khả tư nghì, cúng dường ngần ấy ngàn vạn ức Phật, phụng trì chính pháp, làm đầy đủ đạo hạnh của Bồ tát, sẽ được thành Phật, hiệu là Hoa Quang Như Lai”. Đó gọi là “thọ ký”. Tức Phật ghi nhận cho Xá Lợi Phất, tương lai nhất định được thành Phật.
Tất cả đại chúng tận mắt thấy Ngài Xá Lợi Phất được thọ ký, mọi người đều vui mừng. Ngài Xá Lợi Phất cũng khôn xiết vui mừng, hướng về phía Phật bạch rằng: “Bạch Thế Tôn! Con nay đã hiểu không còn nghi ngờ, bản thân được thọ ký thành Phật, nhưng ở đây còn nhiều người tu hành, đã từng được nghe Thế Tôn dạy rằng: ‘Giáo pháp của ta, xa lìa được sinh, lão, bệnh, tử đến chỗ cứu cánh Niết-bàn’. Ở đây mọi người đều nghĩ đã lìa hết phiền não, là chứng tới Niết-bàn. Nay Đức Thế Tôn lại nói, đó chưa phải là đã thật chứng ngộ, nên tất cả đại chúng, chưa từng nghe như thế, liền sinh nghi hoặc, vậy khẩn thỉnh Thế Tôn nói rõ lý do, để tứ chúng hết điều nghi ngờ”.
Lúc đó, Phật bảo Xá Lợi Phất, ta trước đây chẳng đã từng nói: “Chư Phật Thế Tôn, đem các loại nhân duyên, ngôn từ, thí dụ, để phương tiện nói pháp, có nghĩa nông sâu khác nhau, nhưng kết cục mọi người cùng tới được cảnh giới Bồ tát và Phật đó sao? Này ông Xá Lợi Phất, nay sẽ lấy một thí dụ, để ông được thấu hiểu rõ ràng. Đó là thí dụ Tam xa hỏa trạch. Trong một đất nước nọ, có ông đại trưởng giả, tuổi đã già, nhà lại vô cùng giàu có, đất đai, ruộng vườn, tôi đòi, con cái rất nhiều. Nhà đó tuy rộng lớn, nhưng có một cửa ra vào chật hẹp. Trong nhà có nhiều người chung sống. Nhà đó đã cũ nát, tường vách long lở, chân cột mục rữa, xà cột nghiêng siêu. Bỗng nhiên phát hỏa, lửa cháy khắp mọi bề. Trưởng giả thấy thế, liền nghĩ rằng: “Ta có thể ra khỏi nhà cháy này được an toàn, nhưng các con ta lại vui chơi, đùa giỡn trong nhà đó không biết, không hay, không lo, không sợ, không biết lửa đốt thân bị đau khổ và cũng không có ý mong cầu ra khỏi nhà”.
Trưởng giả liền nghĩ, mình có thế lực, có sức khỏe, có thể dùng những thứ đồ vật nào đó để thoát ra khỏi nhà. Nhưng các con ta còn nhỏ bé không biết gì, chỉ biết vui đùa. Nay ta phải báo cho chúng biết là nhà sắp bị cháy, các con mau mau ra khỏi, không sẽ bị thiêu chết. Nhưng, các con vẫn không nghe, vẫn vui đùa chạy chơi khắp ngả Đông, Tây, Nam, Bắc, giương mắt nhìn cha. Lúc đó, trưởng giả nghĩ: “Nhà này đã bị cháy lớn, ta cùng các con nếu không ra gấp, chắc sẽ bị lửa thiêu chết”. Trưởng giả liền bày chước phương tiện để cứu các con.
Trưởng giả lại nghĩ: Ta biết các con, đều thích các đồ chơi quý lạ, mà bảo rằng: “Ở ngoài cửa có các thứ xe dê, xe hươu, xe trâu, đều là những món khó có đặng, mà các con đều thích, nếu các con không ra lấy, sau này chắc sẽ hối hận. Các con mau mau rời khỏi nhà lửa, tùy sở thích các con, dùng xe dạo chơi, cha đều sẽ cho các con”.
Các người con nghe cha nói các đồ chơi quý đẹp vừa ý nên tâm đều phấn khởi, xô đẩy lẫn nhau, tranh nhau ra khỏi nhà lửa, đều được an ổn, ngồi nơi đất trống, chỗ ngã tư đường vui mừng hớn hở, thưa với cha rằng: “Lúc trước cha hứa cho chúng con những đồ chơi tốt đẹp, như xe dê, xe hươu, xe trâu, xin cha ban cho”. Khi đó ông trưởng giả, không cho các con xe nhỏ, mà đều cho một loại xe lớn giống nhau “Đẳng nhất đại xa”, tức xe trâu trắng lớn.
Đại ý của Thí dụ gồm có các vấn đề trọng yếu:
Nhà cửa cũ nát, siêu vẹo, loài chim, loài rắn, loài thú bay chạy tung hoành, phóng uế nhơ nhớp, thây chết chồng chất, cắn rỉa lẫn nhau, tranh ăn tìm mồi, chạy đi chạy lại. Đó là những thí dụ để miêu tả chỗ ham đắm dục lạc, những phiền não tràn ngập của chúng sinh hay con người, chỉ say mê chỗ nông cạn ở đời, trong tâm không biết tới đạo lý.
Những trạng thái ham đắm vui chơi như trên, bỗng nhiên nhà bị bốc cháy. Lửa đốt tất cả mọi thứ, biểu thị cho cái chết của nhân sinh. Cái chết đến với bất cứ người thắng kẻ bại, người sang kẻ hèn. Trong nhà lại có nhiều trẻ nhỏ, không biết sự nguy hiểm, cũng không biết cả lửa cháy, chỉ say đắm đùa giỡn. Trẻ nhỏ đây biểu thị cho hết thảy chúng sinh, con người phàm phu.
Ví dụ trên là thực trạng trong tâm khảm của mọi người trên đời. Muốn trốn khỏi cái thực trạng đó chỉ còn một con đường duy nhất. Lời biểu thị cho con đường duy nhất đây là phải ra khỏi cửa của nhà cháy này. “Nhà này duy có một cửa, mà lại hẹp và nhỏ”. Con đường ra vào rất khó khăn, gian nan vất vả. Trong Kinh Pháp Hoa gọi đó là con đường Bồ tát hạnh. Vì Bồ tát không có ý tự cứu riêng mình, mà còn muốn những người chung quanh cũng đều hết khổ. Con đường thực hiện tinh thần Bồ tát đạo, vì nhân gian con người, ai ai cũng có niệm thiện, ai ai cũng có tính thuần chân, nên ai ai cũng có thể thoát ra khỏi cái cửa duy nhất nhỏ hẹp này.
Trưởng giả, người cha muốn tất cả các con, tự chúng chạy ra ngoài nhà cháy, nên lúc đầu đã giảng dạy, nhưng các con không hề lay chuyển, vẫn nhởn nhơ vui đùa, lời khuyên dạy của người cha lành chúng chẳng tin, chẳng sợ, chẳng lo, cũng không có tâm muốn ra. “Tệ hơn nữa chúng cũng còn chẳng biết thế nào là lửa, thế nào là nhà, thế nào là mất. Chỉ đùa giỡn, chạy từ Đông sang Tây, từ Tây sang Đông, rồi nhìn cha mà thôi”. Đó cũng là biểu thị cho lời dạy của Đức Phật là tôn quý, nhưng người đời không hay không biết, nên không áp dụng vào sinh hoạt của tự mình, mà chỉ ham đắm nơi danh dự và lợi ích quá nhiều.
Tới đây, người cha mới tìm đủ mọi phương tiện để giáo hóa, biết được tâm vui thích những thứ đồ chơi của các con, mới bảo các con rằng: “Ở ngoài cửa có các loại xe dê, xe hươu, các con mau ra ngoài cửa mà lấy”. Do đó các con tranh nhau chạy ra khỏi cửa. Đó là phương tiện đã thành công. Vì các con đã tin người cha.
Xe dê và xe hươu là biểu thị cho Thanh văn thừa và Duyên giác thừa. Vì để phá trừ niềm tin cố định của những người này. Đó là chủ đề của tích môn Pháp Hoa đã trần thuật ở phẩm Phương tiện. Xe trâu biểu thị cho Bồ tát thừa. Xe trâu là xe đối lập với xe dê và xe hươu, tuy cũng là Đại thừa nhưng là quyền Đại thừa. Cuối cùng người cha cho các con một xe trâu trắng lớn, tiêu biểu cho thực Đại thừa. Đó là hồn phách của Kinh Pháp Hoa.
Người đã thể đắc được hồn phách của Kinh Pháp Hoa, tức tâm người đó đã ở vào cảnh giới tự do tự tại, mà những ngôn từ được biểu hiện ở trong kinh điển như: “Xe đó cao rộng, trang sức mọi ngọc báu, có lan can bao quanh, treo linh ở bốn mặt. Lại có màn lọng giăng bên trên, còn trang sức bằng các ngọc báu quý lạ. Thắt kết bằng dây báu, thành các tua hoa rủ xuống. Chiếu nệm trải chồng nhau, bên trên để gối đỏ. Dùng trâu trắng kéo, sắc da trơn sạch, hình thể tốt đẹp, có sức rất mạnh, bước đi đĩnh đạc, mau lẹ như gió. Lại có rất đông tôi tớ để hầu hạ”.
Đó là người đã ở cảnh địa tự do tự tại, tức người đã thể đắc được tinh thần căn bản Kinh Pháp Hoa. Xe trâu trắng lớn là “Đẳng nhất đại xa”, cũng là biểu thị cho tất cả tài năng, cảnh ngộ, thân phận, giai cấp được hình thành của mỗi người khác nhau, nhưng trên chỗ chứng ngộ thì bình đẳng như nhau.
Cuối phần thí dụ dài, Đức Phật bảo ông Xá Lợi Phất:
Ông Xá Lợi Phất,
Ta cũng như thế.
Tôn trọng chúng thánh,
Cha của thế gian.
Hết thảy chúng sinh,
Đều là con ta.
Đắm sâu vui đời,
Không có tâm tuệ.
Ba cõi không yên,
Giống như nhà lửa. 
Mọi khổ đầy rẫy,
Rất đáng ghê sợ.
Thường có lo buồn,
Sinh già bệnh chết.
Những lửa như thế,
Cháy rực chẳng ngơi.
Như Lai đã lìa,
Nhà lửa ba cõi.
Vẳng lặng thư thái,
Yên chốn rừng nội.
Nay ba cõi này,
Đều là của ta.
Chúng sinh trong đó,
Hết là con ta.
Mà nay chốn này,
Nhiều thứ hoạn nạn.
Chỉ riêng mình ta,
Nay cứu giúp được.
Như vậy đối với chúng sinh, Đức Phật đã nói giáo lý Đại thừa, nhưng chúng sinh vì ở nơi dục nhiễm, tham đắm sâu dày không để tai nghe giáo ấy. Do đó, Phật mới đem pháp phương tiện nói ra Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ tát thừa.
Tiến xa hơn nữa, ông Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ đệ nhất, Đức Phật còn bảo: “Ông Xá Lợi Phất, đối với kinh này, do tin được vào, nữa là Thanh văn”. Đó là biểu thị sự cần thiết của lòng tin. Vì có tin mới đi tới nhận biết, có nhận biết mới có thực hành, có thực hành mới có chứng ngộ.
Hết phẩm Thí dụ
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4. Phẩm Tín giải thứ 4 
Phẩm này nói về đoạn lĩnh ngộ thứ hai trong bốn đoạn của Thí thuyết chu. Ở phẩm trước, hạng người trung căn đã được nghe thí dụ nhà lửa, sinh được sự tin tưởng và hiểu biết chân chính, nên các ông Tu Bồ Đề, Ca Chiên Diên, Ca Diếp, Mục Kiền Liên, bốn đại đệ tử Phật, tự trình bày chỗ sở đắc của mình trong thí dụ “Trưởng giả và cùng tử”, cuối cùng, phần kệ tụng là tán thán ân đức của Phật rất rộng lớn.
Theo biểu đồ, phẩm này chia ra hai đoạn lớn: Đoạn đầu là trường hàng, đoạn cuối là kệ tụng. Nội dung chính của hai đoạn là thí dụ Trưởng giả và cùng tử. Tức là nói về tình sâu đậm giữa người cha và người con là chính, thêm vào đó nói về lòng từ bi truyền đạo của Như Lai trong năm thời.
Bộ phận chính của thí dụ chia làm năm tiết then chốt:
1) Cha con cùng thất lạc, dụ cho thoái mất tâm Đại thừa trong khoảng thời gian từ Phật Đại Thông Trí Thắng trở lại.
2) Cha con cùng gặp nhau, dụ về lợi ích được gặp Phật xuất thế ở thời Hoa Nghiêm.
3) Cha khiến người theo dụ dẫn, dụ ở hai thời tiệm tiến của A Hàm, Phương Đẳng.
4) Lĩnh ngộ biết được gia nghiệp, dụ cho chuyển giáo của thời Bát Nhã.
5) Chính thức giao cho gia nghiệp, dụ cho phần khai hiển của thời Pháp Hoa.
Thiên Thai Đại sư căn cứ ở năm tiết then chốt này và tham chiếu phần ngũ vị của Kinh Niết-Bàn, tham chiếu Kinh Hoa Nghiêm, đặt ra ngũ thời giáo phán, hàm súc nhiều lĩnh vực văn học, tôn giáo và đạo đức.
Biểu đồ nội dung phẩm Tín giải
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Biểu đồ nội dung phẩm Tín giải
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Phẩm này gọi là Tín giải, đối với Phật, các đệ tử trần thuật chỗ tin và chỗ hiểu của tự mình. Tin và hiểu viên dung là đặc trưng tín ngưỡng của Phật giáo. Tức là tin phải hiểu, hiểu tất nhiên phải tin, thiếu một không được.
Đầu phẩm này có nêu tên bốn vị đại Thanh văn: Tu Bồ Đề (Subhūti), Ma Ha Ca Chiên Diên (Mahākaccāyana), Ma Ha Ca Diếp (Mahākassapa), Ma Ha Mục Kiền Liên (Mahāmaudgalyayāna). Các vị này rất đỗi vui mừng được nghe Phật thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất sẽ được thành Phật.
Các vị này, từ tòa ngồi đứng dậy, biểu hiện nghi lễ tối cao để tỏ lòng cung kính Đức Phật rồi bạch Phật: “Chúng con trong hàng đệ tử Phật là những người tiền bối, tuổi đã già nua, không chí cầu tiến. Trước đây được nghe Phật thuyết pháp, tự chúng con xa lánh cõi đời, xa vời nơi phiền não thế gian, chỉ nghĩ về “Không”, “Vô tướng”, “Vô tác”. Không, Vô tướng, Vô tác gọi là “Tam giải thoát”. Không là nghĩa bình đẳng. Vô tướng là nghĩa quán bình đẳng. Vô tác là nghĩa thực hành bình đẳng. Vì nương vào nghĩa bình đẳng này mà loại bỏ phần khác biệt, nên xa lánh cõi đời, để riêng mình thanh tịnh”.
Bốn vị đại Thanh văn này, từ trước tới nay, vẫn nghĩ như thế là Phật giáo. Còn pháp của Bồ tát, là thanh tịnh Phật quốc độ. Chúng sinh có muôn ngàn khác biệt, nhưng ai nấy đều đầy đủ bản lai Phật tính. Các vị này lại cho chỗ chứng ngộ của Tiểu thừa là mãn túc, không có chí cầu tiến và cũng không biết đến chỗ phát huy bản tính tới cảnh địa cao quý. Nay được nghe Phật thọ ký cho Thanh văn là Ngài Xá Lợi Phất được thành Phật, nên hết thảy đều mừng và thốt lên rằng: “Vô lượng châu bảo, chẳng cầu mà tự được”.
Bốn đại Thanh văn liền đem câu chuyện thí dụ để bày tỏ nỗi vui mừng. Đó là câu chuyện thí dụ Trưởng giả và cùng tử như sau:
Người con cách biệt cha, trong thời gian 50 năm, khi còn tuổi thơ ấu. Sau khi tuổi khôn lớn, ngày thêm khốn cùng, đi khắp đây đó, tìm cầu miếng ăn mảnh mặc. Bước chân in khắp các nơi, các chốn, không ở nơi nào nhất định. Ngẫu nhiên hướng về quê hương. Một mặt, người cha cũng đi khắp đó đây tìm con không thấy, đã nghỉ ở một thành nọ. Nhà ông rất giàu, của báu vô số.
Một ngày nọ, người con đã trôi dạt khắp nơi, bất ngờ tới trước dinh thự của cha. Người cha từ khi xa cách con đã 50 năm, hằng ngày hằng giờ, không lúc nào không nghĩ tới con. Không nói cho ai biết, nhưng nghĩ: “Mình đã già, nhiều của cải, lỡ có mệnh hệ nào, của cải sẽ tan mất. Nay làm cách nào để có người con. Nếu ta tìm thấy con, ta sẽ giao phó hết của cải, rồi mới an tâm”.
Một hôm, người con đi làm thuê hằng ngày bỗng nhiên lại đứng trước cửa nhà người cha. Từ xa nhìn lại, người cha không biết, cũng tưởng như nhiều người làm ăn khác. Người con thấy dinh thự lộng lẫy, rất đỗi kinh sợ, ngỡ ngàng nghĩ, đây là vua, hay bậc ngang hàng với vua, không phải là nơi làm thuê của kẻ ti tiện. Chẳng bằng đi đến làng mạc nghèo khổ khác, dễ kiếm công việc hơn. Nếu ở đây lâu, chắc sẽ bị bức bách làm việc. Nghĩ thế rồi bỏ chạy.
Người cha khi ấy, xa xa nhìn thấy, nhận biết là con mình, trong lòng mừng rỡ và nghĩ: “Kho tàng châu báu của ta, nay có chỗ giao phó”. Người cha liền khiến người bên cạnh mình đuổi theo. Người con kinh sợ, nằm lăn trên mặt đất. Người cha thấy thế, bảo sứ giả rằng: “Ta không cần người này, chớ cưỡng ép bắt lại, đem nước lạnh rưới vào mặt, để nó tỉnh dậy”. Người cha thấy con chí khí thấp kém, liền thả cho đi nơi khác. Sau đó, người cha dùng cách thức khác, mật khiến hai người, hình sắc tiều tụy đi đến chỗ con mình, thuê giá cao gấp bội. Người con đồng ý cùng làm việc, lau quét nơi nhơ bẩn. Người cha thấy thế động lòng thương xót. Một ngày nọ, người cha thay áo quý giá, mặc vào áo cũ rách, lấy phương thức này, để được gần con. Và nói với con rằng: “Này con yêu quý! Chớ có đi nơi khác, ta sẽ tăng thêm tiền lương cho ngươi. Ngươi tha hồ muốn dùng gì tùy ý, ta cũng như cha ngươi. Ta nay tuổi đã già, mà ngươi còn khỏe mạnh, từ nay trở về sau, ta coi ngươi như con ta”.
Khi ấy người con, tuy có vui mừng, nhưng vẫn coi mình là khách ti tiện, do đó, phải trải qua 20 năm, làm nghề dọn phân. Qua thời gian đó, tâm mới bắt đầu thay đổi. Khi ấy, người cha nhuốm bệnh, tự biết chẳng còn bao lâu sẽ chết, liền đem toàn bộ tài sản giao phó cho con. Tuy vậy, nhưng người con vẫn chưa bỏ được tâm thấp kém. Lại trải qua thời gian ngắn, cha biết tâm người con đã dần dà hướng thượng, thành tựu được đại chí. Tới lâm chung, người cha hội họp thân tộc, quốc vương đại thần mà tuyên bố rằng: “Các ngươi nên biết, đây là con ta, ta đã sinh ra, ở trong thành đó, vốn tên là thế... Nay hết thảy của báu mà ta đã có, đều giao phó cho con ta”.
Khi đó, người con nghe lời tuyên bố của cha, rất đỗi vui mừng và nói: “Ta vốn không có tâm mong cầu của báu, nay kho báu này, tự nhiên đến với ta”.
Tiếp đó, bốn bậc đại Thanh văn kể tiếp: Người trưởng giả giàu có này là Phật. Chúng Thanh văn đệ tử là con Phật. Phật luôn luôn thường nói, chúng con là con Phật. Bạch Thế Tôn: “Chúng con vì ba khổ trong sinh tử, chịu mọi nhiệt não, mê hoặc không có trí tuệ, vui đắm pháp nhỏ”. Ba khổ là “khổ khổ”, “hoại khổ” và “hành khổ”. Khổ khổ là khổ về bệnh tật và đói khát nơi thân và tâm. Hoại khổ là khổ não về cảnh ngộ, như nước lửa làm tiêu tan nhà cửa. Hành khổ là khổ não về vô thường chuyển biến của nhân sinh.
Vì Đức Thế Tôn biết chúng con ham đắm pháp nhỏ, nên Thế Tôn lấy sức phương tiện, nói trí tuệ Phật, chúng con theo Phật, được chứng Niết-bàn, cho là mãn nguyện, không có chí cầu Đại thừa. Chúng con không biết thật là con Phật. Ngày nay chúng con mới biết thật là con Phật. Phật sẽ vì chúng con nói pháp Đại thừa.
Nương vào câu chuyện thí dụ Trưởng giả và cùng tử này, có thể rõ được bản ý của Phật nói Kinh Pháp Hoa là chỉ có “Nhất Phật thừa”, còn Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát, ba thừa là từ bi phương tiện.
Hết phẩm Tín giải
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5. Phẩm Dược thảo dụ thứ 5 
Phẩm này trần thuật về đoạn thuật thành của Phật trong Thí thuyết chu. Thật ra, bậc trung căn không soi thấu được phần pháp thuyết, nên Đức Phật, lại phương tiện đem dụ nhà lửa để khai hiển ý sâu xa của chính thuyết. Bốn đại đệ tử Thanh văn lại trình bày dụ Trưởng giả và cùng tử để lĩnh ngộ công đức giáo hóa sâu dày của Phật ở năm thời. Tới phẩm này là đoạn thuật thành. Trước hết nêu ra sáu thí dụ có khác biệt và ba thí dụ không khác biệt để nêu chỗ cứu cánh khai hiển của Phật. Và những thí dụ tương ứng để nêu rõ nghĩa ý chỉ u huyền.
Trong văn kinh có chia ra trường hàng và kệ tụng. Kệ tụng là phần nói lại ở phần trường hàng. Nhưng ở phẩm này, trái lại phần kệ tụng nêu rõ về “ba thứ cỏ hai loại cây” là chính hiển, còn phần trường hàng lại là trợ hiển. Trong phần trường hàng có hai đoạn nói lược và nói rộng. Trong đoạn nói rộng, lại có ba đoạn: Pháp thuyết, khai thí và hợp thí. Trước sau lần lượt đối ứng nhau.
Thí dụ này có nhan đề “Ba thứ cỏ hai loại cây”. Tức nhân thiên, Nhị thừa và Tam tạng Bồ tát dụ cho cây thuốc nhỏ, vừa, lớn. Thượng căn, hạ căn của Bồ tát dụ cho đại thụ và tiểu thụ. Bình đẳng đại tuệ của Đức Phật dụ cho một trận mưa lớn bình đẳng. Cây cỏ lớn nhỏ, dài ngắn khác nhau trong tam thiên đại thiên thế giới hết đều được tưới một trận mưa bình đẳng mà xum xuê tươi tốt, cũng như Phật nương vào pháp một tướng một vị bình đẳng mà giáo hóa lợi lạc mọi loài chúng sinh.
Biểu đồ nội dung phẩm Dược thảo dụ
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Phẩm Tín giải trước, Ngài Ma Ha Ca Diếp, trần thuật dụ Trưởng giả và cùng tử, trình bày phần tin hiểu của tự mình. Phẩm này Đức Phật bảo Ngài Ma Ha Ca Diếp và các đại đệ tử: “Tốt lắm thay, tốt lắm thay! Ông Ca Diếp khéo nói về công đức chân thật của Như Lai”, rồi bắt đầu nói sang phẩm Dược thảo dụ.
Phẩm Dược thảo dụ nói về câu chuyện “Tam thảo nhị mộc” (ba thứ cỏ hai loại cây).
Đức Phật thấu suốt cùng tận được tướng chân thật tồn tại, nên chỗ Ngài nói ra hết đều là chân thật. Lại nữa, Đức Phật xuất hiện ở đời xét rõ được chân tướng của hiện tượng tự nhiên và hiện tượng nhân sinh, có hết thảy trí tuệ soi sáng được mặt khác biệt, mặt bình đẳng, chỉ bảo cho hết thảy chúng sinh. Câu chuyện thí dụ này là thí dụ thứ ba trong Kinh Pháp Hoa.
Phật bảo ông Ca Diếp, ví như núi, sông hay lạch của toàn thế giới, các cây lớn nhỏ sinh ra trên mặt đất, lớn nhỏ khác nhau. Lại có các cây cỏ thuốc nhiều chủng loại, hình dáng khác nhau. Cây cỏ tươi tốt phồn thịnh, mây mưa che phủ toàn thế giới. Đồng thời mưa rơi khắp mặt đất, tưới khắp các loại cỏ cây. Tất cả những rễ, chồi, cành, lá của các cây thuốc đều được thấm nhuần bình đẳng như nhau dù cây nhỏ, cây vừa hay cây lớn. Những rễ, chồi, cành, lá biểu thị cho tín, giới, định, tuệ. Trong nơi cỏ cây, trước hết có rễ, sau đó có chồi, thứ nữa sinh cành, rồi từ cành nảy lá. Trong nơi Phật giáo, trước hết phải có tín, từ tín sinh ra giới, từ giữ giới vào cảnh định, từ định mà thành tựu được tuệ.
Lại nữa, cây có cây lớn, cây nhỏ, dụ cho thượng căn Bồ tát và hạ căn Bồ tát. Cỏ có các loại lớn, loại vừa và loại nhỏ. Loại lớn dụ cho Tam tạng Bồ tát, loại vừa dụ cho Nhị thừa, loại nhỏ dụ cho nhân thiên. Các loại cây cỏ này mặc dù lớn nhỏ khác nhau, nhưng đều cùng thấm nhuần những hạt mưa rơi cũng như con người có khác nhau về hiền đức trí tuệ, nhưng cũng đều cùng được thấm nhuần lời dạy của Đức Phật.
Đức Phật lại bảo ông Ca Diếp: “Ông nên biết. Ta đây cũng lại như thế. Ta xuất hiện ở đời, cũng như đám mây lớn khởi lên che khắp tam thiên đại thiên thế giới”. Ngài tuyên thuyết trong đại chúng: “Những người chưa được độ khiến cho được độ, người chưa hiểu khiến cho hiểu, người chưa an ổn khiến cho an ổn, người chưa được Niết-bàn khiến cho được Niết-bàn”.
“Vì ta là bậc có hết thảy tri, bậc có hết thảy kiến, bậc tri đạo, bậc khai đạo, bậc thuyết đạo. Tất cả thiên nhân, chúng A-tu-la, đều nên đến chốn này, vì để nghe pháp”. “Các chúng sinh đó, được nghe pháp rồi, đời hiện tại được an ổn, đời mai sau sẽ được sinh chốn lành”.
Ở nơi nghe pháp, nếu hiểu biết được chân lý, thì lìa được tâm mê muội lần lượt tiến tới Phật đạo. Cũng như đám mây lớn, mưa xuống trận mưa lớn, tất cả mọi cỏ cây đều được thấm nhuần bình đẳng mà cùng sinh trưởng. Như Lai thuyết pháp từ xưa cũng như nay chỉ nói “Nhất tướng nhất vị”, bản chất không có khác biệt. Đó là “Giải thoát tướng”, “Ly tướng” và “Diệt tướng”, rồi đến chỗ cứu cánh là “Nhất thiết chủng trí”.
Giải thoát tướng, tức không bị chi phối bởi biến hóa sinh tử, người đã giải thoát được mọi thuận cảnh và nghịch cảnh. Đó cũng là người thấu triệt được nghĩa Không. Không là bình đẳng. Không đối với Giả. Giả là khác biệt. Ly tướng là xa lìa được thiên chấp về Không. Thiên chấp về Không là cảnh giới muốn an lành chỉ cho thân mình. Diệt tướng là diệt được niệm phân biệt giữa người và ta. Tới chỗ tự và tha thành một thể, tức xa lìa được hai thiên chấp Không và Giả, tới trí tuệ trung đạo, đạt tới nhất thiết chủng trí.
Phần cuối của phẩm Dược thảo dụ, Đức Phật bảo ông Ca Diếp: “Biết được chỗ Như Lai, tùy nghi nói pháp, tin theo mà thọ trì, thật là hiếm có. Bởi vì sao? Vì chư Phật Thế Tôn, tùy nghi nói pháp rất khó hiểu, khó biết”. Những chúng sinh tinh tiến tu hành, không lười, không bỏ, thực hành Bồ tát đạo, thì tất cả đều được thành Phật.
Hết phẩm Dược thảo dụ
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6. Phẩm Thọ ký thứ 6 
Phẩm trước trình bày lời thuật thành của Như Lai. Phẩm này nói về phần thọ ký cho bốn vị đại Thanh văn: Ma Ha Ca Diếp sẽ được thành Phật hiệu là Quang Minh Như Lai, Tu Bồ Đề là Danh Tướng Như Lai, Ca Chiên Diên là Kim Quang Như Lai và Mục Kiền Liên là Chiên Đàn Hương Như Lai. Các kinh khác, Đức Phật chỉ thọ ký cho Bồ tát và nhân thiên được thành Phật, nhưng kinh này, Nhị thừa, ác nhân, nữ nhân, súc sinh đều được thành Phật. Đó là việc thọ ký của Kinh Pháp Hoa khác với các kinh khác.
Kinh văn đoạn lớn của phẩm này được chia làm ba phần và chia nhỏ thành sáu mục. Phần đầu Phật thọ ký cho Ngài Ca Diếp. Phần hai, Phật lần lượt thọ ký cho các ông Tu Bồ Đề, Ca Chiên Diên và Mục Kiền Liên. Phần cuối, Phật mở đầu nói về Nhân duyên chu vì các hàng hạ căn.
Biểu đồ nội dung phẩm Thọ ký
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Phẩm này, Phật thọ ký cho các ông Ca Diếp, Tu Bồ Đề, Ca Chiên Diên, Mục Kiền Liên. Đoạn cuối, phần kệ tụng phẩm Dược thảo dụ nói xong, tới phẩm này, trước hết Phật thọ ký cho ông Ma Ha Ca Diếp.
Ông Ca Diếp cũng như Xá Lợi Phất đều là đệ tử Phật trong hàng Thanh văn, nhưng vì Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ đệ nhất đã hiểu được bản ý của Phật thuyết minh ở phẩm Phương tiện, nên đã được thọ ký. Đức Phật lại vì các bậc Thanh văn khác, thuyết minh về bản nghĩa của Phật giáo ở thí dụ Tam xa hỏa trạch (ba xe và nhà lửa). Rồi các ông Tu Bồ Đề, Ca Chiên Diên, Ca Diếp và Mục Kiền Liên đã bày chỗ tự mình lĩnh ngộ, tỏ ý cảm tạ ân đức sâu dày của Phật. Tiếp đó, ông Ca Diếp miêu tả thí dụ Trưởng giả và cùng tử rồi Đức Phật hứa khả ở đầu phẩm Dược thảo dụ: “Tốt lắm thay! Tốt lắm thay! Ông Ca Diếp, khéo nói về công đức chân thật của Như Lai. Thực như chỗ ông nói”. Vì thế phẩm này, trước hết Phật thọ ký cho ông Ca Diếp.
Nương vào chỗ Phật thọ ký, ông Ma Ha Ca Diếp sẽ phụng thờ nhiều Đức Phật ở đời vị lai, tuyên thuyết vô lượng đại pháp, giáo hóa vô lượng chúng sinh, ở thân cuối cùng sẽ được thành Phật, hiệu là Quang Minh Như Lai, đầy đủ mười hiệu Phật: Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đó là mọi đức đầy đủ của mỗi vị Phật.
Như Lai - Như là thường, Lai là lại. Đức Phật bất cứ lúc nào cũng trở lại với cõi nhân gian, con người. Con người niệm Phật, thì Phật hiện ngay trong đó.
Ứng Cúng - Người thọ cúng dường, đó là Phật. Cúng dường là biểu hiện tấm lòng cảm tạ, người đủ công đức nhận sự cúng dường không ai ngoài Phật.
Chính Biến Tri - Thấu suốt mọi sự vật chân chính. Đức Phật đã thể đắc được chân lý tuyệt đối, biết được con đường chân chính vĩnh cửu không thay đổi.
Minh Hành Túc - Minh là phía trí tuệ, hành là phía thực hành. Đầy đủ được trí tuệ và thực hành, trí và hành là một, đó là Phật.
Thiện Thệ - Thiện là hoàn toàn, không thiếu. Thệ là lìa thế gian. Thiện thệ có nghĩa là hoàn toàn xa lìa hết mọi phiền não ở thế gian.
Thế Gian Giải - Biết tường tận hết thảy mọi sự mọi vật trong thế gian, để dạy bảo cho thế gian.
Vô Thượng Sĩ - Người cao tuyệt đối không có ai hơn. Đó gọi là Phật, là Vô Thượng Sĩ.
Điều Ngự Trượng Phu - Người huấn luyện voi và ngựa từ hung ác tới thuần thục. Đức Phật vì chúng sinh dạy bảo huấn luyện cho tâm tính từ mê mờ được sáng tỏ.
Thiên Nhân Sư - Phật là vị thầy của cõi trời và cõi người. Nghĩa là người cõi trời, người cõi đời, người sướng, người khổ đều lấy Phật làm thầy để thực hiện mọi sinh hoạt tốt lành, tươi đẹp cho mình và người.
Phật Thế Tôn - Phật, tiếng gọi tắt của chữ Phật Đà (Buddha), có nghĩa là bậc đã giác ngộ. Phật là vị tôn quý nhất trong đời.
Tên nước của Quang Minh Như Lai gọi là Quang Đức, kiếp gọi là Đại Trang Nghiêm. Thọ mệnh của Quang Minh Như Lai rất dài. Chính pháp và tượng pháp ở đời cũng rất lâu (20 tiểu kiếp). Đó là nói về cái đức của Phật để lại sau khi diệt độ. Nước đó là nước lý tưởng, không có nhơ bẩn, bất tịnh. Đất cát bằng phẳng, không có hang hố, cao thấp. Mặt đất bóng sạch như ngọc lưu ly. Cây quý tươi mát xếp thành hàng, cảnh giới bên đường giảng bằng dây vàng nuột. Từ trên trời mưa hoa xuống, khắp nơi đều thanh tịnh. Đó là thuyết minh cụ thể về quốc độ lý tưởng. Trong nước này, có chư Bồ tát chúng, chư Thanh văn chúng vô lượng vô số. Không có ma sự tức không có sự phương hại cho Phật giáo. Dù có ma và ma dân, vốn xưa nay hay làm phương hại chính giáo, nhưng nước này, lại đều là hộ trì Phật pháp. Đó là nói về cái tâm của con người chân chính, thì dù có tai họa chăng nữa, cũng là cái duyên để tu hành. Đó là phần Đức Phật thọ ký cho ông Ca Diếp.
Khi bấy giờ, các Ngài Đại Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Ma Ha Ca Chiên Diên, tất cả hết đều cảm kích, một lòng chắp tay, hướng lên Phật mà bạch trần thuật:
Đấng Đại hùng Thế Tôn,
Bậc Pháp vương họ Thích.
Vì thương xót chúng con,
Mà ban ân thành Phật.
Biết thâm tâm chúng con,
Thấy việc được thọ ký.
Như rưới nước cam lồ,
Hết nóng được trong mát.
Như từ nước đói lại,
Chợt gặp cỗ đại vương.
Gặp cỗ của vua ban, nhưng việc ăn là nên hay không, không thể rõ được. Khi được nghe lời đại vương ban “ăn đi”, thì mới yên tâm. Chúng con tuy hiểu đều được thành Phật, nhưng chưa được Phật thọ ký, tất chưa thể yên lòng. Vì thế nên chúng con phát tâm thỉnh cầu. Đức Phật ứng lời thỉnh và thọ ký cho ông Tu Bồ Đề, tương lai sẽ thành Phật, hiệu là Danh Tướng Như Lai, kiếp gọi là Hữu Bảo, nước gọi là Bảo Sinh. Thọ ký cho ông Đại Ca Chiên Diên, ở đời mai sau sẽ được thành Phật, hiệu là Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai; ông Đại Mục Kiền Liên, đời vị lai sẽ được thành Phật, hiệu là Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Như Lai.
Mười câu kệ ở cuối phẩm, Đức Phật mở đầu nói sẽ thọ ký cho 500 đệ tử đều được thành Phật, vì Phật và các đệ tử đều có cái nhân duyên từ ở kiếp trước. Ngài nói:
Mọi đệ tử của ta,
Oai đức đều đầy đủ.
Số đó có năm trăm,
Đều sẽ được thọ ký.
Ở đời vị lai kia,
Đều sẽ được thành Phật.
Ta và nhóm các ông,
Nhân duyên từ kiếp trước.
Ta nay sẽ nói ra,
Các ông nghe cho kỹ.
Hết phẩm Thọ ký
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7. Phẩm Hóa thành dụ thứ 7 
Trong phần Nhân duyên chu có hai đoạn lớn là chính thuyết và thọ ký. Phẩm này nói về đoạn chính thuyết. Pháp thuyết chu và Thí dụ chu nói ở trước, bậc thượng căn, trung căn đã lĩnh ngộ được ý Phật, còn hạ căn hãy chưa hiểu, nên ở đây, Đức Phật bắt đầu nói rõ về nhân duyên thầy trò ở từ xa xưa trở lại đây, cuối cùng rồi đều vào được đại đạo. Đó là Nhân duyên nhất chu. Nhân duyên trần thuật về gốc ngọn của sự thật, khác với Thí dụ.
Trong kinh văn, mở đầu trần thuật về sự xuất thế của Đại Thông Trí Thắng Như Lai, ngược dòng thời gian từ xa xưa hàng tam thiên trần điểm kiếp, tri kiến của Phật thời ấy cũng như tri kiến của Phật ngày nay không khác, để đại chúng tin chắc chỗ nói là thật. Trong phần trường hàng, trước hết, nói sự xuất thế thành đạo của Phật Đại Thông Trí Thắng, sau nói về chỗ khuyến thỉnh của mười phương Phạm Thiên và 16 vị vương tử thỉnh chuyển pháp luân. Từ đó, Phật Đại Thông Trí Thắng mới chuyển bánh xe pháp gồm bán, mãn, quyền, thực. Cuối cùng nói Kinh Pháp Hoa, nêu rõ nơi ý chính xuất thế. Xong rồi Phật thư thái nhập định. Tiếp đó, 16 vị vương tử đều giảng Kinh Pháp Hoa khắp nơi, để đại chúng được lợi ích và khuyến thỉnh Phật Đại Thông Trí Thắng xuất định. Đó là nói xong phần kết duyên ở xa xưa. Nối tiếp là chỗ gặp gỡ từ khoảng trung gian cho đến ngày nay. Sau nói về lợi ích bất khả tư nghì, phần nói Kinh Pháp Hoa ở thời nay. Thiên Thai Đại sư, căn cứ vào ý lợi ích này mà lập ra ba ích là “Chủng ích”, “Thục ích”, “Thoát ích”.
Tuần tự nói thí dụ Hóa thành cách 300 do tuần dụ cho quyền quả của Tam thừa đã thoát ly được kiến tư hoặc trong tam giới. Bảo sở cách 500 do tuần, dụ cho thật quả của Ngũ thừa. Tiếp đó là khai thí và hợp thí.
Biểu đồ nội dung phẩm Hóa thành dụ
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Phẩm này gọi là Hóa thành dụ, thí dụ Hóa thành, một thí dụ đặc sắc trong Kinh Pháp Hoa.
Trong kinh điển, Pháp thuyết, thuyết minh nương vào lý luận. Thí thuyết, thuyết minh nương vào thí dụ. Nhân duyên thuyết trình bày căn cứ từ thực lệ nhân duyên ở quá khứ. Phẩm Phương tiện nói về Pháp thuyết chu. Phẩm Thí dụ trở xuống nói về Thí thuyết chu. Hai vòng thuyết pháp này, mọi người vẫn chưa hội đắc được bản ý của Phật, nên phải nhờ vào câu chuyện nhân duyên thuộc Nhân duyên chu trong phẩm này.
Nhân duyên đời trước, nghĩa là Phật và các đệ tử của Ngài không phải chỉ trực tiếp có mối quan hệ ở đời này, mà Đức Phật và các đệ tử Phật còn có mối quan hệ về tình thầy trò từ ở đời quá khứ.
Từ thời xa xưa, đã có Phật gọi là Đại Thông Trí Thắng Như Lai ra đời. Tên nước là Hảo Thành, thời đại gọi là Đại Tướng. Nước Phật và thời đại của Phật Đại Thông Trí Thắng cách đây rất xa, kể có tam thiên trần điểm kiếp.
Ví như đem các yếu tố cấu tạo thành tam thiên đại thiên thế giới này, nghiền nát thành bụi nhỏ, đi về phương Đông, qua một nghìn quốc độ, bắt đầu rắc một hạt bụi, lại qua một nghìn quốc độ lại rắc một hạt bụi. Cứ lần lượt làm như thế cho tới khi hết. Phật hỏi các đệ tử, số lượng lớn như vậy, đối với sức con người, có thể tính biết được không? Các đệ tử đáp, nếu lấy sức hiểu biết của con người thì không thể tính biết được.
Đức Phật lại bảo các đệ tử, người đã rắc “tất cả hạt bụi” này ở các quốc độ, hoặc quốc độ đã điểm xuống hay chưa điểm xuống, nay lại tập họp lại nghiền nát làm vi trần, không biết được số lượng đó. Nhưng, Đức Phật Đại Thông Trí Thắng diệt độ cho tới nay, thời gian còn xa hơn cả số lượng mỗi một vi trần ấy. Đó là thí dụ “Tam thiên trần điểm kiếp”. Tóm lại đó chỉ là phần biểu hiện cho số cực đại. Thế mà, Phật dùng sức tri kiến của Như Lai, “xem chỗ lâu xa kia cũng như ngày nay”. Vì sức tri kiến của Như Lai, không ngưng ở nơi biến hóa từng giờ phút nên thấy thông suốt, nhất quán ở cả giới tự nhiên và giới nhân gian.
Phật Đại Thông Trí Thắng này, đạt được mục tiêu giác ngộ cuối cùng đã không dễ dàng. Ngài phải ngồi nơi đạo tràng, phá mọi tà ma dụ hoặc ở nội tâm, mới đạt được giác ngộ, nhưng các pháp của giác ngộ ấy vẫn chưa hiện. Đó là ý nói, muốn đạt tới quả báo lớn, nếu không nương vào đại tinh tiến thì không thể tới được.
Khi đó, trước hết trời Đế Thích và các Thiên, nhân, rải tòa thuyết pháp ở dưới cây Bồ-đề, thỉnh Ngài ngồi trên tòa, sẽ chứng đặng ngôi Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Vừa ngồi trên tòa, lại có chư Phạm Thiên Vương ở mười phương thế giới, mưa các thứ hoa trời cúng dường, tán thán Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Thế rồi gió thổi hoa héo đi, lại mưa hoa mới tới, cứ như thế không ngớt. Đó cũng là biểu thị niềm khát ngưỡng, quy y của chư Thiên, tiếp tục vĩnh viễn.
Cõi trời Tứ Thiên Vương thường đánh trống trời và chư Thiên khác tấu các thứ nhạc cúng dường, qua mười tiểu kiếp, cho tới khi diệt độ. Đại Thông Trí Thắng Như Lai cũng phải qua mười tiểu kiếp, mới bắt đầu giác ngộ, thành ngôi Vô thượng Chính đẳng Chính giác.
Rồi, Đại Thông Trí Thắng Như Lai, trước khi nói Kinh Pháp Hoa, ứng với lời thỉnh cầu của mọi người, Ngài đã nói ra pháp môn Tứ đế và Thập nhị nhân duyên.
“Tức thời tam chuyển, 12 hàng pháp luân”. Tam chuyển: 1) Thị chuyển; 2) Khuyến chuyển; 3) Chứng chuyển. Ba lần chuyển trong pháp môn Tứ đế. Ba chuyển nhân với mỗi đế của Tứ đế thành 12 hàng pháp luân.
Tứ đế là Khổ đế, Tập đế, Diệt đế và Đạo đế. Đế nghĩa là chân lý.
1) Khổ đế. Người không biết giáo pháp, không hiểu đạo lý, biểu thị cho cái “khổ” của nhân sinh. Vì không biết giáo pháp, đạo lý nên tâm con người không bao giờ biết đủ. Không biết đủ nên sinh mọi đau khổ. Trong đó bốn khổ về sinh, lão, bệnh, tử; còn tám khổ là bốn khổ trên, thêm “Ái biệt ly khổ”, “Oán tắng hội khổ”, “Cầu bất đắc khổ” và “Ngũ ấm thịnh khổ”. Nguyên nhân tạo quả khổ của người đời là Tập đế.
2) Tập đế. Trạng thái tập hợp bao thứ phiền não trong tâm chúng sinh. Phiền não, trước hết là ba độc: Tham, sân, si, rồi đến kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc. Tóm lại, đều do nơi chấp trước tự ngã, lợi kỷ nhỏ hẹp mà gây ra, nên phiền não là nguyên nhân của khổ, biểu thị của Tập đế.
3. Diệt đế. Diệt là diệt độ, tức Niết-bàn. Đã đoạn diệt hết thảy phiền não, tới cảnh giới giải thoát. Diệt phiền não đây còn ở phạm vi cá biệt nên thuộc Tiểu thừa giáo.
4. Đạo đế. Biểu thị cho con đường tu đạo, trừ phiền não, lìa khổ, tới diệt độ Niết-bàn. Nội dung của Đạo đế là “Bát chính đạo”: Chính kiến, Chính tư duy, Chính ngữ, Chính nghiệp, Chính mệnh, Chính tinh tiến, Chính niệm và Chính định.
Khổ, Tập là nhân quả thế giới, thế gian; Diệt, Đạo là nhân quả xuất thế gian.
“Và nói rộng 12 pháp nhân duyên” là nói về chỗ sinh hoạt của phàm phu, vì nương vào phiền não có liên hệ giữa nhân và quả trong ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Mười hai nhân duyên là: 1) Vô minh; 2) Hành; 3) Thức; 4) Danh sắc; 5) Lục nhập; 6) Xúc; 7) Thọ; 8) Ái; 9) Thủ; 10) Hữu; 11) Sinh; 12) Lão, tử.
Hồi nói pháp thứ hai, thứ ba, thứ tư, Đại Thông Trí Thắng Như Lai cũng chỉ nói đi nói lại các pháp Tứ đế, Thập nhị nhân duyên, là giáo lý của Tiểu thừa, vì Phật quan sát biết thời cơ của Đại thừa chưa tới.
Vì chẳng thọ hết thảy pháp, nên biết pháp môn Tứ đế, Thập nhị nhân duyên chỉ là phương tiện để đến đạo Bồ tát. Đến được cảnh giới Phật, tất phải thực hành đạo Bồ tát. Đã được nghe pháp môn Tứ đế, Thập nhị nhân duyên rồi, 16 vương tử đều hướng về Đức Phật khẩn thỉnh Như Lai thuyết giáo Đại thừa.
Phật Đại Thông Trí Thắng khi nói pháp Tứ đế, Thập nhị nhân duyên, giáo hóa rất nhiều đệ tử. Khi đó 16 vương tử xuất gia còn nhỏ, mới thọ giới Sa-di, nhưng tinh tiến tu hành, trí tuệ lanh lợi. Phật Đại Thông Trí Thắng đã nói “Kinh Pháp Hoa, Giáo Bồ Tát Pháp, Phật Sở Hộ Niệm” cho 16 vị vương tử và các đệ tử khác lâu khoảng hai vạn kiếp. Các vị vương tử Sa-di đều cùng thọ trì kinh này, hội nhập được ý nghĩa cao sâu, biết được bản ý của Phật, đó là phải thực hành Bồ tát đạo. Phật nói kinh này xong lại lặng lẽ nhập định, lâu 84.000 kiếp. Khi đó 16 Bồ tát Sa-di, biết Phật nhập định, đều ngồi trên tòa pháp giảng nói Kinh Pháp Hoa này, cũng lâu 84.000 kiếp, tế độ vô số chúng sinh, khiến họ phát tâm cầu đạo vô thượng.
Phật Đại Thông Trí Thắng, qua 84.000 kiếp rồi, lại từ thiền định dậy, đến nơi pháp tọa, ngồi thư thái, bảo khắp đại chúng: “Các Bồ tát Sa-di này, thật là hiếm có, các căn thông lợi, trí tuệ sáng suốt, đã từng cúng dường vô lượng ngàn vạn ức số chư Phật, ở nơi các Phật đó, thường tu phạm hạnh, thọ trì trí Phật, khai thị chúng sinh, khiến vào trong đó. Các ông đều nên luôn luôn thân cận để cúng dường các vị đó. Tại sao? Vì nếu Thanh văn, Bích chi Phật và các Bồ tát, hay tin 16 Bồ tát này, nơi đã nói, trong kinh, thọ trì không hủy phạm, người này đều sẽ được ngôi Vô thượng Chính đẳng Chính giác”.
Phật bảo các Tỳ-kheo: 16 Bồ tát này, thường thích nói Kinh Pháp Hoa. Mỗi một Bồ tát hóa độ sáu trăm vạn ức na-do-tha hằng hà sa chúng sinh. Đời đời cùng sinh ra, đều cùng gặp Bồ tát, theo các Bồ tát để nghe pháp, tất cả đều tin hiểu. Bởi nhân duyên này, được gặp bốn vạn ức chư Phật Thế Tôn, đến nay chưa dứt. Các Tỳ-kheo, ta nay nói cho các ông biết, 16 Sa-di, đệ tử Đức Phật kia, nay đều đã chứng được đạo Vô thượng Chính đẳng Chính giác, ở mười phương quốc độ hiện tại vẫn nói pháp.
Trước hết nêu tên thành Phật của 16 Sa-di: Một là A Sơ Phật, nước gọi là Hoan Hỷ rồi đến tên vị thứ 9 là A Di Đà Phật, tiến đến tên vị thứ 16 là Thích Ca Mâu Ni Phật, thành Vô thượng Chính đẳng Chính giác ở cõi nước Ta-bà.
Phật lại bảo các Tỳ-kheo: Khi ta còn làm Sa-di, luôn luôn giáo hóa chúng sinh, số đó có trăm ngàn vạn ức hằng hà sa. Theo ta nghe pháp, sẽ được quả vô thượng. Chư chúng sinh này, có người nay vẫn ở hàng Thanh văn. Ta thường giáo hóa chứng đạo vô thượng. Các người này y vào pháp ấy dần dần vào được Phật đạo. Tại sao? Vì trí tuệ của Như Lai rất khó tin khó hiểu.
Phật lại nói tiếp: “Sau khi ta diệt độ, lại có đệ tử, chẳng nghe kinh này, chẳng biết, chẳng hay việc làm của Bồ tát, tự cho nơi công đức đã được, sinh tưởng diệt độ, sẽ vào Niết-bàn. Ta làm Phật ở nước khác, lại có tên khác. Người đó tuy sinh mối nghĩ diệt độ, vào nơi Niết-bàn, nhưng mà ở nước kia, cầu trí tuệ của Phật, được nghe kinh này, thời chỉ lấy Phật thừa để được diệt độ, lại không có “thừa” nào khác, chỉ trừ nơi phương tiện thuyết pháp của chư Như Lai. Các Tỳ-kheo! Nếu Như Lai tự biết, thời vào Niết-bàn tới, chúng lại thanh tịnh, niềm tin hiểu kiên cố, liễu đạt được pháp Không, vào sâu nơi thiền định, bèn họp chư Bồ tát và chúng Thanh văn, vì nói kinh này. Ở nơi thế gian không có hai thừa, mà được diệt độ, duy có nhất Phật thừa được diệt độ vậy”.
Tiếp theo Đức Phật thuyết minh bằng thí dụ Hóa thành. Tức nơi bảo sở thí dụ cho quả Phật. Phật ví như vị đạo sư. Chúng sinh muốn được châu bảo, phải tới nơi bảo sở. Phật quả tức là bảo sở, là nơi khó tới, vì sợ mọi người thoái chuyển, nên bậc đạo sư, mới dựng ra một hóa thành ở giữa đường để an ủi. Quả của Tam thừa không ngoài dụ hóa thành. Kết cục đều “dắt dẫn vào trí tuệ Phật”. Đó là “Tam thừa phương tiện, Nhất thừa chân thật”.
Hết phẩm Hóa thành
[image: a8]



8. Phẩm Ngũ bách đệ tử thọ ký thứ 8 
Phẩm này và phẩm Nhân ký ở sau, đều thuộc đoạn thọ ký của Nhân duyên chu. Ba vòng thuyết pháp, Pháp thuyết chu, Thí dụ chu, Nhân duyên chu đều có bốn đoạn: Chính thuyết, lĩnh ngộ, thuật thành và thọ ký, nhưng Nhân duyên chu, trong kinh văn tỉnh lược hai đoạn lĩnh ngộ và thuật thành. Phẩm trước đã nói đoạn chính thuyết, phẩm này nói đoạn thọ ký.
Bắt đầu phẩm này, ông Phú Lâu Na đại biểu cho hàng hạ căn, mặc niệm lĩnh ngộ. Sau Đức Phật nói về bản tích của ông Phú Lâu Na và trao ký biệt, sau nữa thọ ký cho tất cả 1.200 người. Nhóm các ông Kiều Trần Như và 500 người đều được thọ ký cùng một danh hiệu Phổ Minh Như Lai. Người cùn nhụt nhất là ông Sa Già Đà (Bàn Đặc) tôn giả cũng trong nhóm này.
Sau Phật truyền dạy cho ông Ca Diếp, tất cả hàng Thanh văn ở trong hội này, đều được thọ ký. Cuối cùng, 500 đệ tử rất cảm kích, nói ra thí dụ Hệ châu, hiểu rõ ơn sâu của Phật, nên phẩm này có tên là Ngũ bách đệ tử thọ ký.
Biểu đồ nội dung phẩm Ngũ bách đệ tử thọ ký
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Phẩm Ngũ bách đệ tử thọ ký. Chữ “thọ” có hai nghĩa, nếu từ lập trường phía đệ tử nghĩa là nhận, từ lập trường phía Phật, nghĩa là trao.
Ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử (Pūrṇa-maitrāyaṇīputra), trong hàng đệ tử Phật, được gọi là “thuyết pháp đệ nhất”. Ông theo Phật được nghe Phật dạy, trí tuệ, phương tiện, ứng với trường hợp và căn cơ. Lại được nghe các đại đệ tử đã được thọ ký thành Phật, lại được nghe sự kiện nhân duyên sâu đậm từ ở đời trước, được nghe sức thần thông đại tự tại của chư Phật, tâm trở nên thanh tịnh, hớn hở vui mừng, liền từ tòa ngồi đứng dậy, tới trước Phật, lễ sát chân Phật, rồi lui về đứng một bên, chiêm ngưỡng Phật mà nghĩ rằng:
“Đức Thế Tôn, một bậc tôn quý lạ thường, thật là hiếm có. Vì cứu khổ cho hết thảy chúng sinh, mà Ngài tùy thuận thế gian, đem tri kiến phương tiện, nói ra các pháp thích ứng với bao chủng tính, để chúng xa lìa mọi tham đắm. Nên công đức của Phật, thật không thể đem lời nói diễn tả hết. Chỉ có Phật mới biết được tấm lòng sâu kín, mong muốn đạt tới cảnh giới Phật của chúng con”.
Lúc bấy giờ, Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: “Các ông có thấy ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử này chăng? Ta thường khen ông là người thuyết pháp giỏi nhất. Ta còn tán thán bao thứ công đức, tinh tiến hộ trì chính pháp để chỉ bảo lợi ích trong tứ chúng, giải thích đầy đủ chính pháp của Phật, ích lợi lớn lao cho người cùng tu phạm hạnh của ông. Từ lúc ông xa cách Như Lai, không bao giờ ngơi nghỉ biện tài ngôn luận đó. Các ông chớ nghĩ ông Phú Lâu Na chỉ hay tuyên dương, hộ trì pháp của ta, ông cũng còn hộ trì tuyên dương chính pháp của Phật, ở nơi 90 ức chư Phật đời quá khứ, trong các người thuyết pháp kia, ông cũng là đệ nhất. Ông lại còn thông suốt các pháp không nơi chư Phật đã nói. Được tứ vô ngại trí thường hay xem xét kỹ càng, nói pháp thanh tịnh, không có ngờ vực. Đầy đủ sức thần thông của Bồ tát, thường tu phạm hạnh nương theo vào thọ mệnh”.
Phạm hạnh, một trong năm hạnh của Bồ tát. Năm hạnh:
1) Thánh hạnh: giữ giới, tu thiền định, nghiên cứu Phật pháp.
2) Phạm hạnh: bỏ hết thảy danh lợi thế gian, cùng hòa đồng với hàng ngũ phàm tục ở đời, nhưng tâm vẫn luôn luôn thanh tịnh.
3) Thiên hạnh: nghiên cứu về lý của thiên nhiên, tự nhiên, làm rõ ý nghĩa của nhân sinh.
4) Anh nhi hạnh: không bộc lộ phần trí tuệ thù thắng nơi tự mình, xem mình như đứa trẻ nhỏ, cùng với mọi người trong xã hội, để cần cầu Phật pháp.
5) Bệnh hạnh: tự mình cùng với mọi người ở thế gian, cùng mang một tâm bệnh giống nhau, để cùng với mọi người tìm hiểu Phật pháp. Đó là ý nghĩa, Bồ tát thường che đậy phần trí tuệ, đức độ của tự mình, hạ thấp thân mình ở cùng cảnh ngộ với mọi người để dụ dẫn nhiếp hóa họ.
Phật lại nói tiếp: “Này các Tỳ-kheo! Ông Phú Lâu Na, trong các người thuyết pháp ở bảy vị Phật, cũng là đệ nhất, nay trong những người thuyết pháp ở chư Phật đời vị lai trong Hiền kiếp, cũng là đệ nhất, đều hộ trì và tuyên dương Phật pháp... Thường siêng năng giáo hóa chúng sinh. Dần dần đầy đủ đạo Bồ tát, trải qua vô lượng a-tăng-kỳ kiếp, sẽ ở cõi này, được đạo Vô thượng Chính đẳng Chính giác, hiệu là Pháp Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn...
Chúng sinh ở nước này, thường dùng hai thức ăn, một là Pháp hỷ thực, hai là Thiền duyệt thực. Có vô lượng a-tăng-kỳ, thiên vạn ức na-do-tha Bồ tát chúng, được đại thần thông, bốn trí vô ngại, khéo giáo hóa các loại chúng sinh. Còn chúng Thanh văn, tính toán so lường cũng không thể biết hết được. Đều được đầy đủ Lục thông, Tam minh và Bát giải thoát. Cõi nước Phật đó có vô lượng công đức như thế, trang nghiêm thành tựu. Kiếp gọi là Bảo Minh, nước tên là Thiện Tịnh. Thọ mệnh Đức Phật đó lâu vô lượng a-tăng-kỳ kiếp. Pháp trụ ở đời rất lâu. Sau khi Phật diệt độ, được dựng tháp bằng bảy thứ báu, cùng khắp trong nước”.
Đó là miêu tả về đức của Phật đó thật là vĩ đại. Tới đây, Phật thọ ký cho ông Phú Lâu Na đã xong. Ở bất cứ thời nào, ông Phú Lâu Na cũng là bậc “thuyết pháp đệ nhất”.
Tới đây, Phật bảo ông Ma Ha Ca Diếp: 1.200 A-la-hán, hiện đang ở trước ta, cũng lần lượt được thọ ký Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Có cùng một tên hiệu là Phổ Minh Như Lai.
Trong phẩm Phương tiện có 5.000 người đã rời bỏ chỗ ngồi, ra khỏi pháp tịch. Đối với các người này, Phật sai ông Ca Diếp, bảo cho họ biết là đều đã được thọ ký:
“Ông Ca Diếp đã biết còn 5.000 người tự tại không biết. Các Thanh văn chúng khác cũng sẽ lại như thế, vì chúng không có mặt trong hội này, nay ông bảo cho chúng biết”.
Lúc bấy giờ 500 A-la-hán, đã được thọ ký, vui mừng khôn xiết, liền rời tòa ngồi tới trước Phật, nói thí dụ Y lý hệ châu (ngọc châu buộc trong chéo áo) để trình bày về tâm cảnh của tự mình. Đây là thí dụ thứ năm trong bảy dụ của Kinh Pháp Hoa.
“Bạch Thế Tôn! Chúng con thường khởi lên suy nghĩ, tự bảo mình đã được cứu cánh diệt độ. Nay mới biết đó, như là người không có trí. Tại sao? Vì chúng con đáng lý được trí tuệ của Như Lai, mà nay tự lấy tiểu trí cho là đã đủ. Thế Tôn! Ví như có người nghèo cùng đến nhà bạn thân, uống rượu say nằm ngủ. Khi ấy người bạn thân, có việc đi gấp, lấy hòn ngọc quý vô giá, buộc trong chéo áo cho, rồi ra đi. Người say nằm ngủ, đều không hay biết. Khi tỉnh dậy bèn đi đến một nước khác. Phải tìm kiếm cơm ăn áo mặc rất gian nan vất vả, nên dù được một chút ít đã cho là đầy đủ mà không biết mình có ngọc báu trong chéo áo. Người bạn thân cho ngọc, sau lại gặp người nghèo, trách mình bị khốn khó, liền chỉ cho biết nơi cất viên ngọc. Người nghèo thấy viên ngọc, tâm rất vui mừng, trở thành giàu có. Chúng con cũng lại như thế. Nay được Đức Thế Tôn, giác ngộ cho chúng con như thế này: ‘Này các Tỳ-kheo, nơi sở đắc của các ông, không phải là cứu cánh diệt độ. Ta đã khiến các ông trồng căn lành từ lâu, vì dùng phương tiện, chỉ cho tướng Niết-bàn, mà các ông bảo là đã là diệt độ thực’. Bạch Thế Tôn! Nay chúng con mới biết, thực là Bồ tát, được thọ ký Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Bởi nhân duyên này, nên chúng con rất vui, tưởng chưa từng có”.
Hết phẩm Ngũ bách đệ tử thọ ký
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9. Phẩm Thọ học vô học nhân ký thứ 9 
Phẩm này cũng thuyết minh phần thọ ký cho hàng hạ căn. Vì chỗ lần lượt thỉnh cầu của hai ông A Nan, La Hầu La và 2.000 người thuộc chúng “học” và “vô học”, xin được thọ ký. Sau khi ông A Nan đã được thọ ký, đối với nơi ngờ vực của 8.000 Bồ tát, Phật lại nói về bản tích của ông A Nan, để hiển rõ diệu chỉ thâm sâu phần khai hiển của kinh này. Bởi thế, hai ông A Nan và La Hầu La đã bạch: “Ngã nguyện ký mãn, chúng vọng diệc túc”. Nghĩa là nguyện chúng con đã viên mãn, lòng mong mỏi của đại chúng cũng trọn vẹn.
Biểu đồ nội dung phẩm Thọ học vô học nhân ký
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Tên phẩm này là Thọ học vô học nhân ký. Người học là người còn phải học nhiều. Người vô học, đã học xong, không còn phải học nữa.
Trong phẩm Ngũ bách đệ tử thọ ký ở trước, 500 A-la-hán đã được ấn chứng sẽ thành Phật. Hai ông A Nan, La Hầu La thấy vậy tự mình mừng thầm, cũng có thể được Phật thọ ký như các vị kia. A Nan là em họ Phật, sau trở thành đệ tử, thường theo hầu bên Phật; La Hầu La, trước là con Phật, sau theo Phật xuất gia. Hai ông đều lễ Phật và khẩn thỉnh rằng: “Bạch Thế Tôn! Chúng con ở nơi đây, cũng nên có phần. Chỉ có Như Lai, là nơi nương tựa hướng về của chúng con. Lại nữa, chúng con là người tri thức của thiên, nhân, A-tu-la, của hết thảy thế gian. A Nan thường làm thị giả, hộ trì pháp tạng. La Hầu La là con của Phật nên được Phật thọ ký Vô thượng Chính đẳng Chính giác thì nguyện của chúng con được viên mãn, lòng mong mỏi của đại chúng cũng đầy đủ”.
Rồi còn lại, các chúng Học và Vô học gồm 2.000 người, đều từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Phật, chắp tay một lòng chiêm ngưỡng Phật, đứng về một bên, cũng cùng nguyện vọng như hai ông A Nan và La Hầu La.
Trước hết, Phật trao ký biệt cho ông A Nan, tên là Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Như Lai, nước gọi là Thường Lập Thắng Phan, kiếp là Diệu Âm Biến Mãn.
Khi đó, cùng nơi tòa ngồi, có Tân Phát Ý Bồ tát gồm 8.000 người, đều khởi lên ý nghĩ: “Chúng con đều là đại Bồ tát, sao vẫn không được nghe, việc thọ ký như thế. Vì nhân duyên gì mà các Thanh văn lại được bảo chứng như vậy”. Lúc đó Đức Phật xét biết tâm niệm của các Bồ tát, mà bảo rằng: “Các thiện nam tử, ta và A Nan, ở nơi Không Vương Phật, đồng thời phát tâm A-nậu-đa-la Tam-miệu-tam Bồ-đề. A Nan thường thích nghe nhiều, ta thường chuyên cần tinh tiến. Bởi thế, ta đã thành Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Mà A Nan thường hộ trì pháp của ta, cũng hộ trì pháp tạng của chư Phật ở tương lai, giáo hóa thành tựu các chúng Bồ tát. Bản nguyện đó như thế, nên nay được thọ ký”.
Được nghe Phật thuyết minh nhân duyên ở quá khứ, ông A Nan rất mừng đã được Phật bảo chứng thành Phật.
Tiếp sau, Đức Phật trao ký biệt cho ông La Hầu La, tên hiệu là Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai. Sau đó, Phật lại thọ ký cho 2.000 người, gồm cả Học và Vô học, đều cùng một danh hiệu là Bảo Tướng Như Lai. Chúng Học, Vô học được nghe lời Phật thọ ký rất vui mừng và nói kệ để biểu ý cảm tạ:
Thế Tôn đèn tuệ sáng,
Con nghe tiếng thọ ký,
Lòng tràn đầy hoan hỷ,
Như được rưới cam lồ.
Hết phẩm Thọ học vô học nhân ký
[image: a8]



10. Phẩm Pháp sư thứ 10 
Từ phẩm này đến phẩm An lạc thứ 14, trong năm phẩm này thuộc phần lưu thông của tích môn. Phẩm này đặc biệt khuyên về hoằng truyền lưu thông Kinh Pháp Hoa, chỉ dẫn về phương quỹ và nhân pháp của sự hoằng kinh ở đời mạt pháp.
Văn kinh trong phẩm chia ra hai loại lớn. Đoạn đầu tán thán người năng trì, đoạn cuối chỉ dẫn phương quỹ hoằng kinh và pháp sở trì. Trong đoạn đầu, trước hết nói rõ công đức của đệ tử, sau là công đức của sư môn. Quan hệ về đệ tử, nếu có một niệm tùy hỷ cũng được thọ ký. Quan hệ về sư môn, nói rõ năm thứ pháp sư: thọ trì, đọc, tụng, giải thuyết và viết chép và mười thứ cúng dường: hoa, hương, áo mặc v.v. nói rõ về thượng phẩm và hạ phẩm, pháp sư đều làm việc của Như Lai, trở thành sứ giả của Như Lai. Trong đoạn cuối, trước hết, tán thán về pháp sở trì, bao gồm nhân, pháp, sứ, nhân, quả, đưa lời thí dụ đào giếng nơi cao nguyên, để biết được đã gần chỗ giải thoát nói về phương quỹ hoằng kinh gồm ba quỹ: nhà, áo và tòa; đem ba pháp: từ, phẫn, không, để giải thích. Đó là những điểm chính trong phẩm này.
Biểu đồ nội dung phẩm Pháp sư
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Biểu đồ nội dung phẩm Pháp sư
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Tên phẩm này gọi là Pháp sư. Pháp sư là người hoằng truyền chính pháp của Phật ở cõi đời. Nghĩa là người tin chính pháp, thực hành theo chính pháp, tận lực hoằng truyền chính pháp của Phật đều gọi là “pháp sư”.
Ngay đầu phẩm trong văn kinh nói: Khi bấy giờ Đức Thế Tôn, nhân có Ngài Dược Vương Bồ tát, liền bảo tám vạn đại sĩ rằng: “Dược Vương! Ông thấy trong đại chúng này, có vô lượng chư Thiên, Long vương, Dạ xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn- na-la, Ma-hầu-la-dà, nhân cùng phi nhân và Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, thấy có người cầu Thanh văn, người cầu Bích chi Phật, người cầu Phật đạo. Các loại như thế, đều ở trước Phật, được nghe một bài kệ, một câu của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, rồi đến người chỉ một niệm tùy hỷ, ta đều cho thọ ký, sẽ được đạo Vô thượng Chính đẳng Chính giác”.
Phật bảo ông Dược Vương: “Lại sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người được nghe Kinh Diệu Pháp Hoa, cho đến một bài kệ, một câu hay một niệm tùy hỷ, ta cũng cho thọ ký đạo Vô thượng Chính đẳng Chính giác”.
“Nếu lại có người, thọ trì, đọc, tụng, giải thuyết, viết chép cho đến một bài kệ của Kinh Diệu Pháp Hoa, đối với kinh quyển này, cung kính coi như Phật; rồi đến chắp tay cung kính cúng dường các thứ: hương, hoa, tràng anh lạc, hương bột, hương xoa, hương đốt, bảo cái, tràng phan, y phục, kỹ nhạc. Ông Dược Vương nên biết: những người đó, đã từng cúng dường mười vạn ức Phật, ở chốn các Đức Phật, thành tựu được đại nguyện, vì thương chúng sinh mà sinh ở cõi này”.
Đây là Đức Phật nói rõ về sự tu hành của năm kiểu pháp sư và nghĩa của mười thứ cúng dường. Năm kiểu pháp sư: 1) Thọ trì, 2) Đọc, 3) Tụng, 4) Giải thuyết, 5) Viết chép. Thọ trì là phần chính hành, bản thể của tu hành. Còn đọc, tụng, giải thuyết, viết chép là phần trợ hành. Mười thứ cúng dường: 1) Hương, 2) Tràng hoa, 3) Tràng anh lạc, 4) Hương bột, 5) Hương xoa, 6) Hương đốt, 7) Bảo cái, 8) Tràng phan, 9) Y phục, 10) Kỹ nhạc.
Phật bảo ông Dược Vương: “Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân đó, sau khi ta diệt độ, hay vì riêng rẽ một người, chỉ nói cho họ đến một câu của Kinh Pháp Hoa, nên biết người đó là sứ giả của Như Lai. Như Lai sai làm việc của Như Lai. Nữa là người đó lại nói rộng cho mọi người trong đại chúng”.
Đó là những lời tán thán người nói Kinh Pháp Hoa. Vì các kinh điển chư Phật nói ra trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai, đều tuyên cáo Kinh Pháp Hoa là đệ nhất. Thế nên người hoằng truyền ở đời pháp đệ nhất này, phải kham chịu mọi sự khốn khổ, tai nạn nên Phật đã dự báo.
“Mà chính kinh này, khi Như Lai lúc hiện tại, còn gặp nhiều oán ghét, nữa là sau khi Như Lai diệt độ”.
Nhưng, vì người cầu đạo giác ngộ, không tiếc thân mệnh để hoằng truyền, lấy tâm Phật làm tâm mình. Nhờ oai lực của Phật gia hộ, không những tránh khỏi mọi nguy nan, mà lòng tín ngưỡng, mọi nguyện vọng, sức tinh tiến đều được tăng trưởng.
Phật bảo Dược Vương Bồ tát: “Ông Dược Vương! Có nhiều người tại gia, xuất gia, làm đạo Bồ tát, nếu không thể được thấy nghe, đọc, tụng, viết chép, thọ trì, cúng dường Kinh Pháp Hoa này nên biết người đó chưa khéo làm đạo Bồ tát”.
Rồi Phật lại nói ra thí dụ để bảo Dược Vương Bồ tát:
“Ông Dược Vương! Ví như có người khát cần nước uống, đào xới để tìm nước, nơi cao nguyên kia, thấy đất còn khô, nên biết nước còn cách xa, thi công không nghỉ, dần dần thấy đất ướt, rồi đến đất bùn, tâm người đó quyết định, biết gần tới nước. Bồ tát cũng lại như thế. Nếu chưa nghe, chưa hiểu, chưa hay tu tập Kinh Pháp Hoa này, nên biết người đó, cách đạo Vô thượng Chính đẳng Chính giác còn xa. Nếu được nghe, hiểu, suy nghĩ, tu tập, tất biết được gần đạo Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Sở dĩ vì sao? Vì đạo Vô thượng Chính đẳng Chính giác của hết thảy Bồ tát, đều thuộc kinh này. Kinh này là mở môn phương tiện, chỉ tướng chân thật”.
Sau hết Phật nói về ba phương quỹ hoằng truyền Kinh Pháp Hoa. Phật bảo Dược Vương Bồ tát:
“Ông Dược Vương! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, sau khi Như Lai diệt độ, người muốn vì bốn chúng, nói Kinh Pháp Hoa này, phải nên nói thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhân đó, phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, rồi mới nên vì bốn chúng, nói rộng kinh này”.
Nhà, áo, tòa ở đây gọi là tam quỹ. Nhà của Như Lai là tâm đại từ, đại bi của hết thảy chúng sinh. Áo của Như Lai là tâm nhu hòa nhẫn nhục. Tòa của Như Lai là nhất thiết pháp Không, tự tâm thấy vạn pháp đều bình đẳng. Nghĩa là người hoằng kinh có an trụ vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, thì tâm mới không giải đãi, luôn luôn vì các hàng Bồ tát và bốn chúng mà truyền bá Kinh Pháp Hoa này.
Hết phẩm Pháp sư
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11. Phẩm Hiện bảo tháp thứ 11 
Phẩm này cũng như phẩm trước đều nói về công đức thậm thâm của sự kiện hoằng truyền kinh này và khuyên dạy lưu thông cho sâu rộng. Văn kinh có hai phần trường hàng và kệ tụng trợ hiển lẫn nhau. Ý văn có ba đoạn:
Đoạn thứ nhất, Đa Bảo tháp xuất hiện, để chứng minh chỗ nói từ trước tới đây của Phật Thích Ca là chân thật. Nương vào đó, Đại Nhạo Thuyết Bồ tát nêu ra ba lần hỏi, Đức Thế Tôn ba lần trả lời.
Đoạn thứ hai, Đức Thế Tôn phóng quang triệu tập phân thân ở mười phương ba lần biến cõi nước trở nên thanh tịnh, muốn cùng với phân thân cùng dự, rồi bắt đầu mở bảo tháp và cùng vào ngồi với Phật Đa Bảo trong bảo tháp. Tất cả đại chúng nương vào sức gia trì của Như Lai, cũng đều được dự ở trên hội Hư không.
Đoạn thứ ba, đó là đoạn tập họp của Đức Thế Tôn. Ngài phóng ra âm thanh lớn để tuyển mộ các đại sĩ hoằng kinh sau khi Phật diệt độ và nói rõ thời phó chúc đã tới. Trong kệ tụng có nói rộng đoạn này gồm “Lục nan cửu dị”. Tức việc hoằng kinh có sáu việc khó khăn, chín việc dễ dàng và nhắc đến việc cùng tập họp của ba vị Phật để khuyên bảo việc lưu thông Kinh Pháp Hoa.
Biểu đồ nội dung phẩm Hiện bảo tháp
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Biểu đồ nội dung phẩm Hiện bảo tháp
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Phẩm Hiện bảo tháp, có thể gọi là “chứng tiền khởi hậu bảo tháp”. Nghĩa là Đa Bảo Như Lai ở trong tháp Đa Bảo chứng minh nghĩa chân thật của phần tích môn để rồi chuyển sang phần bản môn. Phẩm rất trọng yếu ở thời kỳ quá độ. Đức Phật nói phẩm Pháp sư vừa xong, thì có tháp bảy báu xuất hiện: “Khi bấy giờ ở trước Phật có tháp bảy báu chiều cao 500 do tuần, bề rộng 250 do tuần, từ trong đất mọc ra, trụ trên hư không”. Người người nhìn thấy, đều rất kinh ngạc. Rồi từ trong tháp lại phát ra âm thanh lớn:
“Tốt lắm thay! Tốt lắm thay! Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn khéo lấy trí tuệ bình đẳng, Giáo Bồ Tát Pháp, Phật Sở Hộ Niệm Diệu Pháp Hoa Kinh, để nói cho đại chúng. Như thế! Như thế! Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, như chỗ Thế Tôn đã nói, đều là chân thật”.
Đó là âm thanh của Đa Bảo Như Lai. Và, tất cả đại chúng trong hội, đều thấy bảo tháp xuất hiện, nghe tiếng nói từ trong tháp vọng ra, vừa mừng vừa sợ, đều nguyện muốn được thân cận cúng dường hình dáng vị chủ của tiếng nói trong tháp. Và Đức Phật nói rằng:
“Trong bảo tháp này, có toàn thân Như Lai. Ở thời quá khứ, cách vô lượng thiên vạn ức a-tăng-kỳ thế giới về phía Đông, có nước gọi là Bảo Tịnh. Trong nước đó có Phật hiệu là Đa Bảo... Đức Phật đó, lấy thần thông nguyện lực, ở bất cứ chốn nào trong mười phương thế giới, nếu có người nói Kinh Pháp Hoa, bảo tháp kia đều xuất hiện ở trước người đó, toàn thân ở trong tháp, nói ra lời: ‘Tốt lắm thay! Tốt lắm thay!’”.
Phật bảo ông Đại Nhạo Thuyết: “Nay tháp của Đa Bảo Như Lai, vì nghe nói Kinh Pháp Hoa, từ đất mọc ra, mà khen rằng: ‘Tốt lắm thay! Tốt lắm thay!’”.
Lúc đó Đại Nhạo Thuyết Bồ tát, nương nhờ thần lực của Như Lai, bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Nguyện của chúng con, muốn được thấy thân Phật này”. Phật bảo Đại Nhạo Thuyết Bồ tát Ma ha tát: “Phật Đa Bảo này, có nguyện sâu nặng: ‘Nếu bảo tháp của ta, vì nghe Kinh Pháp Hoa, khi hiện ra trước chư Phật, nếu có vị Phật nào muốn đem thân ta chỉ bày cho tứ chúng, thời chư Phật phân thân của vị Phật kia, thuyết pháp ở mười phương thế giới đều phải tập họp hết lại ở một nơi, rồi sau đó thân ta mới xuất hiện’. Ông Đại Nhạo Thuyết! Chư Phật phân thân của ta thuyết pháp ở mười phương thế giới, nay đều sẽ họp lại”.
Đại Nhạo Thuyết Bồ tát bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Chúng con cũng nguyện, muốn được thấy chư Phật phân thân của Thế Tôn, để lễ bái cúng dường”.
Tới đây, Đức Phật từ thân phóng ra hào quang chiếu khắp mười phương thế giới. Chư Phật từ nơi mười phương thế giới biết được hào quang ấy là mệnh lệnh triệu tập phân thân chư Phật trở về nơi Phật Thích Ca. Rồi các vị Phật ấy đều tự mang một vị đại Bồ tát làm thị giả, đều trở về họp ở cõi Ta-bà thế giới này. Số lượng đó quả thật có vô biên vô số. Ở nơi đây, Đức Phật Thích Ca, lấy ngón tay phải, mở bảo tháp kia, “vang ra âm thanh lớn, như tháo khóa cửa, mở cửa thành lớn”. Và thấy Đa Bảo Như Lai, ngồi trên tòa sư tử, bên trong bảo tháp, phát ra tiếng nói:
“Tốt lắm thay! Tốt lắm thay! Phật Thích Ca Mâu Ni, hoan hỷ vui thích nói Kinh Pháp Hoa. Bởi ta vì nghe kinh này, mà tới nơi đây”. Tiếng lớn này, đã thấu triệt đến tận đáy lòng và gây cảm kích sâu đậm cho tứ chúng. Rồi Đa Bảo Như Lai chia nửa tòa ngồi mời Phật Thích Ca. Phật Thích Ca liền vào bên trong tháp, cùng ngồi với Đa Bảo Như Lai, dùng âm thanh lớn, hướng trước đại chúng, truyền lệnh hoằng Kinh Pháp Hoa cho sâu rộng ở thế giới Ta-bà này: “Nay chính là thời. Như Lai chẳng bao lâu, sẽ vào Niết-bàn, Phật muốn đem Kinh Pháp Hoa này, phó chúc cho mọi người có mặt trong chúng hội”.
Tiếp tục, Đức Phật nói pháp môn “Lục nan cửu dị”: Tức người hoằng truyền Kinh Pháp Hoa ở thời mạt pháp có sáu việc khó khăn, chín việc dễ dàng.
Trước hết, Đức Phật nói về công đức hoằng Kinh Pháp Hoa này ở đời mạt pháp cần phải phát khởi đại nguyện. Ngài nói:
“Chư thiện nam tử! Đều nghe cho kỹ. Đây là việc khó, phải phát đại nguyện”.
Việc hoằng Kinh Pháp Hoa, Đức Phật chỉ dạy, là việc rất khó khăn, cần phải kiên trì, không thể cẩu thả mà thành tựu. Vì ở thế gian người hoằng kinh gặp rất nhiều việc vô cùng khó khăn làm cản trở. Rồi Đức Phật nhắc ra chín việc khó, nhưng những việc khó này, nếu đem so sánh với việc khó khăn lớn của việc hoằng Kinh Pháp Hoa, thì những việc khó đó cũng vẫn là dễ dàng. Thí dụ, lấy tay xách núi Tu Di, quẳng sang thế giới khác; hay lấy ngón chân làm rung động toàn thế giới, đó là những việc khó khăn phi thường. Nhưng những việc khó khăn như thế, nếu đem so sánh với việc rất khó khăn của người thực hành sáu việc hoằng Kinh Pháp Hoa ở đời mạt pháp, thì việc hoằng kinh này chính là những việc khó ở trong các cái khó. Sáu việc khó: 1) Thuyết kinh khó; 2) Thư trì khó; 3) Tạm đọc khó; 4) Thuyết pháp khó; 5) Thính thọ (nghe nhận) khó; 6) Phụng trì kinh khó.
Đức Phật nói Lục nan cửu dị xong. Tiếp đó Ngài nêu lên công đức cao cả, rộng lớn vô lượng vô biên của người hoằng kinh. Ngài nói:
Kinh này khó trì,
Nếu người tạm trì,
Ta liền hoan hỷ,
Chư Phật cũng vui.
Những người như thế,
Được chư Phật khen.
Là người dũng mãnh,
Là người tinh tiến.
Gọi là trì giới,
Làm hạnh đầu đà.
Mau chóng sẽ được,
Phật đạo vô thượng.
Người ở đời sau,
Đọc trì kinh này,
Là chân Phật tử,
Ở ngôi thuần thiện.
Sau Phật diệt độ,
Hiểu rõ nghĩa kinh.
Là con mắt sáng,
Thế gian trời người.
Ở đời ác này,
Nói trong giây phút,
Được cả trời người,
Đều tới cúng dường.
Ở phẩm Hiện bảo tháp này, Đức Phật, đối với đại chúng hoằng kinh trong đời mạt pháp ở cõi Ta-bà thế giới, trước hết là việc xuất hiện bảo tháp của Đa Bảo Như Lai và sự tập họp phân thân của chư Phật ở mười phương là những sự kiện thật bất khả tư nghì. Đa Bảo Như Lai nương vào Thích Ca Mâu Ni Như Lai để biểu hiện phần chân lý đã chứng ngộ. Chân lý gọi là chân như. Từ chân như mà lại, nên gọi là Như Lai. Vì vậy Đa Bảo Như Lai và Thích Ca Như Lai, ngồi trong bảo tháp, nói Kinh Pháp Hoa, đó là biểu thị nghĩa chân lý chân thật nhất như. Theo kinh văn, đại chúng đã nhìn thấy hai vị Như Lai, Đa Bảo và Thích Ca, đều cùng ngồi sánh hàng trên tòa sư tử trong bảo tháp nên đều nghĩ: “Phật ngồi trên tòa cao xa. Kính xin Đức Như Lai dùng sức thần thông, khiến tất cả chúng con, đều ở chốn hư không”. Tức thời Phật Thích Ca Mâu Ni dùng sức thần thông, tiếp chư đại chúng, đều ở trên hư không. Đó là tòa hội họp của Kinh Pháp Hoa từ mặt đất núi Linh Thứu đã dời lên hư không. Từ phẩm này cho tới phẩm Chúc lụy thứ 22, gọi là “Hư không hội thuyết pháp”. Hội tọa của Pháp Hoa gọi là “Nhị xứ tam hội” (ba hội thuyết ở hai nơi). Nhị xứ tam hội là hội trên mặt đất ở núi Linh Thứu lúc đầu và lần cuối, còn đây là hội ở hư không. Ở hội Hư không đầu tiên, Đức Phật ủy chúc cho tứ chúng việc hoằng truyền Kinh Pháp Hoa ở thế giới Ta-bà này.
Hết phẩm Hiện bảo tháp
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12. Phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12 
Phẩm này thuộc đoạn thứ hai của tích môn lưu thông, trần thuật về việc hoằng kinh của Đề Bà và sự thành đạo của Đức Thế Tôn ở thời trước; sự kiện hoằng kinh của Ngài Văn Thù và sự thành Phật của Long Nữ thời nay, để dẫn chứng những sự kiện công đức sâu dày của việc hoằng kinh, nêu rõ phần ích lợi kia đây.
Trong phẩm có hai đoạn lớn. Đoạn trước là phần bàn việc thời xưa, đoạn sau bàn việc thời nay. Đoạn trước, Đức Thế Tôn và Đề Bà là nhân vật trung tâm. Đoạn sau, Ngài Văn Thù và Long Nữ là nhân vật trung tâm. Đoạn trước, thọ ký thành Phật cho ác nhân Đề Bà. Đoạn sau thọ ký thành Phật cho súc sinh Long Nữ. Đoạn trước nói về tu khổ hạnh hái quả, múc nước, nhặt củi của Thích Ca rất khó khăn; đoạn sau, nói sự lập tức chứng đạo của súc sinh Long Nữ rất dễ dàng. Đoạn trước và đoạn sau cùng chiếu ứng với nhau để biểu thị cái công đức sâu dày của người hoằng thông kinh này.
Biểu đồ nội dung phẩm Đề Bà
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Biểu đồ nội dung phẩm Đề Bà
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Phẩm này lấy tên Đề Bà Đạt Đa (Devadatta) làm tên phẩm. Đề Bà Đạt Đa là em họ của Phật, anh của A Nan. Khi còn thiếu thời, ông là đối thủ cạnh tranh với Phật và sau lại gây nhiều điều bức hại Phật.
Trong phẩm chia ra hai đoạn. Đoạn trước biểu thị Đề Bà Đạt Đa là người thù địch của Phật, nhưng rồi sau cũng được thành Phật. Đoạn cuối nói về con gái của Long Vương, theo Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, học Kinh Pháp Hoa, sau cũng được thành Phật.
Trước hết nói về tiền đề thành Phật của Đề Bà Đạt Đa, trần thuật về câu chuyện giữa Đàn Vương và A Tư tiên nhân. Đàn Vương đã là tiền thân của Đức Phật, một ông vua nổi tiếng về thực hành Bồ tát đạo một cách phi thường. Nhưng vua vẫn chưa thỏa mãn, tâm còn mong đạt đến cảnh giới Phật, nên vừa truyền ngôi báu cho Thái tử, rồi đi khắp thiên hạ tìm thầy học đạo và tuyên bố:
“Ai là người hay vì ta nói pháp Đại thừa, ta sẽ đem trọn thân mình để cung cấp, phục dịch”. Khi đó A Tư tiên nhân, tới chốn vua và nói:“Nếu không trái ý ta, ta sẽ truyền cho đạo thành Phật”. Vua nghe thấy thế, rất vui mừng, liền theo tiên nhân, cung cấp các việc thiết yếu, như: “hái quả, múc nước, nhặt củi, nấu ăn, rồi đến đem thân làm giường ngồi, thân tâm không hề mỏi mệt”.
Vì tâm nhiệt thành cầu diệu pháp tu hành, tinh tiến không thoái chuyển, mong đạt tới cảnh giới Phật, cứu độ cho hết thảy chúng sinh đều thành Phật: “Vì tất cả chúng sinh, mới cần cầu đại pháp”.
Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: “Đàn Vương lúc bấy giờ là tiền thân của ta, tiên nhân lúc đó là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa. Vì Đề Bà Đạt Đa luôn luôn là người làm trở ngại lưu truyền Phật pháp và bách hại ta. Nhưng Đề Bà Đạt Đa lại là thiện tri thức của ta, vì đã khiến ta thành tựu được Vô thượng Chính đẳng Chính giác, Đề Bà Đạt Đa qua vô lượng kiếp sau cũng sẽ được thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai. Thế giới gọi là Thiên Đạo”.
Trong lúc đó, có Trí Tích Bồ tát, thị giả của Đa Bảo Như Lai, bạch Phật Đa Bảo xin trở về bản độ. Đức Phật Thích Ca ngăn rằng: “Hãy đợi trong giây phút, ở đây có Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, để cùng gặp nhau cùng bàn diệu pháp, rồi hãy trở về bản độ”.
Khi đó, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát và các Bồ tát tùy tùng giáo hóa pháp Đại thừa ở Long cung nơi biển kia đều xuất hiện, lễ Phật rồi, tới chỗ Trí Tích Bồ tát.
Trí Tích Bồ tát hỏi Văn Thù Sư Lợi: “Nhân giả tới Long cung, số chúng sinh giáo hóa được bao nhiêu?”. Văn Thù Sư Lợi đáp: “Số đó vô lượng, không thể tính kể, không thể nói hết, không thể lường được”. Trí Tích Bồ tát nghe thế, rất cảm động và nói kệ tán thán:
Đại trí đức mạnh mẽ,
Hóa độ vô lượng chúng.
Nay trong đại hội này,
Và tôi đều đã thấy,
Diễn nói pháp thật tướng,
Khai xiển đạo Nhất thừa.
Độ khắp các quần sinh,
Khiến mau thành Phật đạo.
Văn Thù Sư lợi nói: “Trong số hóa độ, có con gái của Long Vương theo học Kinh Pháp Hoa, sẽ đến đạo Bồ-đề”. Lúc ấy, trước hết Trí Tích Bồ tát và tất cả đại chúng trong pháp hội đều nghi ngờ rằng, người nữ tội chướng sâu nặng, trí tuệ lại kém nam nhân, tại sao con gái của Long Vương mới tám tuổi, nương vào Kinh Pháp Hoa mà đã được trí tuệ Phật. Thật không thể dễ dàng tin được và nói:
“Ta thấy Thích Ca Như Lai, trải vô lượng kiếp, làm hạnh khó làm, chứa công góp đức, cầu đạo Bồ tát, chưa từng tạm nghỉ... nên không thể tin người con gái này, chỉ trong giây phút liền chứng được chính giác”.
Trong lúc mọi người đương suy nghĩ ngờ vực, thì Long Nữ xuất hiện, cung kính nói kệ, tán thán đức của Phật và tin tưởng tự mình tất thành tựu được trí tuệ Phật, liền thưa rằng:
Lại nghe thành Bồ-đề,
Duy Phật mới chứng biết.
Ta xiển giáo Đại thừa,
Độ thoát khổ chúng sinh.
Đồng thời Long Nữ cũng đem một bảo châu, dâng lên cúng Phật. Đức Phật hoan hỷ nhận ngọc châu, rồi Long Nữ nói với Trí Tích Bồ tát và Xá Lợi Phất rằng: “Tôi hiến bảo châu, Đức Thế Tôn nạp thọ, việc đó mau không?” - Đáp: “Rất mau”. Long Nữ nói: “Lấy sức thần của các Ngài, xem tôi thành Phật, lại mau hơn việc đó”.
Đúng lúc đó, mọi người trong chúng hội đều thấy Long Nữ, chỉ trong khoảnh khắc biến thành nam tử chứng đặng Phật thân, để biểu thị cho lời nói của Văn Thù Sư Lợi Bồ tát là đúng sự thật. Và cũng để chứng tỏ cho mọi người thấy rằng, nếu tin Kinh Pháp Hoa, thực hành Bồ tát đạo, tất sẽ được thành Phật, không chút nghi ngờ.
Trong phẩm Đề Bà, sự thành Phật của Đề Bà Đạt Đa là trường hợp cụ thể của ác nhân thành Phật. Sự thành Phật của Long Nữ là trường hợp cụ thể của nữ nhân thành Phật.
Hết phẩm Đề Bà Đạt Đa
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13. Phẩm Khuyến trì thứ 13 
Phẩm này thuộc đoạn thứ ba của tích môn lưu thông. Phẩm thuyết minh về khuyến tiến lưu thông ở cõi Ta-bà này. Trong văn trước sau chia thành hai đoạn: Đoạn trước, do lời khẩn thiết giáo huấn của Phật, tất cả đại chúng đều cảm động, có hai vạn Bồ tát thệ nguyện hoằng kinh ở cõi này và 500 A-la-hán, 8.000 Thanh văn gồm Hữu học, Vô học đều phát nguyện hoằng kinh ở cõi khác. Di mẫu của Phật là Ma Ha Ba Xà Ba Đề Tỳ-kheo-ni và Thánh phi Da Du Đà La Tỳ-kheo-ni cũng được thọ ký và cũng thệ nguyện hoằng kinh ở cõi khác. Đây là đoạn thọ trì.
Đoạn sau, nương vào chỗ mặc nhiên khuyến tiến của Như Lai, 80 vạn ức na-do-tha Bồ tát cũng phát lời thệ nguyện hoằng kinh ở mười phương thế giới, xin chỗ gia trì của Như Lai và nói kệ, trần thuật việc nhẫn nại ba địch, nương theo ba phương quỹ, hết lòng chí thành, trọng pháp xem nhẹ thân mình, cầu thỉnh được thọ trì kinh. Đây là đoạn khuyến trì.
Biểu đồ nội dung phẩm Khuyến trì
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Tên phẩm là Khuyến trì, có ý nghĩa khuyên trì Kinh Pháp Hoa, trì nói rõ là thọ trì, tin nhận sâu xa lời dạy của Phật và giữ niềm tin liên tục không gián đoạn.
Kinh Pháp Hoa là kinh tối cao của Đại thừa Phật giáo, chỉ dạy con đường thành Phật cho mọi người. Trong kinh thường khuyên mọi người tu hành Bồ tát đạo, tận lực vì con người, vì cuộc đời, cảm hóa trở thành an vui tốt đẹp. Bởi thế, người có chí cao cả thọ trì Kinh Pháp Hoa, tận lực, quyết tâm hoằng truyền, dù gặp khó khăn gian nan cũng không thoái chuyển.
Phẩm này nói khuyến trì, không phải Đức Phật trực tiếp khuyên, mà là các đại Bồ tát, như Dược Vương Bồ tát, Đại Nhạo Thuyết Bồ tát, đối trước Đức Phật, phát ra lời thệ nguyện xin Phật hứa khả cho hoằng truyền Kinh Pháp Hoa ở đời mạt pháp dù gặp mọi khó khăn, gian nan cũng kham chịu đựng: “Tuy rất khó giáo hóa, chúng con sẽ khởi sức đại nhẫn để thọ trì, đọc tụng, viết chép và cúng dường các loại cho kinh này, mà chẳng tiếc thân mạng”.
Các Bồ tát này đã trần thuật lời thề nguyện. Tiếp đó, Ma Ha Ba Xà Ba Đề Tỳ-kheo-ni và Da Du Đà La Tỳ-kheo-ni cũng được thọ ký. Đó là những người được thọ ký cuối cùng ở hội Linh Sơn.
Ma Ha Ba Xà Ba Đề là di mẫu của Phật, em của Ma Da (Māyā) phu nhân. Ma Da phu nhân, sau khi sinh Đức Phật, được bảy ngày thì mất. Cha là Tịnh Phạn Vương lấy người em của Ma Da phu nhân làm hậu phi để chăm sóc nuôi dưỡng Đức Phật. Ma Ha Ba Xà Ba Đề có tên là Đại Ái Đạo. Da Du Đà La Tỳ-kheo-ni là chính phi khi Đức Phật còn là Thái tử, là mẹ của La Hầu La (con Đức Phật). Về phía nữ lưu, hai người trở thành đệ tử Phật sớm nhất.
Sau khi Phật thành đạo ít năm, Tịnh Phạn Vương, người cha đã 98 tuổi, già yếu, suy nhược, Đức Phật liền cấp tốc trở về nước, thuyết pháp cho phụ vương nghe, phụ vương được nghe lời giáo huấn, trong tâm mãn nguyện, thảnh thơi quy tịch. Tang lễ của Tịnh Phạn Vương được cử hành, Đức Phật thực hiện là người con hiếu, chính tự Ngài đã bưng lò hương đi trước di hài tới nơi hỏa táng.
Trong khi đó, thần dân cảm đức giáo hóa của Phật, đều phát tâm quy y. Trong đó, có nhiều người khẩn thiết xin xuất gia tu đạo. Kiều Đàm Di và Da Du Đà La cũng được phép xuất gia vào dịp này.
Từ trước tới đây, Đức Phật đã thọ ký cho nhiều đệ tử, nhưng hầu hết là thọ ký cho nam giới. Long Nữ thành Phật xuất hiện, là điều xác nhận nữ giới cũng có thể thành Phật. Ở đây, Đức Phật đối với Kiều Đàm Di và Da Du Đà La, vì đã không được thọ ký, nên Ngài lường biết trong tâm của hai người không được vui.
Đức Phật bảo Kiều Đàm Di: “Ta trước đã nói tổng quát hết thảy Thanh văn đã được thọ ký. Nếu nay ngươi muốn biết việc thọ ký ấy, thì ở đời tương lai, ngươi sẽ làm đại pháp sư trong pháp của sáu vạn tám ngàn ức chư Phật... Dần dần như thế, ngươi thực hành đầy đủ Bồ tát đạo, sẽ được thành Phật, hiệu là Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến Như Lai”.
Đối với Da Du Đà La, Đức Phật bảo: “Ngươi ở đời mai sau, trong pháp của trăm ngàn vạn ức chư Phật, tu hạnh Bồ tát, làm đại pháp sư, dần dần đầy đủ Phật đạo, ở trong thiên quốc, sẽ được thành Phật, hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai”.
Tới đây, những người đã được Phật thọ ký, đều tận lực hoằng Kinh Pháp Hoa, đều hạ quyết tâm, không tiếc thân mạng. Đại biểu trong số này là tám mươi vạn ức na-do-tha Bồ tát, ở trước Phật thệ nguyện, hoằng kinh ở đời mạt pháp, nói trong 20 bài kệ.
Trong kệ nói rõ người hoằng Kinh Pháp Hoa ở đời mạt pháp, gặp nhiều trở ngại và nêu ra ba loại hình trong thực tế: 1) Tục chúng tăng thượng mạn; 2) Đạo môn tăng thượng mạn; 3) Tiếm thánh tăng thượng mạn. “Chưa chứng được đức thù thắng, nói đã chứng được, gọi là tăng thượng mạn”.
1) Tục chúng tăng thượng mạn là người tại gia ở đời mạt pháp, tin giáo ngoài Kinh Pháp Hoa, thù địch của hành giả Kinh Pháp Hoa. Đó là: “Có những người không trí, đối với hành giả Kinh Pháp Hoa, ác khẩu và chửi rủa, hoặc dùng cả dao gậy”. Đối với hạng người này, người hành giả hoằng Kinh Pháp Hoa, luôn luôn bị bức hại, nên khó thể hoàn thành được thánh nghiệp.
2) Đạo môn tăng thượng mạn là người xuất gia hoằng kinh truyền giáo lý ngoài Kinh Pháp Hoa. Trong số người này có nhiều thứ khác nhau. Trong kệ nói: “Tỳ-kheo trong đời ác, tà trí tâm quanh co, chưa được bảo là được, tâm ngã mạn đầy rẫy”. Hạng người này cũng là trở ngại cho sự nghiệp hoằng truyền Kinh Pháp Hoa.
3) Tiếm thánh tăng thượng mạn là Tỳ-kheo bề ngoài coi như thánh nhân trì giới kiên cố, nhưng trong tâm luôn luôn chỉ nghĩ đến tham danh cầu lợi, tăng gia sự bức hại hành giả Kinh Pháp Hoa. Thánh là người đã lìa hết thảy phiền não. Tiếm thánh là ông tăng trang sức coi như thánh giả, lừa dối thế gian, kết hợp với người có sức mạnh ở thế gian, làm cho thế lực của mình lớn mạnh. Trong kệ tụng nói:
Hoặc ở nơi chốn vắng,
Tu định mặc áo vá,
Tự cho là chân đạo,
Khinh rẻ người thế gian.
Vì tham đắm lợi dưỡng,
Nói pháp cho bạch y,
Để người đời cung kính,
Như Lục thông La-hán.
Người đó mang lòng ác,
Thường nghĩ việc thế gian,
Mượn tiếng “A-luyện-nhã”,
Ưa bới lỗi chúng con.
Ba loại hình trên đây là ba hạng người thù địch đối với hành giả hoằng truyền Kinh Pháp Hoa. Nhưng các Bồ tát đều nhẫn nại, cam chịu hủy báng, chẳng tiếc thân mạng, hoằng kinh để báo hồng ân của Phật. Nên các Bồ tát đều tinh tiến dũng mãnh nương theo ba phương quỹ:
Chúng con kính tin Phật,
(1) Mặc áo giáp nhẫn nhục,
Để vì nói kinh này,
Nhịn chịu mọi khó ấy.
(2) Các tụ lạc thành ấp,
Nếu có người cầu pháp,
Chúng con đều đến đó,
Nói pháp Phật phó chúc.
(3) Con sứ giả Thế Tôn,
Trong chúng không sợ hãi,
Con sẽ khéo nói pháp,
Xin Phật hãy an lòng.
Bài kệ (1) là phương quỹ “Trước nhẫn nhục y”. Kệ (2) là phương quỹ “Nhập Như Lai thất”. Kệ (3) là phương quỹ “Tọa Như Lai tọa”.
Hết phẩm Khuyến trì
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14. Phẩm An lạc hạnh thứ 14 
Phẩm này là một trong bốn phẩm quan trọng của Kinh Pháp Hoa, cũng là đoạn thứ bốn của tích môn lưu thông. Trong phẩm trước hết, Văn Thù Bồ tát tán thán việc hoằng kinh của các thâm hạnh Bồ tát rất gian nan khó khăn, nương vào đó, để hỏi phương quỹ hoằng kinh của thiển hạnh sơ tâm Bồ tát. Do đó, Như Lai nói ra bốn hạnh an lạc là thân, khẩu, ý và thệ nguyện. Và, cần phải lấy ba pháp “chỉ”, “quán”, “từ bi” để hướng đạo bốn hạnh, nên gọi là an lạc hạnh. Chỉ là định, quán là tuệ, hai pháp này thuộc tự hành, từ bi thuộc hóa tha, rồi đưa đến “tự tha bất nhị”.
1) Về Thân an lạc hạnh thì xa lìa mười não loạn là “chỉ”. Trụ vào các pháp quán: “Chư pháp Không”, “Như thực tướng”, “Vô sở hữu tính” là “quán”. Nương vào sự lễ bái, hành đạo, đến hết thảy uy nghi đều vì mục đích lợi tha, đó là “từ bi”.
2) Về Khẩu an lạc hạnh, ngăn bốn việc là “chỉ”; duy nói Đại thừa là “quán”; hết thảy lời nói đều vận dụng lợi tha là “từ bi”.
3) Về Ý an lạc hạnh, phải xa lìa bốn thứ là tán, động, ác, tưởng ở tâm là “chỉ”. Tâm trụ nơi chính quán, nên có bốn quán đối với bốn người, đó là “quán”. Nương vào hết thảy mối niệm tu trì đều vì lợi lạc chúng sinh, đó là “từ bi”.
4) Về Thệ nguyện an lạc hạnh, coi oán thân bình đẳng là “chỉ”, không đắm trước nơi chúng sinh chỗ duyên là “quán”, phát khởi thệ nguyện cứu khổ ban vui là “từ bi”.
Như vậy, điều cốt yếu của bốn hạnh, cần phải nương vào ba pháp, tới chỗ cứu cánh của ba pháp là an trụ nơi thực tướng lý địa.
Sau phần trần thuật Thệ nguyện an lạc hạnh, có bốn phần thí dụ ngọc minh châu trong búi tóc, nói về tướng của bốn hạnh thành tựu, thanh tịnh ba chướng, tiêu diệt ba sĩ, cảm thấy diệu tướng trong mộng, khuyên việc đại lợi hoằng kinh đời mạt pháp, đều là những gương trọng yếu của người tu đạo.
Biểu đồ nội dung phẩm An lạc hạnh
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Biểu đồ nội dung phẩm An lạc hạnh
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Người hoằng Kinh Pháp Hoa ở đời mạt pháp, phải nhẫn chịu mọi pháp nạn như trong phẩm Khuyến trì trước đã nói. Nhưng, cái sức để thắng được hết thảy đại nạn ấy, theo chỗ chỉ dạy của phẩm này, chỉ nương vào một niềm kính tin Phật, lấy đó làm căn bản, để nhẫn chịu mọi thứ bức hại, đó là điều quan trọng, nương vào lời cầu thỉnh của Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Đức Phật đã nói bốn an lạc hạnh. An là an nhẫn. An nhẫn nghĩa là an tâm để chịu đựng, tiếp tục lâu dài không thay đổi cho tới khi thành tựu được đại sự. An lạc hạnh nghĩa là tâm an nhiên, bình hòa, không thay đổi, để khắc phục mọi tai nạn.
Ở đầu phẩm này, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát hướng vào Đức Phật và bạch rằng: “Bạch Thế Tôn, các Bồ tát này, rất là hiếm có, vì kính thuận Phật, nên phát đại thệ nguyện, hộ trì, đọc tụng, nói Kinh Pháp Hoa ở đời ác sau này”. “Bạch Thế Tôn, các Bồ tát Ma ha tát, phải làm thế nào, để nói kinh này, ở trong đời mạt pháp?”. Do lời thỉnh cầu, Đức Phật nói ra bốn hạnh an lạc. 1) Thân an lạc hạnh. 2) Khẩu an lạc hạnh. 3) Ý an lạc hạnh. 4) Thệ nguyện an lạc hạnh.
1) Thân an lạc hạnh. Thân an lạc hạnh được chia ra làm hai phần: (1) Hành xứ; (2) Thân cận xứ. Hành xứ là căn bản để giữ thân mình, giữ cái đức nhẫn nhục, nhu hòa khéo thuận, không tranh cãi với người, quán sâu chư pháp thật tướng, không khoe với người việc mình giác ngộ. Ngoài điều kiện căn bản này trong sinh hoạt hằng ngày, đối với việc giao lưu lại nói ra mười điều: (1) Không được thân cận với quốc vương, đại thần, trưởng quan, những người có địa vị thế lực. (2) Không được thân cận với người nói tà pháp, nhà văn thế tục. (3) Không được thân cận với người làm nghề nghiệp nguy hiểm. (4) Không được thân cận với người làm nghề nghiệp sát sinh. (5) Không được học giáo lý Tiểu thừa, chỉ tu hành thanh tịnh hạnh phúc cho riêng mình, theo chủ nghĩa lợi kỷ. (6) Không được thân cận người nữ. (7) Không được thân cận hạng người ngũ bất nam. (8) Không được một mình vào nhà người. (9) Không được tỏ thái độ thân cận đối với người nữ. (10) Không được nuôi đệ tử tuổi còn nhỏ. Mười điều này, tự mình phải cảnh giới, phải luôn tu thiền định, ngừa phòng tán loạn của tâm. Đó là những điều thân cận đối với người. Ở đây ý nghĩa thân cận là người hoằng kinh phải lấy tâm bình đẳng để giáo hóa cho các quốc vương, đại thần, lực sĩ, nữ nhân hay một cá nhân nào, mà tâm không cầu cạnh, hay lợi dụng thế lực của họ mà thân cận. Đó là hành xứ và thân cận xứ của Thân an lạc hạnh.
2) Khẩu an lạc hạnh, nghĩa là phải giữ lời nói hằng ngày, không để cho phạm lỗi. Cần phải làm theo bốn việc. Thứ nhất, không được nói với người chỗ khuyết của kinh điển và lầm lỗi của người. Thứ hai, không được khinh nhờn các pháp sư khác. Thứ ba, không được nói tốt, xấu, sở trường, sở đoản của người, trường hợp phê phán đồ chúng Tiểu thừa, cũng không được nêu tên cá nhân ra để khen chê. Thứ tư, cũng không nên sinh tâm oán hiềm với người. Nếu khi có người chất vấn về Phật pháp, phải lấy tinh thần Đại thừa làm cơ sở để trả lời. Nếu không lỗi lầm trong bốn điều này, đó gọi là Khẩu an lạc hạnh.
3) Ý an lạc hạnh. Cần phải tránh bốn việc. Thứ nhất, không sinh tâm tật đố, siểm cuống. Thứ hai, không được khinh mắng người cầu Phật đạo. Thứ ba, chớ để người cầu Phật đạo, khiến họ sinh tâm ngờ vực hối hận. Thứ tư, không nên bỡn cợt, lý luận, cạnh tranh về học thức của mình. Bình thường đối với người cần phải: Thứ nhất, phải có tâm niệm đại từ đối với hết thảy chúng sinh. Thứ hai, phải có tâm niệm “từ phụ - cha hiền” đối với hết thảy chư Phật. Thứ ba, tôn kính chư Bồ tát là thầy của chính mình. Thứ tư, phải dùng tâm bình đẳng nói pháp, không thiên lệch. Nếu không lỗi lầm trong bốn điểm này, đó là Ý an lạc hạnh.
4) Thệ nguyện an lạc hạnh. Người thuyết Kinh Pháp Hoa, có lý tưởng truyền bá sâu rộng, mà muốn thực hiện được nguyện vọng đó, gọi là thệ nguyện. Nghĩa là, sinh lòng đại từ đối với hết thảy chúng sinh, quyết tâm đưa họ quy thuận Kinh Pháp Hoa. Trong đó, có người chỉ thỏa mãn ở giáo Tiểu thừa, không có ý nghĩ tu Bồ tát hạnh, đối với hạng người này, phải sinh lòng đại bi và phát thệ nguyện, dẫn dắt họ tin theo giáo pháp Đại thừa ở một ngày nào đó. Người thực hiện đúng Thệ nguyện an lạc hạnh, một khi nói pháp, đều hợp với bản ý của Phật, được mọi người tôn kính quy y, được chư Thiên ngày đêm ủng hộ. Vì Kinh Pháp Hoa này thường được sự hộ trì của ba đời chư Phật, nên người hoằng kinh này rất tự tin vào quyết tâm nỗ lực của mình tất sẽ thành tựu.
Sau khi nói xong Tứ an lạc hạnh, Đức Phật lại nương vào thí dụ ngọc châu trong búi tóc, để thuyết minh về sự tối thù thắng trong Kinh Pháp Hoa. Thí dụ này là thí dụ thứ sáu của bảy dụ. Trong thí dụ nói có bậc quốc vương, sai các binh chủng đánh dẹp các nước không phục tùng. Người có chiến công lớn, vua sẽ thưởng cho ngọc minh châu quý giá của mình gài trong búi tóc. Đức Phật, lâu nay Ngài đã nói giáo phương tiện, điều hợp với căn cơ của chúng sinh. Cuối cùng Ngài mới nói Kinh Pháp Hoa. Đức Phật bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ tát:
“Ông Văn Thù Sư Lợi! Kinh Pháp Hoa này là thuyết thứ nhất của chư Như Lai. Ở trong các thuyết, rất là thâm sâu. Cuối cùng mới nói ra. Cũng như vua có sức mạnh kia, giữ ngọc minh châu đã lâu, nay đem ban thưởng”.
Vì kinh này thuộc giáo lý thậm thâm vi diệu, nên người trong thế gian, chỉ có một thiểu số tin theo, nên khi hoằng truyền, gặp những người duy chỉ mãn nguyện với giáo lý phương tiện, lòng tin dao động, nảy sinh ra nhiều oán ghét, nên gặp nhiều bức hại. Nhưng dù gặp mọi bức hại, cũng không thể ngăn cản được sự hoằng thông Kinh Pháp Hoa. Sau chót, người hoằng kinh này ở thế gian được Phật tán thán rằng:
Chúng sinh ưa thấy,
Mến như hiền thánh.
Đồng tử chư Thiên,
Dùng để sai khiến.
Dao, gậy chẳng đụng,
Độc cũng chẳng hại.
Nếu người mắng nhiếc,
Miệng tức cứng nhắc.
Đi lại không sợ,
Như sư tử vương.
Trí tuệ sáng soi,
Như mặt trời chiếu.
Trong kệ tụng lại trần thuật các thứ mộng của hành giả Kinh Pháp Hoa. Như:
Nếu ở trong mộng,
Chỉ thấy diệu sự.
Thấy chư Như Lai,
Ngồi tòa sư tử.
Các chúng Tỳ-kheo,
Vây quanh thuyết pháp.
Lại thấy Long thần,
Chúng A-tu-la,
Số như cát sông,
Chắp tay cung kính.
Tự thấy thân mình,
Mà vì thuyết pháp.
Vì thấy những sự việc trong mộng, nên hành giả hoằng Kinh Pháp Hoa, nỗ lực hết sức mình. Nương vào công đức hoằng kinh, hành giả tin tưởng, cuối cùng mình sẽ được thành Phật.
Hết phẩm An lạc hạnh
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15. Phẩm Tòng địa dũng xuất thứ 15 
Từ phẩm Dũng xuất này trở xuống là phần thuyết pháp của bản môn. Nửa phần đầu trong phẩm này thuộc phần tựa, từ nửa phẩm phần cuối, gồm cả một phẩm Thọ lượng và đến phần nửa phẩm Phân biệt, thuộc phần chính tông, còn 11 phẩm rưỡi sau thuộc phần lưu thông của bản môn.
Phẩm này chia thành hai đoạn lớn, nửa phẩm đầu thuộc phần tựa, nửa phẩm cuối là sơ phần của chính tông. Trong phần tựa, có hai tựa là Dũng xuất và Nghi niệm. Mở đầu đó là: Tám vạn hằng hà sa số Bồ tát từ phương khác lại cầu xin Phật hoằng kinh ở cõi Ta-bà này. Đặc biệt Đức Như Lai ngăn lại không hứa khả, Ngài triệu thỉnh sáu vạn hằng hà sa bản quyến thuộc phá toang đại địa của tích môn, có bốn bậc thượng thủ quyến thuộc của bản môn cũng từ đất xuất hiện, đều khẩn thiết hỏi han tình sư đệ. Đoạn này trần thuật về tựa Dũng xuất. Các Bồ tát ở cõi này sinh ngờ vực, Di Lặc Bồ tát xin Phật quyết nghi; các Bồ tát, đại sĩ ở cõi khác cũng bày tỏ chỗ ngờ vực của mình, rồi tới đoạn bảo các thị giả của mười vạn phân thân chư Phật, hết phần tựa. Đó là tựa Nghi niệm.
Đi vào phần chính tông, đoạn Đức Phật cảnh giới về hứa khả, đó là phần tiểu tựa (phần tựa nhỏ). Nghĩa là Đức Như Lai khen ngợi lời hỏi của Di Lặc; và cảnh giới đừng nản lòng, hãy đợi Như Lai nói đại sự ấy. Trong văn kinh trần thuật về bốn đức của chư Phật trong ba đời, đó là câu “Ba lực”. Sau đó vào phần chính thuyết của bản môn, chia thành hai đoạn lớn là: “Lược khai hiển” và “Quảng khai hiển” cũng như phần chính tông của tích môn. Các đại sĩ từ đất xuất hiện trong đoạn lược thuyết là đệ tử thành đạo lâu xa của Như Lai, thường trụ ở trong hư không của hạ phương và nói phần trí đoạn song tu song chứng của các Bồ tát.
Trong kệ tụng, có nói về cửu viễn, xa xưa, mật nói về thọ lượng. Đại Từ Di Lặc Bồ tát thay đại chúng nói lên thí dụ “Cha nhỏ con già”, trình bày mối nghi ngờ của đại chúng, kính xin lời giải đáp của Như Lai.
---o0o---
Bốn đức:
1) Trí tuệ của chư Phật
2) Sức thần thông tự tại của chư Phật
3) Sức sư tử phấn tấn của chư Phật
4) Sức đại thế uy mãnh của chư Phật.
---o0o---
Ba lực:
1) Chư Phật tự tại thần thông
2) Chư Phật sư tử phấn tấn
3) Chư Phật oai mãnh đại thế.
---o0o---
Trí - Đoạn, tức Trí đức và Đoạn đức: Trí đức là trí tuệ soi rõ chư pháp thật tướng. Đoạn đức, đoạn diệt hết thảy mọi phiền não hoặc nghiệp.
Tên phẩm là Tòng địa dũng xuất, nghĩa là từ dưới mặt đất cõi Ta-bà xuất hiện. Trước hết có Thượng Hạnh Bồ tát, Vô Biên Hạnh, Tịnh Hạnh, An Lập Hạnh và vô lượng Bồ tát, từ dưới đất xuất hiện, đều chắp tay chiêm ngưỡng Đức Phật.
Trong văn kinh nói: “Khi bấy giờ có các Bồ tát từ cõi nước khác lại, số đó đông hơn tám hằng hà sa, đứng trong đại chúng, chắp tay tác lễ bạch Phật rằng: ‘Bạch Thế Tôn! Nếu sau khi Phật diệt độ, xin Phật cho chúng con ở cõi Ta-bà này, siêng năng tinh tiến, hộ trì, đọc tụng, viết chép, cúng dường kinh điển này, truyền nói sâu rộng ngay trong cõi này’. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn, bảo các chúng Bồ tát Ma ha tát: ‘Thôi các thiện nam tử, không cần các ông hộ trì kinh này. Bởi sao? Vì thế giới Ta-bà của ta, tự có sáu vạn hằng hà sa đẳng Bồ tát. Mỗi một Bồ tát này đều có sáu vạn hằng hà sa quyến thuộc. Những người này sau khi ta diệt độ, khéo hay hộ trì, nói rộng kinh này’”.
Các Bồ tát từ nước khác tới, Đức Phật đã không công nhận sự nỗ lực hộ trì kinh điển. Bởi lẽ cõi thế giới Ta-bà này là thế giới hiện thực của nhân gian, công việc biến thành cõi tịch quang Tịnh độ, đó là nghĩa vụ đương nhiên của mọi người ở thế giới Ta-bà. Ngăn cản các Bồ tát ở phương khác lại, là vì tự cõi Ta-bà này đã có hằng hà sa số Bồ tát, những người này, sau khi Đức Phật diệt độ, đều tận lực hoằng kinh. Lời nói của Phật vừa chấm dứt, bỗng từ lòng đất xuất hiện vô lượng Bồ tát. Những người này đều có sức lực phi thường: “Các Bồ tát này thân đều sắc vàng, có 32 tướng tốt, ánh sáng vô lượng”, dáng dấp không khác chư Phật. Và lại có “các vị Bồ tát đều là những bậc đứng đầu đại chúng” thay Phật, nhiệt tình giáo hóa.
Các vị Bồ tát này đều mang theo quyến thuộc rất đông, nhưng số quyến thuộc ấy có nhiều ít khác nhau. Trong đó có nhóm quyến thuộc rất đông, hoặc nhóm chỉ có ít chúng, hay chỉ có một mình. Các số Bồ tát đông đảo như vậy, đều cùng một loạt xuất hiện trên quả địa cầu, chiêm bái Đức Đa Bảo Như Lai và Thích Ca Như Lai, ngồi trong tháp Đa Bảo và tán thán đức của hai vị Như Lai. Trong kinh nói: “Vui mừng chiêm ngưỡng, hai vị Thế Tôn. Các Bồ tát Ma ha tát này, từ đất xuất hiện, đem mọi phương pháp tán thán của các Bồ tát mà ca ngợi Phật”.
Các Bồ tát tán thán hai vị Như Lai. Đó là tượng trưng cho “lý tưởng” và “thệ nguyện”, biểu thị sự quyết tâm nỗ lực lưu thông Kinh Pháp Hoa.
Đại biểu cho các vị Bồ tát này là Thượng Hạnh, Vô Biên Hạnh, Tịnh Hạnh và An Lạc Hạnh, gồm bốn vị Bồ tát, thay đại chúng thăm hỏi Đức Phật, hỏi Ngài giáo hóa chúng sinh ở cõi Ta-bà này có cực nhọc lắm không? Đức Phật đáp: “Thế Tôn thường an lạc, ít bệnh ít phiền não, giáo hóa cho chúng sinh, đều không thấy mỏi mệt”.
Tất cả đại chúng đều vô cùng kinh ngạc, khi nhìn thấy các Bồ tát từ đất xuất hiện, từ trong uế độ Ta-bà này, mà lại đều là những bậc cao đức có đại thần thông, đại trí tuệ. Thật là việc bất khả tư nghì trong nơi bất khả tư nghì.
Khi ấy, Di Lặc Bồ tát, đại biểu cho đại chúng, hướng lên Phật, mà nói kệ hỏi:
Vô lượng ngàn muôn ức,
Đại chúng chư Bồ tát.
Từ trước chưa từng thấy,
Xin Lưỡng túc tôn nói.
Đã từ chốn nào lại,
Họp bởi nhân duyên gì.
Thân lớn đại thần thông,
Trí tuệ chẳng nghĩ bàn.
Trí lực rất bền vững,
Có sức đại nhẫn nhục.
Chúng sinh đều ưa thấy,
Là từ chốn nào lại?...
………………..
Nay các chúng Bồ tát,
Đều muốn biết việc này.
Các chúng Bồ tát ấy,
Về nhân duyên gốc ngọn.
Thế Tôn đức vô lượng,
Xin quyết lòng chúng ngờ.
Đức Phật đáp: “Các Bồ tát đó, đều do sự giáo hóa của chính ta”. Đó là sự giáo hóa của Phật, khi Ngài đã thành Phật ở những kiếp xa xưa. Đức Phật bảo Di Lặc Bồ tát: “Tốt lắm thay! Tốt lắm thay! Ông A Dật Đa, khéo hay hỏi Phật việc đại sự như thế. Các ông phải đều nhất tâm, mặc áo tinh tiến, phát ý kiên cố. Như Lai lâu nay muốn tuyên thị, hiển phát trí tuệ của chư Phật, sức thần thông tự tại của chư Phật, sức sư tử phấn tấn của chư Phật, sức đại thế uy mãnh của chư Phật… Ông A Dật Đa, các đại Bồ tát Ma ha tát ấy, số đó có vô lượng vô biên a-tăng-kỳ, từ dưới đất xuất hiện. Các ông từ trước tới nay đều chưa được thấy. Ta ở cõi Ta-bà thế giới này, khi đã thành đạo Vô thượng Chính đẳng Chính giác, giáo hóa chỉ đạo, cho các Bồ tát này, điều phục được tâm, khiến phát ý đạo. Các Bồ tát này, đều ở phía dưới thế giới Ta-bà. Cõi này thường trụ trong hư không. Trong các kinh điển, đọc tụng thông suốt, tư duy phân biệt, nhớ nghĩ chân chính. Ông A Dật Đa, các thiện nam tử này, không thích ở trong chúng, nói bàn nhiều việc, thường ưa ở chốn vắng, siêng năng tinh tiến, chưa từng ngơi nghỉ. Cũng chẳng nương tựa, trụ ở trời người, thường vui trí sâu, không có chướng ngại. Cũng thường vui ở các pháp chư Phật, nhất tâm tinh tiến, cầu tuệ vô thượng”.
Các bậc Bồ tát như thế tụ hội, đợi để tận lực hoằng Kinh Pháp Hoa này ở thế giới Ta-bà. Các Bồ tát cao đức như thế xuất hiện, Đức Phật chỉ và nói: “Tất cả Bồ tát này đều đã được ta giáo hóa ở thế giới Ta-bà này”. Do đó đại chúng sinh ra ngờ vực. Đức Phật giáo hóa ở cõi đời này, ai cũng đã biết, chỉ có thời gian ngắn hơn 40 năm. Nhưng, số Bồ tát được thấm nhuần sự giáo hóa lại vô số vô biên, mà mỗi vị đều là những bậc đại sĩ, đức lớn vô cùng. Trong khoảng 40 năm mà Đức Phật lại có thể giáo hóa như thế được. “Nay Đức Thế Tôn, nói việc như thế, đời rất khó tin. Cũng ví như có người, sắc đẹp tóc đen, tuổi mới 25, lại chỉ người 100 tuổi, nói đó là con ta. Người 100 tuổi này, cũng chỉ người thiếu niên nói đó là cha ta, nuôi dưỡng chúng ta. Việc này rất khó tin”. Nhưng mọi người đều nghĩ, lời Đức Phật đã nói, đều không hư vọng, theo chỗ thường thức của riêng chúng con thì có giới hạn, còn trí tuệ của Phật lại vô hạn. Nên lời Đức Phật đã nói chúng con tin theo tuyệt đối, vô điều kiện. Nhưng nay, nếu Đức Phật không thuyết minh cho rõ, thì những người đời sau, sẽ nảy sinh mối nghi ngờ mãi mãi. Nay kính xin Đức Phật nói rõ một cách triệt để nhất, khiến chúng con tự nghĩ, đó là nghĩa vụ đối với mọi người đời sau.
Ngài Di Lặc và vô số Bồ tát bạch rằng: “Chúng con lại tin, tùy nghi nói pháp của Phật, Phật đã nói ra, chưa từng hư vọng. Chỗ biết của Phật, tuy tất cả đều thông đạt, nhưng còn những hàng Tân phát ý Bồ tát, ở lúc sau khi Phật diệt, nếu nghe lời nói này, hoặc chẳng tin theo, mà khởi ra nhân duyên tội nghiệp phá pháp”. Rồi khẩn thỉnh Phật thuyết minh. Và Phật trả lời rõ ở phẩm Thọ lượng sau.
Trong bài kệ tụng có câu tán thán về đức của các Bồ tát dũng xuất: “Bất nhiễm thế gian pháp, như liên hoa tại thủy” (chẳng nhuốm pháp thế gian, như hoa sen ở nước).
Các Bồ tát từ đất xuất hiện, đó là biểu thị cho “loại hình nhân gian” trong Kinh Pháp Hoa. Tức là những hành giả của Kinh Pháp Hoa. Vì vấn đề của thế giới Ta-bà, cõi hiện thực của nhân gian, thì phải tự con người ở cõi hiện thực này mới có thể giải quyết, không thể chỉ tin cậy vào thái độ bàng quan. Nghĩa là phải đem cái lực tự giác của những con người bình thường, ở tự tay của những con người bình thường này mà giải quyết vấn đề của thế giới. Đó là hàm ý quan trọng trong phẩm.
Hết phẩm Tòng địa dũng xuất
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16. Phẩm Như Lai thọ lượng thứ 16 
Khai hiển phần “bản môn cửu thành” của phẩm này, cũng như khai hiển phần tích môn ở phẩm Phương tiện trở xuống là hai phần yếu lĩnh của Kinh Pháp Hoa. Theo nghĩa của Thiên Thai Đại sư giải thích: “Tích môn nói rõ về lý của thật tướng”, thông với các kinh khác. Còn bản môn nói rõ về “bản địa cửu thành”, đặc biệt khác với các kinh khác.
Do nơi nghi ngờ của Di Lặc Bồ tát và hội chúng, Ngài thay đại chúng hỏi Phật. Nên đầu phẩm này, Đức Như Lai đưa ra ba điều răn khẩn thiết, Di Lặc Bồ tát cũng ba lần thỉnh. Như Lai lại ban lời răn khẩn thiết.
Lời đáp chính của Như Lai nói rõ ở trong hai phần trường hàng và kệ tụng. Trong phần trường hàng có hai đoạn Pháp thuyết và Thí thuyết. Đoạn Pháp thuyết nói về lợi ích trong ba đời, từ quá khứ chuyển đến hiện tại, cuối cùng kết thúc là chân thật không hư vọng. Pháp thuyết là phần then chốt của phẩm này. Đoạn Thí thuyết ở sau chỉ là phần nói lại của Pháp thuyết. Tư tưởng trung tâm của Pháp thuyết nói về lợi ích thường trụ trong ba đời. Thứ nói về nội chứng của bản địa cửu viễn, khai hiển về bản địa. Ngay đầu phẩm Đức Phật nói: “Ngã thực thành Phật dĩ lai, vô lượng vô biên, bách thiên vạn ức na-do-tha kiếp”. Thứ nữa nói về chỗ thích nghi lợi ích. Gốc nơi truyền đạo hóa vật là thế giới Ta-bà. Nói sự cảm ứng vô lượng ở trung gian, gồm hai ích “hình” và “thanh” của thân khẩu, rốt ráo đều là đại dụng của Bản Phật. Bàn về chẳng phải sinh hiện sinh, chẳng phải diệt hiện diệt, đó là hết một đoạn quá khứ lợi ích. Sau là đoạn hiện tại lợi ích. Trong đoạn hiện tại lợi ích, trước hết nói về cơ cảm, cảm ứng không sai lầm. Thứ nói về ứng hóa, không sinh diệt hiện sinh diệt. Phi sinh hiện sinh, nói về lý không hư vọng. Phi diệt hiện diệt, nói về gốc chân thực bất diệt.
Sau khi nói xong về lợi ích trong tam thế, là phần tổng kết của khai hiển, đồng nhất với chư Phật chân thật bất hư. Đó là hết đoạn Pháp thuyết.
Phần Thí thuyết chia ra hai đoạn “Khai”, “Hợp”. Đó là thí dụ “Lương y”. Văn khai thí nói rộng, văn hợp thí nói lược.
Kệ tụng là phần nói lại của trường hàng. Cổ lai gọi là “Tự ngã kệ”, “Thọ lượng kệ” hay “Cửu viễn kệ”.
Phẩm này nói tuổi thọ vô lượng của Như Lai, nên gọi là Như Lai thọ lượng. Cổ lai, thường coi phẩm này là trung tâm của Kinh Pháp Hoa, là tinh túy của Phật giáo. Bởi lẽ, phẩm Như Lai thọ lượng có thuyết minh về đối tượng tín ngưỡng và phương pháp tín ngưỡng.
Phẩm Dũng xuất ở trước, có vô số Bồ tát từ đất xuất hiện, tất cả đều là những đại sĩ ưu tú, những đệ tử Phật ở xa xưa. Đại biểu cho đại chúng là Di Lặc Bồ tát khẩn thỉnh Phật thuyết minh về việc Đức Thế Tôn Thành đạo tới nay mới chỉ có 40 năm về trước, tại sao trong thời gian ngắn, mà Ngài đã hóa độ được số Bồ tát nhiều như vậy. Đáp lời thỉnh cầu đó, Đức Phật nói ra phẩm này.
Phật trả lời chất vấn của Di Lặc, đó là việc Phật chỉ cho biết về “bản thân” của Phật. Đầu phẩm nói: “Khi bấy giờ Phật bảo các Bồ tát và hết thảy đại chúng: ‘Các thiện nam tử! Các ông nên tin, hiểu lời nói chắc thật của Như Lai’”, lại bảo đại chúng: “Các ông nên tin, hiểu lời nói chắc thật của Như Lai”. Rồi lại bảo đại chúng: “Các ông nên tin, hiểu lời nói chắc thật của Như Lai”. Đó là lời cảnh giới khẩn thiết ban đầu. Và đó cũng là những lời biểu hiện sẽ triển khai pháp môn trọng yếu. Rồi trước hết Ngài Di Lặc và tất cả đại chúng chắp tay bạch rằng: “Bạch Thế Tôn! Kính xin Ngài nói cho, chúng con sẽ tin nhận lời Phật”. Bạch như thế tất cả ba lần, rồi lại thỉnh Phật thuyết pháp. Đó gọi là “tứ thỉnh” của bản môn. Đức Phật cũng bốn lần cảnh giới, đó là “tứ giới” của bản môn. Đức Phật cáo giới rằng: “Các ông nghe cho kỹ, cái sức thần thông bí mật của Như Lai”, bí mật là ý nghĩa thâm áo, cần phải nghiền ngẫm cho kỹ.
Sức của Bản Phật thì rộng lớn vô biên, sức con người khó thể suy lường mà biết được. Nhưng với tất cả tấm lòng “tín” và “giải” kiên cố và tiến bộ, tất nhiên lần lượt sẽ được tỏ ngộ. Sức thần thông, thần thông nghĩa là tự do tự tại không vướng mắc trong hành động, để chỉ đạo cho hết thảy chúng sinh. Sức là cái sức sẵn có ở bản thể làm lay động tới hết thảy vật khác. Tỷ như lửa có sức nóng có thể đốt cháy các vật: đó là sức của lửa. Từ sức vô hạn của bản thể tỏa ra để giáo hóa trong mười phương ba đời. Đó gọi là bí mật. Sức hoạt động của bí mật gọi là thần thông. Vậy nên, sức thần thông bí mật của Như Lai tức là trí tuệ và từ bi, biểu thị cho bản thể và tác dụng của Bản Phật.
Sức thần thông bí mật trong nơi Như Lai, nó có mạng sống lâu xa, không có thọ mạng. Nhưng, vì để thuyết minh cái thọ mạng ấy nên có thí dụ “Ngũ bách trần điểm kiếp”.
Ví như có người đem năm trăm nghìn vạn ức na-do-tha a-tăng-kỳ cõi tam thiên đại thiên thế giới, nghiền nát làm bụi nhỏ, đi về phía Đông, qua năm trăm nghìn vạn ức na-do-tha a-tăng-kỳ nước, liền rắc một hạt bụi, cứ thế đi về phía Đông, rắc tới hết số bụi đó. Con số các thế giới đã đi qua này “không thể đem tính toán mà biết được, không thể đem tâm lực mà tưởng tượng kịp được”. Như vậy, toàn thể những thế giới đã đi qua, tức là những cõi nước đã rắc vi trần, những nước chưa rắc vi trần, bao quát lại thành thế giới, nếu lại đem nghiền nát thành những vi trần, thì số đó quả là vô lượng, vô hạn, không thể tưởng tượng kịp. Rồi lại đem một vi trần trong số vô lượng vô hạn vi trần ấy tính là một kiếp, đem so với việc đã thành Phật, tức Bản Phật của Đức Thế Tôn thì còn hơn cả trăm ngàn vạn ức na-do-tha a-tăng-kỳ trước. Đó gọi là cửu viễn thực thành của Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật nói thí dụ Ngũ bách trần điểm kiếp này lại nói tiếp:
“Từ đó tới nay, ta thường ở cõi thế giới Ta-bà này, thuyết pháp giáo hóa”.
Như vậy, thế giới Ta-bà, tức Uế độ, hay Kham nhẫn độ - cõi thế giới hiện thực của nhân gian, nơi Bản Phật vẫn thường trụ chỉ để thuyết pháp, thì đó là thế giới tôn quý. Mỗi Đức Phật hóa đạo đều chỉ định ở mỗi hóa độ riêng. Hóa độ là sức cảm hóa của Phật, trong phạm vi quốc độ đó. Như cõi Cực lạc Tịnh độ phương Tây là hóa độ của Phật A Di Đà; thế giới Tịnh Lưu Ly phương Đông, hóa độ của Phật Dược Sư; thế giới Ta-bà, hóa độ của Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng ở đây, Phật cửu viễn thực thành Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thì không hạn định ở hóa độ, mà tất cả thế giới ở mười phương thế giới, bất cứ thế giới nào đều là sự xuất hiện của Bản Phật này, có quy định của thời gian; còn tự thể của Bản Phật thì siêu việt cả thời gian và không gian, vẫn cụ thể tồn tại. Đó là xác định về đối tượng tín ngưỡng.
Số lượng chư Phật thì vô lượng, nhưng không ngoài chỗ thị hiện với hình dung khác nhau, điều kiện khác nhau, trong nơi duy nhất của Bản Phật. Tư tưởng chư Phật đồng đạo xuất phát từ đấy.
Thọ mệnh của Bản Phật thì vĩnh viễn. Nhưng với Tích Phật, ở thế giới hiện thực của nhân gian Ta-bà, nếu đã xuất hiện, tất có nhập diệt. Đức Phật cũng đã nhập diệt ở dưới cây Sa La Song Thọ, bên bờ sông A Thi Đa Phạt Để (Ajitāvati) khi Ngài 80 tuổi. Sự nhập diệt của Ngài xuất phát từ lòng đại từ bi, gồm hai lý do. Lý do thứ nhất khởi niệm gặp Phật rất khó để chúng sinh tha thiết quy y. Lý do thứ hai, thấy sự nhập diệt của Phật mà thông cảm lẽ nhân sinh vô thường, để biết ngày sống hiện nay là đáng quý. Do đó, mà chúng sinh phát khởi được tâm tự giác. Lý do diệt độ của Như Lai chỉ là thị hiện, vì cứu độ mọi loài, nhưng Bản Phật, nguyên lai, không lệ thuộc vào quy định của thời gian và không gian, không sinh diệt, cũng không biến hóa. Đức Phật đã khẳng định:
“Song ta thực thành Phật trở lại đây, lâu xa như thế đấy”.
Vì chứa góp những công đức tu hành mà được chứng ngộ đó là phần Thủy Giác, phần chứng ngộ bản lai sẵn có gọi là Bản Giác. Nên Bản Giác tức là Bản Phật. Vậy nên, đối tượng tín ngưỡng của Phật giáo là Bản Phật là duy nhất tuyệt đối. Còn chư Phật trong mười phương ba đời đều là Tích Phật (Thủy Giác). Do đó, đối tượng tín ngưỡng của Phật giáo được xác lập là Bản Tôn tức Bản Phật. Trong văn kinh:
“Nơi diễn nói kinh điển của Như Lai, đều vì độ thoát chúng sinh. Hoặc nói thân mình, hoặc nói thân người, hoặc thị hiện thân mình, hoặc thị hiện thân người, hoặc chỉ việc mình, hoặc chỉ việc người. Các lời nói ra, đều thật chẳng dối”.
Ở đây, “nơi diễn nói kinh điển của Như Lai” là toàn thể lời dạy cho nhân gian từ nơi Bản Phật. Lời dạy ấy tùy theo đối tượng từng loại người có sai biệt, phân chia nhiều loại khác nhau, nhưng mục đích nhất quán là độ thoát chúng sinh. Độ thoát là tế độ, là giải thoát, người người được thoát khổ, người người được lìa hoặc. Nhưng thoát khổ lìa hoặc, không phải là chỉ riêng phần lý luận. Nghĩa là phải quán triệt phần lý luận, tức là phần lý trí đầy đủ, của mỗi con người, đó là độ thoát.
Do đó, Bản Phật thì tuyệt đối vô hạn, sự hóa đạo đó cũng từ xa xưa liên tục, nhưng hình thức hóa độ không giống nhau. Có thể xuất hiện mang tên A Di Đà, hay Dược Sư Như Lai, hoặc thánh nhân, hoặc hiền nhân. Thân mình là thân Phật, thân người, loại thánh nhân, hiền nhân. Việc mình là việc hóa đạo của Phật. Việc người là việc hóa đạo của bậc xuất thế, không phải Phật. Những việc giáo hóa ấy “đều chân thật, chẳng hư vọng”. Chân thật là đem Phật trí xem xét chân thật. Hiện tượng tự nhiên cũng như hiện tượng nhân gian đều biến chuyển thay đổi không ngừng, nhưng trong nơi thiên biến vạn hóa ấy đều tồn tại xuyên suốt ở lý vĩnh viễn bất diệt. Trong kinh nói: “Như Lai biết thấy tướng của tam giới như thật. Không có hoặc ẩn hoặc hiện trong sinh tử, cũng không tại thế và diệt độ. Chẳng phải thực, chẳng phải hư, chẳng phải như, chẳng phải khác, chẳng như thấy tam giới của tam giới.
Tam giới là Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, ba cảnh giới của phàm phu mê muội. Nên trí tuệ mê muội của phàm phu, không thể biết được thật tướng của ba giới. Nhưng, Đức Phật đã thấu triệt hết, đem tri kiến Phật mà quan sát chỗ ly hợp, tụ tán, biến hóa của tam giới chỉ cục hạn ở phần hiện tượng giới, còn bản chất của hết thảy sự vật vẫn vĩnh viễn bất sinh bất diệt. Nên “không có hoặc ẩn hoặc hiện trong sinh tử” theo tự nhiên giới. “Cũng không tại thế và diệt độ” theo nhân gian giới.
Sinh tử không chỉ riêng ý nghĩa sinh ra và chết đi của động vật và thực vật, mà còn có nghĩa sự biến hóa của tất cả sự vật. Như gió thổi, sóng nhô, mặt trời mặt trăng mọc rồi lặn, tất cả đều là sinh tử. Hoặc ẩn (thoái) hoặc hiện (xuất) tức là hoặc tan đi, hoặc hiện ra. Vậy nên, sinh tử, thoái xuất là những hiện tượng không chấm dứt của tự nhiên và nhân gian. Nó luôn luôn biến động không ngừng. Lại như, thân con người có sự biến hóa của sinh, lão, bệnh, tử, đời người là vô thường. Nhưng đó chỉ là sự biến hóa về trạng thái của vật chất, về tổ chức nhục thể con người, còn tinh thần con người vẫn luôn luôn vĩnh viễn bất diệt. Nên nói “Không tại thế và diệt độ”.
Vì Ta-bà thế giới là hiện thực giới của nhân gian, tâm của mọi người trụ trong cõi này, đầy rẫy phiền não, nên cõi này là uế độ. Nhưng nương vào sự giáo hóa của Kinh Pháp Hoa, mà gạn hết được phiền não ở tâm của chúng sinh. Do đó, thì ngay uế độ này trở thành Tịnh độ. Tịnh độ là nơi trụ của Bản Phật, Ngài vẫn thường thuyết pháp ở thế giới Cực lạc này. Vì lẽ chúng sinh ở cõi hiện thực này:
“Bởi vì các chúng sinh, có các loại tính, các loại dục, các loại hạnh, các loại nhớ tưởng phân biệt” nên Đức Phật phải nói ra giáo pháp cho thích hợp với từng loại người, để ứng bệnh cho thuốc, mà Ngài vẫn chưa từng tạm nghỉ.
Như vậy, thế giới hiện thực của nhân gian, bị các phiền não nơi vinh nhục, thịnh suy, lợi hại, đắc thất, nên là cõi Ta-bà kham nhẫn, là uế độ. Nhưng chúng sinh không biết được rằng ngoài cõi Ta-bà này ra, không có cõi Cực lạc Tịnh độ nào khác.
Tới đây, thuyết minh về thọ lượng của Như Lai đã xong. Tiếp sau là nói về dụ Lương y, dụ thứ bảy trong Kinh Pháp Hoa.
Ví như bậc lương y (thầy thuốc giỏi), người này “trí tuệ thông minh, tinh luyện mọi phương thuốc hay trị được các bệnh”. Người này có rất nhiều con, từ mười người, 20 người, cho tới hàng trăm người. Người cha có việc đi vắng, các con ở nhà uống lầm thuốc độc, “thuốc làm buồn bực, nằm lăn trên đất”. Khi đó, cha là lương y đã trở về nhà, các con nhìn thấy, rất đỗi vui mừng, cầu mong cha cứu chữa, khẩn thỉnh “lại ban cho thọ mệnh”. Người cha là lương y, thấy các con khổ não như vậy, liền xét các căn bệnh, điều hợp thuốc tốt nhất cho các con uống: “Tìm cỏ thuốc tốt, sắc hương thơm ngon hết đều đầy đủ, pha trộn hòa hợp, khiến các con uống”.
Lương y dụ cho Bản Phật. Lương dược là lời dạy chân thật của Bản Phật. Cha, lương y nói: “Thuốc tốt nhất này đầy đủ tất cả, sắc hương vị quý. Các con uống đi. Trừ khổ não mau chóng không còn mọi bệnh tật”.
Các người con uống thuốc cha ban cho, nhưng trong số các người con, vì trúng thuốc độc, nên mờ mất bản tâm. Cũng có người không mất, vui mừng uống thuốc người cha ban, trừ được chất độc, trở lại khôi phục bình thường. Những người mất bản tâm, thấy cha về nhà tỏ lòng mừng rỡ, nhưng không biết được giá trị của thuốc, nên không chịu uống. Người cha rất thương tình:
“Người con này đáng thương. Vì trúng thuốc độc, nên tâm điên đảo. Thấy ta tuy mừng, tìm đòi cứu chữa, nhưng thuốc tốt như thế, lại chẳng chịu uống”.
Người cha liền tìm phương tiện, khiến cho chúng uống thuốc này và nói:
“Thuốc lành tốt này, nay để nơi đây. Các ngươi có thể lấy uống. Chớ lo không khỏi bệnh”.
Thế rồi, người cha đi du hành tới nước khác, khiến sứ giả về báo rằng, cha các ngươi đã chết. Các người con nghe thấy thế, những người con đã mất bản tâm, vô cùng lo buồn và tự nghĩ rằng:
“Nếu cha ta còn, thương xót chúng ta, hay được cứu hộ. Nay cha bỏ ta, đã mất ở nước khác. Tự thấy côi cút, không còn chỗ nương cậy”.
“Tâm chúng thường lo lắng bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền biết sắc hương mùi thơm đó, rồi lấy thuốc uống, bệnh độc đều khỏi”.
Người cha, nghe thấy các con đều khỏi bệnh hoàn toàn không sót người nào, “bèn tìm lại nhà, đều thấy các con”.
Điểm trọng yếu là người cha vì khai con mắt của tâm cho các con, nên đã giả chết, các con đã mở được mắt, liền lập tức trở về nhà, để gặp lại các con. Từ đây trở về sau, cha con cùng chung hưởng an lạc vĩnh cửu.
Tâm tín giải chân chính của Kinh Pháp Hoa này là, biết thọ mệnh của Như Lai là vô lượng và cũng tin biết cái sinh mệnh vĩnh viễn của tự chính mình cũng vĩnh viễn vô lượng.
Trên đây là thí dụ Lương y, Lương dược đã nói xong, Đức Phật lần nữa tuyên lại nghĩa đó mà nói ra kệ tụng. Trong kệ tụng câu bắt đầu “Tự ngã đắc Phật lai”, cổ lai thường gọi đó là “Tự ngã kệ”. Kệ có 102 câu, gồm 510 chữ giải thích về Bản Phật của phẩm Thọ lượng từ trước tới nay bàn luận rất nhiều. Như Phật Thân Luận, Đức Phật gồm có ba thân: pháp thân, báo thân, ứng thân. Ba thân là một, một là ba thân v.v. Nhưng trong ba thân này, thân nào là chủ. Thân đó có quan hệ tới Tích Phật.
Tích Phật là Đức Phật sinh ở thế giới nhân gian, sống đến 80 tuổi rồi nhập diệt. Tích Phật này, gọi là căn bản thực tại Bản Phật, Bản Phật tuyệt đối duy nhất, nhưng vì phương tiện cứu độ chúng sinh, nên đã thị hiện ra nhân tướng tự nhiên.
Tại nhân gian, Đức Phật trên lịch sử, lấy Tích Phật làm môi giới để có thể biết được Bản Phật. Nên Tích Phật ở ngay thế gian tức là Bản Phật. Đó là “Bản Tích bất nhị”.
Hết phẩm Như Lai thọ lượng
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17. Phẩm Phân biệt công đức thứ 17 
Nửa phẩm đầu phẩm này thuộc phần chính tông, nửa phẩm cuối thuộc phần lưu thông. Trong phần chính tông, trước hết, lời bày tóm tắt của nhà chép kinh, thứ đến phân biệt về sinh, pháp hai thân của Bồ tát đều lợi ích. Thứ nữa là sự cúng dường của đại chúng. Tiếp sau là phần lĩnh ngộ, phân biệt, cúng dường. Hết phần chính tông.
Nửa phẩm cuối trong phần lưu thông, trong phần công đức lưu thông nói về “sơ phẩm nhân công đức”, gồm tới hết phẩm tiếp sau. Phẩm này nói về Tứ tín ở đời hiện tại và Ngũ phẩm sau khi diệt độ. Tứ tín là “nhất niệm tín giải”, “lược giải ngôn thú”, “quảng vị tha thuyết” và “thâm tín quán thành”. So sánh công đức của Tứ tín thật rộng lớn vô lượng. Ngũ phẩm là Sơ tùy hỷ phẩm, Tán tụng phẩm, Giải thuyết phẩm, Kiêm hành Lục độ phẩm và Chính hành Lục độ phẩm. So sánh công đức của Ngũ phẩm cũng rất rộng lớn thâm sâu.
Người có thể đã hội đắc được ý nghĩa của thọ mệnh vĩnh viễn của Như Lai, nói ở phẩm Thọ lượng trước, giờ đây, đã biết phản tỉnh sâu xa, đối với lối sống ở đời, bị các phiền não nó sai khiến, cần phải tìm cái chân ý nghĩa cho cuộc đời. Do đó mà nhục thể và tinh thần của người đó đều đã hoàn toàn thay đổi, thì đó gọi là công đức. Nói về công đức này, được chia riêng thành 12 loại hình, nên gọi là phẩm Phân biệt công đức.
Sự cần thiết tu hành Phật đạo ở phẩm này là Tứ tín và Ngũ phẩm. Tứ tín là bốn niềm tin: 1) Nhất niệm tín giải, 2) Lược giải ngôn thú, 3) Quảng vị tha thuyết và 4) Thâm tín quán thành. Ngũ phẩm là năm phẩm: 1) Phẩm tùy hỷ, 2) Phẩm đọc tụng, 3) Phẩm thuyết pháp, 4) Phẩm kiêm hành Lục độ và 5) Phẩm chính hành Lục độ.
(1) Nhất niệm tín giải, là được nghe thọ mệnh vĩnh viễn của Như Lai, mỗi niệm, mỗi sát-na đều hiểu rõ và tin tưởng.
(2) Lược giải ngôn thú là cảnh giới hội đắc, thông đạt được ý nghĩa lời nói của Đức Phật.
(3) Quảng vị tha thuyết, là vì người khác nói rộng phẩm Thọ lượng, biểu thị trong hai hình thức thuyết pháp là miệng thuyết pháp và thân thực hành thuyết pháp.
(4) Thâm tín quán thành là hội đắc được ý nghĩa Bản Phật ở phẩm Thọ lượng, hiểu rõ và tin tưởng sâu sắc, đối với cách nhìn về thế giới và cuộc đời để hoàn thành ý nghĩa về nếp sống theo nhân sinh quan và vũ trụ quan.
Đó là Tứ tín nói về những người khi Phật còn hiện tại. Còn Ngũ phẩm, là nói cho những người sau khi Phật diệt độ.
(1) Sơ tùy hỷ. Sơ là ý nghĩa bước thứ nhất vào đạo. Tùy hỷ là do tâm được nghe, được thấy những hành vi cao cả, giáo lý thù thắng mà sinh lòng tích cực vui mừng, tiêu biểu cho ý cảm tạ.
(2) Đọc tụng là đọc và tụng văn kinh phẩm Thọ lượng. Đọc là biết tỉ mỉ về văn chương văn tự của kinh. Tụng là thâm đạt được ý nghĩa và nội dung của văn kinh, mà không nhìn vào văn tự.
(3) Thuyết pháp là vì người nói ý nghĩa phẩm Thọ lượng, nương vào ngôn ngữ, nương vào thực hành mà thuyết pháp.
(4) Kiêm hành Lục độ và (5) Chính hành Lục độ là thực hành về bộ phận và toàn thể về các đức mục của Lục độ. Lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ.
Bố thí có ba cách là tài thí, pháp thí và vô úy thí (tự thân thí). Đem của mà bố thí cho người là tài thí. Đem pháp lợi lạc cho người là pháp thí. Đem thân mạng mà cống hiến cho đạo pháp nhân loại gọi là vô úy thí. Thực hành ba cách bố thí đều không ngoài mục đích vì tiến bộ của nhân loại, vì nền tảng cho hòa bình.
Trì giới là tự mình phản tỉnh sâu sắc, giữ gìn giới cấm liên tục không hủy phạm. Đối với người thì bố thí. Đối với tự mình thì trì giới, mỗi ngày mỗi tăng trưởng.
Nhẫn nhục là miệng nói giáo pháp của Kinh Pháp Hoa, thân không làm mọi việc ác, tâm nhẫn nại nhu hòa đối với mọi điều không hợp ý. Nếu không có tâm nhẫn nại, thì không thể có hành vi cao thượng, hoằng truyền chính pháp của Phật ở đời.
Tinh tiến là mục tiêu mong cầu thành Phật. Muốn đạt được mục tiêu, cần phải nỗ lực vượt bậc để đạt thành. Vì một mục tiêu duy nhất để chỉnh đốn toàn sinh hoạt của chính mình. Cái tinh của tinh tiến như gạo trắng tinh, không lẫn tạp vật, nên tâm cần phải hướng vào một mục tiêu nhất định.
Thiền định là chuyên tâm tĩnh lự, giữ cho tâm an định không tán loạn. “Để thâm nhập thiền định, thấy chư Phật ở mười phương”. Thấy Phật tức là đã được niềm tin vững chắc cùng sống với chư Phật.
Trí tuệ là phần sau cùng của Lục độ. Bồ tát tu hành thành Phật, phải lấy trí tuệ làm nền tảng. Trí tuệ không phải là trí thức. Mà trí tuệ như trong Kinh Pháp Hoa nói: “Trí tuệ của Phật, sâu xa vô lượng. Cửa trí tuệ đó, khó hiểu khó vào”. Thông thường, trí là sự hiểu biết tính khác biệt về sự vật, tuệ là nhìn biết điểm chung của sự vật đó. Trí tuệ của Phật là trí tuệ soi biết được “chư pháp thật tướng”.
Vậy nên trí tuệ của Phật ví như mặt trời tuệ, hay soi rọi quét trừ được hết mọi vọng tưởng, mọi mê mờ tội chướng phiền não của hết thảy chúng sinh.
Muốn có được một xã hội chân chính đúng nghĩa, tất cả mỗi người phải luôn luôn sống theo nếp sống chân chính, tức là nếp sống trí tuệ Phật, hay tri kiến Phật.
Nếu không có phần trí tuệ này thì các hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến và thiền định cũng trở nên vô ý vị. Nhưng trái lại, nếu nắm được cái bản chất của bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến và thiền định cũng có thể thấy được phần chân trí tuệ. Loại hình tối cao tồn tại ở nhân gian là Phật, là người đã nắm bắt được trí tuệ này. Nếu nói về cách nhìn sự vật thì trí tuệ này gọi là Phật tri kiến.
Như trên đã trình bày về Kiêm hành Lục độ, tức đức mục của Lục độ. Lý do gọi Kiêm hành Lục độ, nghĩa là nương vào cảnh ngộ đặc thù của tự mình, mà thực hành từng bộ phận khác nhau trong Lục độ. Đó gọi là Kiêm hành Lục độ.
Chính hành Lục độ, nghĩa là đào sâu các điều kiện thuộc tính của Lục độ, không phải là bộ phận, mà phải tu hành hoàn toàn phần căn bản của Lục độ. Người tu Lục độ gọi là thực hành “Bồ tát hạnh”. Đức Phật đối với mọi người, Ngài thường dạy: “Làm hạnh Bồ tát, đều được thành Phật”. Sự tu hành của Kinh Pháp Hoa, xuất phát từ nhất niệm tín giải, rồi đạt đến trí tuệ Phật. Nên phần kết ngữ của phẩm này nói:
Cung kính nơi tháp miếu,
Khiêm hạ các Tỳ-kheo;
Tâm xa lìa tự cao,
Thường tư duy trí tuệ.
Có gạn hỏi chẳng sân,
Tùy thuận vì giải thuyết;
Nếu làm được hạnh đó,
Công đức không thể lường.
Nếu thấy pháp sư ấy,
Thành tựu đức như thế;
Nên đem hoa trời rải,
Áo trời phủ thân đó.
Đầu mặt tiếp chân lễ,
Sinh tâm tưởng như Phật;
Lại nên nghĩ thế này,
Đến đạo tràng chẳng lâu.
Được vô lậu vô vi,
Lợi người trời rộng lớn;
Nơi chốn trụ chỉ đó,
Kinh hành hay ngồi nằm.
Cho đến nói một kệ,
Nên xây tháp nơi đó;
Khiến trang nghiêm tốt đẹp,
Dâng các loại cúng dường.
Phật tử ở đất này,
Thời là Phật thọ dụng;
Thường ở trong nơi đó,
Kinh hành hay nằm ngồi.
Hết phẩm Phân biệt công đức
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18. Phẩm Tùy hỷ công đức thứ 18 
Phẩm này Phật nói rộng về phẩm Sơ tùy hỷ trong năm phẩm ở phẩm Phân biệt công đức trước đã nói, để trả lời Di Lặc Bồ tát được tường tận hơn. Đại ý trong phẩm nói:
Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh này mà sinh lòng tùy hỷ, rồi tới chốn khác, vì cha mẹ, thiện hữu v.v. lại tùy theo sức mình mà diễn nói, những người ấy được nghe rồi cũng sinh lòng tùy hỷ, lại đi tới chốn khác nói pháp, cứ lần lượt thuyết pháp như thế, cho tới người thứ 50, công đức tùy hỷ của người thứ 50 này thật là vô lượng.
Như có người đại thí chủ trong suốt 80 năm đem của cải vàng bạc châu báu bố thí cho hết thảy chúng sinh của bốn trăm vạn ức a-tăng-kỳ thế giới, theo chỗ mong muốn của chúng, nay tuổi chúng đã già nua, cái chết gần kề, liền đem Phật pháp để giáo huấn khiến chúng đều chứng được bốn quả của Tiểu thừa. Công đức của người bố thí ấy thật to lớn. Nhưng, nay đem so sánh công đức ấy với người thứ 50 nghe Kinh Pháp Hoa khởi ra tâm “nhất niệm tùy hỷ” thì cũng không bằng một phần trong trăm ngàn vạn ức phần. Nữa là, công đức tùy hỷ của người ban đầu, thì không thể so lường kịp.
Vậy nên người được nghe nói phẩm Như Lai thọ lượng của Kinh Pháp Hoa này mà khởi tâm tùy hỷ thì công đức quả thật quảng đại vô biên.
Biểu đồ nội dung phẩm Tùy hỷ công đức
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Tượng trưng đặc biệt lời dạy của Đức Phật là dụ dẫn mọi người vào đạo vô thượng, mọi người đều đến được cảnh giới như Phật.
Công đức của người đã thể đắc được hạnh nguyện của Bồ tát, sống vì mọi người, vì cuộc đời, không cục hạn ở tâm lợi ích chật hẹp cho riêng mình, thì thật là to lớn và là bước thứ nhất công đức của Sơ tùy hỷ phẩm. Đặc biệt phẩm này thuyết minh về công đức tùy hỷ, nên có tên là “Tùy hỷ công đức”.
Phẩm này nói về công đức tùy hỷ luân chuyển của người thứ 50. Tùy hỷ có nghĩa là phát tâm. Phát tâm nghĩa là sinh khởi tâm cầu đạo giác ngộ.
Ở phẩm này, trước hết Di Lặc Bồ tát chất vấn Phật và bạch Phật rằng:
“Bạch Thế Tôn! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, nghe Kinh Pháp Hoa này mà tùy hỷ, được bao nhiêu phúc?”
Đức Phật trả lời: “Ông A Dật Đa! Sau khi Như Lai diệt độ, chẳng kể chi xuất gia, tại gia, trai gái, già trẻ được nghe kinh này, tùy hỷ rồi, từ pháp hội đi đến nơi khác. Nếu ở phòng tăng, bằng nơi vắng vẻ, hoặc nơi thành ấp, đường ngõ xóm làng, ruộng nương, như chỗ đã được nghe, vì cha mẹ, người thân, thiện hữu, trí thức mà diễn nói theo sức mình. Các người này được nghe rồi tùy hỷ, lại di chuyển dạy nơi khác, người khác nghe rồi cũng lại tùy hỷ chuyển dạy. Cứ xoay chuyển như thế, đến người thứ 50”.
“Ông A Dật Đa! Ông hãy lắng nghe! Ta sẽ nói công đức tùy hỷ của thiện nam tử, thiện nữ nhân người thứ 50 này”. Thế rồi phần kế tiếp, Đức Phật nói tiếp công đức tùy hỷ này thật vô lượng vô biên.
Công đức của người tu hành Phật đạo, khai ngộ, bố giáo cũng rất là tuyệt lớn nhưng đem so với công đức tùy hỷ của người thứ 50 này, chỉ nghe một câu kệ trong Kinh Pháp Hoa, thì chẳng bằng một phần trong trăm ngàn muôn ức phần.
Đó là sự thuyết minh về “nhất niệm tùy hỷ” lúc ban đầu rất là quan trọng.
Người người, nương vào công đức, nghe kinh, tùy hỷ như Kinh Pháp Hoa đã nói mà tu hành thì công đức lớn lao vô cùng tận.
Hết phẩm Tùy hỷ công đức
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19. Phẩm Pháp sư công đức thứ 19 
Phẩm này, đối với Thường Tinh Tiến Bồ tát, Phật nói vì công đức của năm nhóm pháp sư (Thọ trì, đọc, tụng, giải thuyết, biên chép). Phẩm Phân biệt công đức nói về Tứ tín và Ngũ phẩm; phẩm Tùy hỷ công đức nói về công đức của “Sơ tùy hỷ ngũ thập triển chuyển”, đều là bước đầu của người tu hành, nói vì phần nhân của công đức. Nhưng phẩm này nói về phần quả của công đức là “sáu căn thanh tịnh”, sự tu hành của Ngũ phẩm đã hoàn thành.
Trong văn kinh, phẩm này chia thành hai đoạn “tổng” và “biệt”. Phần tổng nói về công đức đầy vơi của sáu căn. Ba căn nhãn, tỵ, thân đều được 800 công đức. Ba căn nhĩ, thiệt, ý đều được 1.200 công đức (Thật ra công đức của sáu căn thì hỗ dụng viên thông không khác nhau). Phần “biệt” nói riêng về mỗi căn thanh tịnh trong sáu căn, gồm trong trường hàng và kệ tụng.
Biểu đồ nội dung phẩm Pháp sư công đức
[image: a30]
Ở đây nói pháp sư, không phải chỉ riêng cho người xuất gia, mà bao gồm người tại gia, cũng gọi là pháp sư. Phẩm này nói về công đức của pháp sư, quyết tâm tín ngưỡng Kinh Pháp Hoa, sinh hoạt theo Kinh Pháp Hoa, đều nên gọi là “Pháp sư công đức”.
Bắt đầu phẩm này nói:
Khi bấy giờ, Đức Phật bảo Thường Tinh Tiến Bồ tát Ma ha tát: “Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, thọ trì, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải thuyết, hoặc biên chép Kinh Pháp Hoa này, người đó sẽ được 800 công đức của mắt, 1.200 công đức của tai, 800 công đức của mũi, 1.200 công đức của lưỡi, 800 công đức của thân, 1.200 công đức của ý. Đem công đức này để trang nghiêm sáu căn, khiến đều thanh tịnh”. Đây nói từ nhãn căn, nhĩ căn, tỵ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn đều trở nên thanh tịnh, nên gọi “Lục căn thanh tịnh”.
Lục căn thanh tịnh là ý nói người đã thể đắc được tinh thần Kinh Pháp Hoa này, thì từ tinh thần đến nhục thể của người ấy đều biến chuyển tốt đẹp vô cùng tận.
Phần kết thúc phẩm này nói:
Người trì Kinh Pháp Hoa,
Ý căn sạch như thế,
Tuy chưa được vô lậu,
Đã có tướng như vậy.
Người đó trì kinh này,
An trụ nơi hy hữu,
Được hết thảy chúng sinh,
Vui mừng mà kính nể.
Hay đem ngàn muôn thứ,
Ngôn ngữ rất hoạt bát,
Phân biệt mà nói pháp,
Bởi trì Kinh Pháp Hoa.
Hết phẩm Pháp sư công đức
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20. Phẩm Thường Bất Khinh Bồ tát thứ 20 
Phẩm này, nêu phúc của tín ngưỡng và tội của sự hủy báng, dẫn chứng về nhân duyên xa xưa của Như Lai để khuyên bảo tín ngưỡng và hoằng Kinh Pháp Hoa để lưu thông.
Trong phẩm Pháp sư ở trước nói về tội, trong phẩm Pháp sư công đức ở trên nói về phúc, phẩm này nói rõ về tội phúc do hủy báng hay tín ngưỡng Kinh Pháp Hoa. Như trong văn kinh trần thuật về bản sự của Thường Bất Khinh Bồ tát.
Thứ nữa thuyết minh về quả báo của tín ngưỡng hay hủy báng, cùng sự tổn thất, lợi ích. Tất cả những sự lệ ấy mục đích để khuyên răn những người tu đạo sau khi Phật diệt độ lấy đó làm gương.
Đặc biệt, Thường Bất Khinh Bồ tát trong phẩm mỗi khi lễ bái tứ chúng đều nói rằng: “Ngã thâm kính nhữ đẳng. Bất cảm khinh mạn. Sở dĩ giả hà? Nhữ đẳng giai hành Bồ tát đạo, đương đắc tác Phật” (Tôi kính mến các Ngài. Chẳng dám khinh mạn. Bởi vì lẽ gì? Các Ngài đều làm đạo Bồ tát, sẽ được thành Phật). Trong 24 chữ này có bao hàm nghĩa “Tam nhân Phật tính”. Tam nhân Phật tính là “chính nhân Phật tính”, “liễu nhân Phật tính” và “duyên nhân Phật tính”.
Biểu đồ nội dung phẩm Thường Bất Khinh Bồ tát
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Phẩm này lấy tên người làm tên phẩm, thuyết minh về thời Đức Phật Oai Âm Vương xa xưa có một Bồ tát Tỳ-kheo tên gọi là Thường Bất Khinh, hễ thấy người là lễ bái để thôi thúc tự giác Phật tính của họ.
Phẩm này nói rõ về chủ trương người tín ngưỡng Kinh Pháp Hoa phải quyết ý trên hai phương diện là tự giác Phật tính và thực hành hạnh Bồ tát.
Ở thời xa xưa, đã có Đức Phật Oai Âm Vương Như Lai xuất hiện, thời là Ly Suy, nước gọi Đại Thành. Đức Phật mang tên là Oai Âm Vương, không phải là một vị mà là rất nhiều vị, cùng mang chung một danh hiệu, đều đã lần lượt xuất hiện ở đời. Sau khi Oai Âm Vương Như Lai lúc ban đầu diệt độ, trải qua ngàn năm, ở đời tượng pháp, các Tỳ-kheo tăng thượng mạn có thế lực rất lớn. “Khi bấy giờ có một Bồ tát Tỳ-kheo, tên là Thường Bất Khinh”.
Thường Bất Khinh là những người đương thời gán cho cái tên đó. Tại sao? Đó là những nhân duyên xa xưa được thuyết minh trong phẩm:
Vì, vị Bồ tát này, mỗi khi gặp người, ở bất cứ nơi nào, không phân biệt tăng hay tục, đều chắp tay lễ bái và nói: “Tôi kính mến các Ngài. Chẳng dám khinh mạn. Bởi vì lẽ gì? Các Ngài đều làm đạo Bồ tát, sẽ được thành Phật”.
Nhưng, đặc trưng của vị Bồ tát này là: “Chẳng chuyên đọc tụng kinh điển, chỉ làm hạnh lễ bái”.
Trong số người được nghe nói như thế, có người sinh sân giận, khởi tâm bất tịnh, mắng nhiếc và đánh đập ông nhưng ông vẫn hô to. Mọi người, hoặc lấy gậy, cây, ngói, đá mà đánh, ném, ông lánh chạy ở nơi xa, còn cất tiếng lớn xướng rằng: “Tôi chẳng dám khinh nhờn các ông, vì các ông đều sẽ làm Phật”.
Cứ như thế, từ năm này qua năm khác, dù có gặp đánh đập, mắng nhiếc đến thế nào, ông cũng quyết không giận, còn lễ bái họ và nói: “Tôi chẳng dám khinh các ông. Các ông đều sẽ làm Phật”. Bởi ông thường cứ nói như thế, nên người thời bấy giờ thường gán cho cái tên “Thường Bất Khinh”.
Sự tu hành này cứ tiếp tục kéo dài cho tới khi Thường Bất Khinh lâm chung, được nghe Đức Oai Âm Vương Như Lai nói Kinh Pháp Hoa trong hư không, ông liền tin tưởng thọ trì, chứng được sáu căn thanh tịnh, do đó, thọ mệnh lại được tăng thêm, nên truyền nói Kinh Pháp Hoa rất sâu rộng.
Tứ chúng tăng thượng mạn là những người khinh rẻ ông, gán cho ông cái tên “Bất Khinh”, thấy sức đại thần thông, sức đại hùng biện hoằng Kinh Pháp Hoa của ông, đều trở nên hối hận và tín phục tùy tùng theo ông. Thường Bất Khinh, tuyên truyền hoằng thông Kinh Pháp Hoa rất lâu dài, được gặp nhiều Đức Phật, cuối cùng đã được thành Phật.
Đức Phật hướng tới Đắc Đại Thế Bồ tát nói: “Thường Bất Khinh Bồ tát lúc bấy giờ, đâu phải người xa lạ, chính là thân ta đó. Tứ chúng lúc bấy giờ, thường khinh Bồ tát ấy, đâu phải người xa lạ, nay trong hội này là nhóm Bạt Đà Bà La gồm 500 Bồ tát, nhóm Sư Tử Nguyệt gồm 500 Tỳ-kheo-ni, nhóm Tư Phật gồm 500 Ưu-bà-tắc, đều là những người không thoái chuyển ở đạo Vô thượng Chính đẳng Chính giác”.
“Ông Đắc Đại Thế! Nên biết Kinh Pháp Hoa này, vô cùng hữu ích cho các Bồ tát Ma ha tát, hay khiến đều được ngôi Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Vì thế các Bồ tát Ma ha tát, ở lúc sau khi Như Lai diệt độ, thường nên thọ trì, đọc, tụng, giải thuyết, biên chép kinh này”.
Hết phẩm Thường Bất Khinh Bồ tát
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21. Phẩm Như Lai thần lực thứ 21 
Từ phẩm này tới bảy phẩm sau, gồm tám phẩm gọi là phần “Phó chúc lưu thông”. Phó chúc lưu thông lại có ba phần: Chúc lụy lưu thông, Hóa tha lưu thông và Tự hành lưu thông. Phẩm này và phẩm Chúc lụy ở sau thuộc phần “Chúc lụy lưu thông”. Năm phẩm tiếp sau thuộc “Hóa tha lưu thông”. Phẩm Khuyến phát thứ 28 thuộc “Tự hành lưu thông”.
Trong phẩm này, trước hết thuyết minh về các đại Bồ tát ở cõi này và cõi khác, vâng sắc mệnh của Như Lai, tận lực hoằng truyền Kinh Pháp Hoa.
Trong văn chia ra trường hàng và kệ tụng. Trường hàng được chia ra ba khoa lớn trước hết là “Vâng mệnh hoằng kinh”. Tiếp theo là trần thuật về “Như Lai hiện mười thần lực”. Cuối cùng là phần “Kết yếu khuyến trì”. Trong Kết yếu khuyến trì có bốn phần, phần thứ hai là “Kết yếu phó chúc” có văn “Tứ pháp” (Như Lai nhất thiết sở hữu chi pháp; Như Lai nhất thiết tự tại thần lực; Như Lai nhất thiết bí mật chi tàng; Như Lai nhất thiết thậm thâm chi sự). Phần thứ tư là “Thích ý phó chúc”, có câu văn quan trọng là “Tức thị đạo tràng”.
Biểu đổ nội dung phẩm Như Lai thần lực
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Tên phẩm gọi là Như Lai thần lực, có ý nghĩa là sức thần thông của Như Lai. Nhưng ở phẩm này, tích môn và bản môn kết cục chỗ nói pháp đều nhất trí, là từ nông tới sâu. Nên, trung tâm của Kinh Pháp Hoa là phẩm Như Lai thọ lượng, phẩm Thần lực này, đối với phẩm đó là sống theo lời dạy Kinh Pháp Hoa, quyết định về thái độ của người tín ngưỡng.
Khi bấy giờ, có nghìn thế giới vi trần đẳng Bồ tát Ma ha tát, từ đất xuất hiện, đều ở trước Phật, nhất tâm chắp tay, chiêm ngưỡng tôn nhan, mà bạch Phật.
Ở phẩm Tòng địa dũng xuất trước, các bản hóa dũng xuất Bồ tát đã lại, từ đất xuất hiện ra và nhất tâm chắp tay, bạch Phật:
“Bạch Thế Tôn! Ở lúc sau khi Phật diệt độ, các quốc độ chỗ ở của Thế Tôn phân thân, những nơi diệt độ, chúng con sẽ nói rộng kinh này”.
Đức Phật tỏ ý vừa lòng mà hiện ra đại thần lực. Thần lực này gồm có mười thứ: 1) Xuất quảng trường thiệt; 2) Mao khổng phóng quang; 3) Nhất thời khánh khái; 4) Câu cộng đàn chỉ; 5) Địa lục chủng động; 6) Phổ kiến đại hội; 7) Không trung xướng thanh; 8) Hàm giai quy mệnh; 9) Dao tán chư vật; 10) Thông nhất Phật độ.
Xuất quảng trường thiệt nghĩa là hiện tượng lưỡi dài rộng, biểu thị lời Phật nói không hư vọng. Mao khổng phóng quang, phóng hào quang từ lỗ chân lông, biểu thị cho đức vĩ đại, cảm hóa quanh khắp. Nhất thời khánh khái, Câu cộng đàn chỉ nghĩa là cùng thời đằng hắng và đều cùng búng tay, biểu thị cho chư Phật đồng đạo và chư Phật cùng mừng. Địa lục chủng động, đất vang sáu chấn (về hình là động, khởi, dũng; về tiếng là chấn, hống, kích), biểu thị cho người đã thấy đã nghe đều cảm kích phi thường. Phổ kiến đại hội, khắp thấy đại hội biểu thị cho người tiếp nhận được trí tuệ Phật thì hiểu được chân tướng muôn mặt trong đời. Không trung xướng thanh, tiếng nói trong hư không, biểu thị hợp với ý của trời đất. Hàm giai quy mệnh, tất cả đều quy mệnh, biểu thị cho tất cả mọi người đều phải quy y lời dạy. Dao tán chư vật, xa rời các vật, tung rải các thứ hoa hương v.v. biểu thị tấm lòng cảm tạ từ tất cả những người tín ngưỡng quy y. Thông nhất Phật độ, thống nhất thành một cõi Phật, biểu thị sự thực hiện hòa bình, hạnh phúc cho nhân gian xã hội, vượt qua khoảng cách của chủng tộc và giới hạn của biên giới.
Biểu thị mười thứ thần lực này cho mọi người, Đức Phật nói: “Thần lực của chư Phật thì vô lượng vô biên như thế không thể nghĩ bàn. Nếu ta dùng thần lực, ở vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức a-tăng-kỳ kiếp, cũng không thể nói hết được công đức này để phó chúc dặn dò. Nếu nói gọn lại, tất cả pháp sở hữu của Như Lai, tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả tạng bí yếu của Như Lai, tất cả việc sâu kín của Như Lai, đều tuyên thị hiển thuyết ở kinh này”.
Và Đức Phật còn khuyên mọi người ở thời sau khi Phật diệt độ, thọ trì, đọc, tụng, giải thuyết, biên chép kinh điển này, mà tu hành hợp với bản ý lời dạy của Phật, thì người sinh hoạt tín ngưỡng Kinh Pháp Hoa này, ở bất cứ chỗ nào cũng đều là đạo tràng. Trong văn kinh nói: “Nếu nơi chốn tàng trữ kinh quyển, hoặc ở trong vườn, hoặc ở trong rừng, hoặc dưới gốc cây, hoặc ở phòng tăng, hoặc nhà bạch y, hoặc nơi điện đường, hoặc chốn núi hang hoang dã, trong các nơi đó, đều nên dựng tháp để cúng dường, bởi tại cớ gì? Nên biết nơi chốn đó “tức là đạo tràng”. Chư Phật ở nơi này chứng được đạo Vô thượng Chính đẳng Chính giác, chư Phật ở nơi này chuyển bánh xe pháp, chư Phật ở nơi này mà Bát-niết-bàn”.
Tư tưởng “Tức thị đạo tràng” đây, biểu thị cho người sinh hoạt tín ngưỡng Kinh Pháp Hoa, ở trong gia đình, ngoài xã hội, ở bất cứ môi trường nào mà tu hành theo đúng chính pháp, thì ngay nơi đó tức là đạo tràng.
Cuối phần kệ tụng đoạn tán thán công đức người tín ngưỡng thọ trì Kinh Pháp Hoa nói:
Người hay trì kinh này,
Ở nghĩa của chư pháp,
Tên chữ và ngôn từ,
Thích nói không cùng tận,
Như gió trong hư không,
Hết thảy không vướng mắc.
Sau khi Phật diệt độ,
Biết nhân duyên, thứ đệ,
Trong kinh Phật đã nói,
Theo nghĩa nói như thật.
Như ánh sáng nhật nguyệt,
Hay quét mọi tối tăm,
Người đó đi vào đời,
Hay diệt khổ chúng sinh,
Dạy vô lượng Bồ tát,
Đều trụ giáo Nhất thừa.
Vì thế người có trí,
Nghe công đức lợi này,
Sau khi ta diệt độ,
Nên thọ trì kinh này,
Người này ở Phật đạo,
Quyết định không nghi ngờ.
Gọi là mười thứ thần lực, nhưng mục đích của phẩm này là thần lực “Thông nhất Phật độ”, thần lực cuối cùng trong mười thứ thần lực. Sự sinh hoạt hiện thực của nhân gian, cõi Ta-bà và thập phương Phật độ, thông suốt với nhau gọi là “Nhất Phật độ”, biểu thị trong nơi vũ trụ chỉ có một tướng, một chân lý, một con đường lớn. Vì để hiện thần lực thứ mười này, nên Phật mới thị hiện chín thần lực trước. Đó là bản ý của Đức Phật ủy thác việc hoằng truyền Kinh Pháp Hoa cho bản hóa địa dũng Bồ tát.
Hết phẩm Như Lai thần lực
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22. Phẩm Chúc lụy thứ 22 
Chúc lụy lưu thông có hai phần: 1) Thuyết minh Bồ tát thọ mệnh hoằng kinh nói ở phẩm Như Lai thần lực. 2) Thuyết minh Như Lai xoa đầu phó chúc nói trong phẩm này.
Trong văn kinh có hai đoạn, đoạn đầu trần thuật về chính phó chúc, đoạn sau thuyết minh về thời chúng hoan hỷ. Trong phần chính phó chúc, trước hết Như Lai xoa đầu các Bồ tát ba lần và căn dặn sư đệ phải nương vào ba quỹ. Tiếp theo là đại chúng vâng lời Phật dặn dò, phát ra ba lần thệ nguyện. Cuối cùng, việc phó chúc đã xong, phân thân đều trở về bản độ. Đa Bảo Như Lai chứng minh xong liền đóng cửa tháp. Thời chúng hoan hỷ nói về quang cảnh vui mừng của đại chúng đương thời sau khi nghe Phật nói.
Biểu đồ nội dung phẩm Chúc lụy
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Tên phẩm này là Chúc lụy. Chúc có nghĩa là dặn dò, ủy thác. Lụy có nghĩa là liên lụy phiền muộn. Nghĩa là sự hoằng truyền lưu thông Kinh Pháp Hoa này, thường gặp phải nhiều lụy nạn mà giác ngộ, trở nên quyết tâm hoằng thông.
Khi bấy giờ, Đức Phật dùng tay phải, xoa đầu các Bồ tát, mà bảo rằng:
“Ta ở vô lượng trăm ngàn vạn ức a-tăng-kỳ kiếp, tu tập pháp A-nậu-đa-la Tam-miệu-tam Bồ-đề khó được này. Nay đem phó chúc cho các ông. Các ông phải nên nhất tâm lưu bố pháp này, khiến lợi ích thêm rộng lớn”.
Ba lần xoa đầu các Bồ tát Ma ha tát và nói như thế này:
“Ta ở vô lượng trăm ngàn vạn ức a-tăng-kỳ kiếp, tu tập pháp A-nậu-đa-la Tam-miệu-tam Bồ-đề khó được này. Nay đem phó chúc cho các ông. Các ông nên thọ trì, đọc, tụng, tuyên thuyết pháp này sâu rộng, cho hết thảy chúng sinh, đều được nghe biết. Bởi lẽ gì? Vì Như Lai có tâm từ bi rộng lớn, không có mọi bỏn xẻn luyến tiếc, cũng không chỗ sợ hãi, hay ban cho chúng sinh, trí tuệ của Phật, trí tuệ của Như Lai, trí tuệ tự nhiên. Như Lai là đại thí chủ của hết thảy chúng sinh. Các ông cũng nên theo học pháp của Như Lai. Chớ sinh lòng bỏn xẻn luyến tiếc. Ở đời vị lai, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, người tin vào trí tuệ của Như Lai, sẽ vì diễn nói Kinh Pháp Hoa này, khiến được nghe biết. Nên vì khiến người đó được Phật tuệ. Nếu có chúng sinh người chẳng tin nhận, nên ở trong pháp thâm sâu khác của Như Lai, chỉ dạy cho lợi lạc. Các ông nếu hay như thế, tức là đã báo ân của chư Phật”.
Các Bồ tát Ma ha tát đã được nghe lời Phật nói, hết đều vui mừng, đều chắp tay bạch Phật:
“Bạch Thế Tôn, xin Ngài chớ lo, như lời giáo sắc của Thế Tôn, chúng con sẽ vâng làm đầy đủ”.
Đức Phật truyền mệnh cho chư Phật phân thân từ ở mười phương đều tập họp, trở về bản độ.
“Chư Phật đều tùy nơi sở an. Tháp của Đa Bảo Phật, lại trở về như cũ”.
Trước hết, Phật Đa Bảo Như Lai, chư Phật phân thân ở mười phương, Thượng Hạnh Bồ tát và tất cả đại chúng, được nghe Phật nói đều rất an tâm vui mừng.
Tới đây là phần bế mạc Pháp Hoa ở hội Hư không, vũ đài lại lần lượt trở về Linh Sơn. Phẩm Thần lực ở trước là pháp phó chúc thuộc biệt phó chúc, phẩm này thuộc tổng phó chúc.
Hết phẩm Chúc lụy
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23. Phẩm Dược Vương Bồ tát bản sự thứ 23 
Phẩm này và bốn phẩm sau gồm năm phẩm, nói về hóa tha lưu thông. Trong phẩm này nói rõ về khổ hạnh chồng chất, khuyên việc hoằng thông. Đối với lời hỏi của Tú Vương Hoa Bồ tát, Như Lai nói về bản sự của Dược Vương Bồ tát, sự thiêu thân cúng dường của Ngài. Đó chính là nghĩa dạy người tu hành phải trọng pháp khinh thân. Trong văn có nói: “Chân tinh tiến, gọi là chân pháp cúng dường Như Lai”, đó là văn chư Phật cùng tán thán. Thứ nói mười dụ, dụ Kinh Pháp Hoa là đệ nhất. Thứ nữa nói về 12 dụ đáp ứng mọi nguyện vọng cứu khổ chúng sinh.
Biểu đồ nội dung phẩm Dược Vương Bồ tát
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Phẩm này, lấy tên Dược Vương Bồ tát làm tên phẩm. Đối với lời chất vấn của Tú Vương Hoa Bồ tát, Dược Vương Bồ tát, là vị Bồ tát như thế nào? Đức Phật trả lời, nói chuyện quá khứ của Dược Vương Bồ tát.
Tú Vương Hoa Bồ tát hỏi Phật: “Bạch Thế Tôn! Dược Vương Bồ tát tại sao du hóa ở thế giới Ta-bà? Thế Tôn! Dược Vương Bồ tát này, có bao nhiêu trăm ngàn vạn ức na-do-tha khổ hạnh khó làm? Tốt thay Thế Tôn! Xin Ngài giải thích cho”.
Tại sao du hóa ở thế giới Ta-bà là thế giới hiện thực của nhân gian, vị Bồ tát này lại có cuộc sống thư thái, hành động tự do tự tại như thế, thật không phải là cảnh giới dễ dàng. Vì trong cõi đó, có vô số khổ hạnh khó làm. Vì có trải qua sự nan hành khổ hạnh này, bắt đầu, con người mới có thể nắm bắt được tự do chân thật.
Đáp lời chất vấn của Tú Vương Hoa Bồ tát, Đức Phật nói:
“Mãi ở quá khứ, vô lượng hằng hà sa kiếp, có Đức Phật gọi là Tịnh Minh Đức Như Lai, hiệu Ứng Cúng, Chính Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn... Khi bấy giờ Đức Phật kia cũng đã nói Kinh Pháp Hoa, vì Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến Bồ tát và chúng Bồ tát, các chúng Thanh văn. Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến Bồ tát này, thích tập khổ hạnh, ở trong pháp của Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật, tinh tiến kinh hành, nhất tâm cầu Phật, đủ muôn hai ngàn năm rồi, được hiện nhất thiết sắc thân tam muội”.
Hiện nhất thiết sắc thân tam muội có nghĩa, mọi người ở thế giới này, thân phận, địa vị, cảnh ngộ, tài năng khác nhau, nhưng cùng chung sống, cùng tồn tại và người được tam muội này thì tất cả những người ấy đều coi nhau như bạn bè của chính mình, trở thành nhân cách tốt đẹp.
Cảnh giới giác ngộ này, do vì nghe Kinh Pháp Hoa mà chứng được, để biểu thị cúng dường, cảm tạ Tịnh Minh Đức Phật và Kinh Pháp Hoa, dù có đem hoa trời, hương tốt để cúng dường, nhưng những thứ cúng dường này không phải là “thân cúng dường”. Xoa dầu thơm vào mình, uống hương thơm vào miệng, tịnh hóa trong ngoài, cho thân thể thanh tịnh, tự châm lửa đốt thân mình, đó mới là thân cúng dường.
Xả thân cúng dường, mới là chân cúng dường, trong hạnh bố thí, là cách bố thí tối thượng. Đó là biểu thị cho hành giả đem toàn thân thực hiện lời dạy của Phật. Ánh sáng đốt thân cúng dường này, rực rỡ chiếu tới tám mươi ức hằng hà sa thế giới, thân đó cháy trải 1.200 năm, qua đó rồi sau thân mới cháy hết.
Bồ tát này, sau khi mệnh chung lại sinh làm vương tử của quốc vương gọi là Tịnh Đức Vương, trong nước Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật, và khuyên phụ vương cúng dường Phật, tự mình cũng tán thán lễ Phật. Khi đó Đức Phật nói:
“Thời nhập diệt của ta đã đến, sau khi nhập diệt, hết thảy vật sở hữu của ta và xá lợi, hết đều phó chúc cho ông”.
Hỷ Kiến Bồ tát thương cảm thống thiết, phụng táng thân Phật, đem xá lợi di cốt để trong 84.000 bình báu, dựng 84.000 tháp để an trí cúng dường. Làm như vậy cũng vẫn chưa mãn nguyện, ở trước tháp này, còn đốt hai cánh tay để cúng dường xá lợi, đốt tới 72.000 năm, khi hai cánh tay cháy hết, mới chứng được “Hiện nhất thiết sắc thân tam muội”.
Khi đó, những người đã được nhận sự giáo hóa của Bồ tát thương cảm Bồ tát mất hai cánh tay mà nói rằng:
“Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến Bồ tát này, là thầy chúng ta, giáo hóa chúng ta, mà nay đốt cánh tay, thân chẳng đầy đủ”.
Hỷ Kiến Bồ tát nghe thấy thế, ở trong đại chúng phát lời thề rằng: “Ta bỏ hai cánh tay, tất sẽ được thân sắc vàng của Phật. Nếu thật chẳng dối, khiến hai cánh tay ta lại trở lại như cũ”.
Nói lời thề như trên vừa xong, bỗng hai cánh tay lại được hoàn toàn như cũ. Với sự xuất hiện kỳ tích này, ba nghìn đại thiên thế giới, sáu thứ chấn động, trên trời mưa hoa, hết thảy người người đều tán thán vui mừng.
Lúc này Đức Phật bảo Tú Vương Hoa Bồ tát: “Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến Bồ tát này, đâu phải người xa lạ, nay là Dược Vương Bồ tát đó. Chỗ ông xả thân bố thí, số đó như vô lượng trăm ngàn vạn ức na-do-tha. Tú Vương Hoa! Nếu có người phát tâm, muốn được đạo Vô thượng Chính đẳng Chính giác, khéo đốt ngón tay, cho đến một ngón chân, cúng dường Phật tháp”.
Thực tiễn lời dạy Kinh Pháp Hoa, việc cúng dường Kinh Pháp Hoa là sự cúng dường lớn nhất. Mọi người nương vào đó mà tu hành sẽ có thể được hoàn toàn hạnh phúc. Được thể hiện qua mười thí dụ:
1) “Ông Tú Vương Hoa! Ví như trong các dòng sông lớn nhỏ, biển là thứ nhất, Kinh Pháp Hoa này cũng lại như thế, ở trong các kinh đã nói của Như Lai, kinh này sâu rộng nhất”.
2) “Lại như trong các núi, núi đất, núi đá, núi tiểu thiết vi, núi đại thiết vi và núi Thập bảo thì núi Tu Di là thứ nhất, Kinh Pháp Hoa này cũng lại như thế. Ở trong các kinh, kinh này hơn hết”.
3) “Lại như trong các vì sao, sao Nguyệt Thiên Tử là thứ nhất, Kinh Pháp Hoa này cũng lại như thế. Trong các kinh pháp của ngàn vạn ức thứ, chiếu sáng thứ nhất”.
4) “Lại như Nhật Thiên Tử, hay trừ mọi tối tăm, kinh này cũng lại như thế, hay phá hết thảy bóng tối không lành”.
5) “Lại như trong các Tiểu Vương, Chuyển Luân Thánh Vương là thứ nhất, kinh này cũng lại như thế. Ở trong các kinh, kinh này tôn hơn cả”.
6) “Lại như Đế Thích, vua trong Tam thập tam thiên, kinh này cũng lại như thế, vua trong các kinh”.
7) “Lại như Đại Phạm Thiên Vương, người cha của hết thảy chúng sinh, kinh này cũng lại như thế, người cha của hết thảy hiền thánh, Học, Vô học và người phát tâm Bồ tát”.
8) “Lại như trong hết thảy người phàm phu, Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bích chi Phật là thứ nhất, kinh này cũng lại như thế. Hết thảy chỗ nói của Như Lai, hoặc chỗ nói của Bồ tát, hoặc chỗ nói của Thanh văn, trong các kinh pháp, kinh này là thứ nhất. Có người hay thọ trì kinh điển này, cũng lại như thế. Ở trong hết thảy chúng sinh, cũng là thứ nhất”.
9) “Ở trong hết thảy Thanh văn, Bích chi Phật, Bồ tát là thứ nhất, kinh này cũng lại như thế. Ở trong hết thảy các kinh pháp, cũng là thứ nhất”.
10) “Như Phật là vua các pháp, kinh này cũng lại như thế, vua trong các kinh”.
“Ông Tú Vương Hoa! Kinh này hay cứu hết thảy chúng sinh. Kinh này hay khiến hết thảy chúng sinh, lìa mọi khổ não. Kinh này hay nhiêu ích lớn cho hết thảy chúng sinh, sung mãn mọi nguyện”.
“Như ao trong mát, hay mãn nguyện cho những ai đói khát, như người rét được lửa ấm, như người mình trần được áo, như người buôn được chủ, như con được mẹ, như qua sông được thuyền, như bệnh được thuốc, như tối được đèn sáng, như nghèo được của báu, như dân được vua, như khách buôn được biển, như đuốc trừ tối, Kinh Pháp Hoa này cũng lại như thế. Hay khiến chúng sinh, lìa hết thảy khổ, khỏi hết thảy bệnh, hay cởi trói sinh tử cho hết thảy”.
Cởi trói sinh tử cho hết thảy, nghĩa là lời dạy người đã thể đắc được Kinh Pháp Hoa, thì không vướng mắc nơi biến hóa của nhân sinh, mà nắm bắt được tính chủ thể của tự mình.
Đức Phật lại hướng vào Tú Vương Hoa nói về phúc đức của phẩm này và phó chúc rằng: “Sau khi ta diệt độ, trong sau 500 năm, lưu bố rộng rãi kinh này ở khắp thế giới, không để cho đoạn tuyệt, hết thảy ác ma sẽ không gần được”.
Lại nữa, “Nếu Như Lai sau khi diệt độ, trong sau 500 năm, nếu có người nữ, nghe kinh điển này, như lời dạy mà tu hành, ở lúc mệnh chung, tức được sinh sang thế giới An lạc của Phật A Di Đà, có đại Bồ tát vây quanh trụ xứ, sinh trên tòa báu trong hoa sen. Lại không bị tham dục não loạn, cũng lại không bị sân giận ngu si quấy rầy. Cũng lại không bị kiêu mạn, tật đố, mọi cấu uế làm cho buồn rầu. Được thần thông, vô sinh pháp nhẫn của Bồ tát. Được nhẫn này rồi, nhãn căn trở nên thanh tịnh”.
Vô sinh pháp nhẫn là chứng ngộ được pháp không sinh không diệt, vào cảnh giới không sinh diệt, biến hóa. Nhẫn là ý nhẫn khả, quyết định, tức là nghĩa tiếp tục lâu dài.
Đức Phật bảo: “Tú Vương Hoa! Ông nên đem sức thần thông, giữ gìn kinh này. Ông nếu thấy có người thọ trì kinh điển này. Người ấy chẳng lâu, ngồi ở đạo tràng, phá các ma quân, sẽ thổi loa pháp, đánh trống pháp lớn. Độ thoát biển sinh lão bệnh tử cho hết thảy chúng sinh. Thế nên người cầu Phật đạo, thấy có người thọ trì kinh điển này, phải nên sinh lòng cung kính”.
Đức Phật đáp lời hỏi của Tú Vương Hoa Bồ tát, trần thuật về bản sự của Dược Vương Bồ tát, tức là chỗ đã tu hành ở quá khứ, nói công đức vĩ đại của Kinh Pháp Hoa và những người được nghe rồi tín ngưỡng thọ trì. Ví như 84.000 Bồ tát chứng được “Giải nhất thiết chúng sinh ngôn ngữ Đà-la-ni”. Về phần Đà-la-ni sẽ thuyết minh trong phẩm Đà- la-ni ở sau.
Hết phẩm Dược Vương Bồ tát
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24. Phẩm Diệu Âm Bồ tát thứ 24 
Phẩm này cũng như phẩm Phổ môn ở sau, đều cùng nối tiếp dùng tam muội để hiển phần diệu dụng của Pháp Hoa tam muội. Trung tâm phẩm này là Diệu Âm Bồ tát của phương Đông. Trung tâm phẩm sau là Quán Âm Đại sĩ của phương Tây. Phẩm này nói về thị hiện 34 thân. Phẩm sau nói phần thị hiện 33 thân. Một mặt trần thuật về người tu đạo ở thời sau khi Phật diệt độ, đối với hết thảy nhân và pháp chớ sinh mối nghĩ xem thường hoặc lo sợ. Một mặt nói về người thực hành kinh pháp này tất sẽ chứng được “Phổ hiện sắc thân tam muội”. Văn nghĩa trong phẩm, ý nghĩa rất sâu rộng.
Biểu đồ nội dung phẩm Diệu Âm Bồ tát
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Dược Vương Bồ tát ở phẩm trước nương vào thiêu thân cúng dường được “Hiện nhất thiết sắc thân tam muội”. Diệu Âm Bồ tát ở phẩm này trụ vào tam muội ấy mà hiện ra sắc thân, tuyên bố Kinh Pháp Hoa này ở mười phương thế giới. Phẩm này cũng lấy tên người làm tên phẩm.
Khi ấy Phật Thích Ca Mâu Ni, phóng ra hào quang từ nhục kế của đại nhân tướng và bạch hào tướng quang từ khoảng giữa lông mi chiếu thấy thế giới chư Phật ở phương Đông.
Trong thế giới đã được hào quang chiếu tới, có nước gọi là Tịnh Quang Trang Nghiêm. Nước đó có Phật hiệu là Tịnh Hoa Tú Vương Trí Như Lai. Trong số đệ tử, có một người tên là Diệu Âm, đã trồng mọi công đức, cúng dường thân cận, chứa góp đức hạnh, mài dũa trí tuệ ở vô số chư Phật, đã chứng ngộ được đại Bồ tát, được ánh sáng hào quang của Phật Thích Ca chiếu ứng vào thân, Diệu Âm liền hướng vào Tịnh Hoa Tú Vương Trí Như Lai bạch rằng: “Bạch Thế Tôn! Con sẽ đi tới thế giới Ta-bà, lễ bái thân cận, cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và yết kiến Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ tát, Dược Vương Bồ tát, Dũng Thí Bồ tát, Tú Vương Hoa Bồ tát, Thượng Hạnh Ý Bồ tát, Trang Nghiêm Vương Bồ tát, Dược Thượng Bồ tát”.
Khi bấy giờ, Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật khuyên dạy Diệu Âm Bồ tát:
“Ông chớ nảy sinh suy nghĩ khinh cõi nước Ta-bà kia thấp kém. Thiện nam tử, thế giới Ta-bà kia, cao thấp gồ ghề, đất đá, các núi, uế ác đầy rẫy. Thân Phật thấp nhỏ, các Bồ tát chúng, hình đó cũng nhỏ. Mà thân ông bốn vạn hai ngàn do tuần, thân của ta sáu trăm tám mươi vạn do tuần. Thân ông thì đoan chính thứ nhất, có trăm ngàn vạn phúc, ánh sáng rực rỡ. Vì thế ông tới, chớ khinh nước kia, nếu là đối với Phật, Bồ tát và quốc độ, chớ nảy sinh suy nghĩ họ thấp kém”.
Diệu Âm Bồ tát bạch Phật đáp rằng: “Bạch Thế Tôn! Con nay đến thế giới Ta-bà, đều là sức của Như Lai, thần thông du hý của Như Lai, trang nghiêm trí tuệ, công đức của Như Lai”.
Bồ tát nương vào sức tam muội, không đứng khỏi tòa ngồi, thân không lay động, vào cảnh giới vô niệm vô tưởng, thẳng tới hội Linh Sơn, hiện các hiện tượng kỳ lạ. Văn Thù Bồ tát hướng tới Phật hỏi:
“Bạch Thế Tôn! Đó là nhân duyên gì, trước hiện điềm này?”
Đức Phật trả lời: “Đó là Diệu Âm Bồ tát Ma ha tát, muốn từ nước Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật, cùng với 84.000 Bồ tát vây quanh, đều lại đến thế giới Ta-bà này, muốn cúng dường, lễ bái, thân cận ta, cũng muốn cúng dường, nghe Kinh Pháp Hoa”.
Văn Thù Bồ tát lại hỏi: “Bạch Thế Tôn! Bồ tát này trồng gốc lành gì? Tu công đức gì? Mà hay có sức thần thông lớn như thế. Tu hành tam muội gì? Xin vì chúng con nói tên tam muội ấy”.
Đức Phật đáp: “Đa Bảo Như Lai diệt độ lâu xa này, sẽ vì các ông, mà hiện tướng đó”.
Lúc ấy, Đa Bảo Như Lai bảo Diệu Âm Bồ tát: “Lại đây thiện nam tử! Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, muốn được thấy thân ông”.
Diệu Âm Bồ tát, đem vô lượng trăm ngàn công đức trang nghiêm thân sắc vàng, diện mạo đoan chính, đầy vẻ oai nghi, với nhiều các Bồ tát bầu bạn, cùng đi tới núi Linh Sơn, từ đài thất bảo bước xuống, đem trăm ngàn tràng anh lạc quý báu đến chốn Phật Thích Ca, cung kính tác lễ, dâng lên tràng anh lạc mà thưa thỉnh rằng:
“Bạch Thế Tôn! Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật, thưa thỉnh Thế Tôn: Ít bệnh ít não, đứng ngồi nhẹ nhàng, các hạnh an lạc chăng? Tứ đại điều hòa chăng? Việc đời có thể nhẫn chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? Không nhiều tham dục, giận hờn, ngu si, tật đố, bỏn xẻn kiêu mạn chăng? Không bất hiếu với cha mẹ, không kính Sa-môn, có tâm tà kiến bất thiện chăng? Nhiếp ngũ tình (nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân) chăng?... Đa Bảo Như Lai đã diệt độ từ xa xưa, ở trong tháp bảy báu, lại nghe pháp chăng?”.
Đức Phật truyền tới Đa Bảo Như Lai về nguyên do này. Đa Bảo Như Lai bảo Diệu Âm rằng: “Tốt lắm thay, tốt lắm thay! Ông hay cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và nghe Kinh Pháp Hoa, cũng vì muốn yết kiến Văn Thù Sư Lợi v.v. nên mới tới đây”.
Khi ấy, Hoa Đức Bồ tát hỏi Phật: “Bạch Thế Tôn! Bồ tát Diệu Âm này, trồng gốc lành gì, tu công đức gì, có thần lực như thế?”
Phật trả lời Hoa Đức Bồ tát: “Ở đời quá khứ có Phật, tên là Vân Lôi Âm Vương, Đa Đà A Già Độ, A La Ha, Tam Miệu Tam Phật Đà. Tên nước là Hiện Nhất Thiết Thế Gian, tên kiếp là Hỷ Kiến. Diệu Âm Bồ tát, ở vạn hai ngàn năm, lấy mười vạn thứ kỹ nhạc, cúng dường Vân Lôi Âm Vương Phật và dâng cúng 84.000 bát thất bảo. Bởi nhân duyên quả báo này, nay sinh ở nước của Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật, có thần lực này”.
Hoa Đức Bồ tát lại hỏi Phật: “Bạch Thế Tôn! Diệu Âm Bồ tát này, trồng căn lành sâu dày! Thế Tôn! Bồ tát này trụ vào tam muội gì, mà có khả năng biến hiện tự tại, độ thoát chúng sinh như thế?”
Đức Phật trả lời Hoa Đức Bồ tát: “Thiện nam tử! Tam muội đó tên là: Hiện nhất thiết sắc thân. Diệu Âm Bồ tát trụ trong tam muội này, làm lợi ích vô lượng chúng sinh như thế”.
Rồi, Diệu Âm Bồ tát, cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và tháp Phật Đa Bảo xong, trở về bản độ, báo cáo tường tận với Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật, việc ở thế giới Ta-bà, đã lễ bái Phật Thích Ca Mâu Ni và tháp Đa Bảo Phật, việc gặp gỡ Văn Thù Sư Lợi, Dược Vương, Đắc Cần Tinh Tiến Lực Bồ tát, Dũng Thí Bồ tát và việc làm lợi ích cho rất nhiều người, việc Hoa Đức Bồ tát, chứng được Pháp Hoa tam muội.
Hết phẩm Diệu Âm Bồ tát
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25. Phẩm Quán Thế Âm Bồ tát phổ môn thứ 25 
Phẩm này xưa nay đã trở thành nhân duyên sâu đậm ở cõi Ta-bà này, một trong bốn phẩm quan trọng của Kinh Pháp Hoa, cũng như phẩm trước, cũng trần thuật về truyền thừa tam muội, trong phần tam muội nói rõ về diệu dụng Phổ môn thị hiện của Quán Thế Âm Bồ tát.
Trong văn có hai đoạn, trường hàng và kệ tụng. Trong trường hàng, trước sau có hai lần vấn đáp, lần trước liên quan đến con người (nhân), lần sau liên quan đến giáo pháp (pháp). Trong lần trước, đối với lời hỏi về nhân duyên và danh hiệu Quán Âm của Vô Tận Ý Bồ tát, Như Lai trả lời tổng quát trước. Thứ nữa, trong phần biệt đáp có liên quan đến ba nghiệp, nói về bảy nạn, ba độc, hai cầu, hai nguyện được mãn túc, dạy cần phải nương vào nơi thọ trì danh hiệu Quán Âm. Trong lần sau, đối với lời hỏi về ba nghiệp của Vô Tận Ý, Như Lai từ thân, khẩu hai nghiệp của Quán Âm, nói về 33 thân, 19 lần thuyết pháp, nói rõ về diệu dụng bất khả tư nghì của Phổ môn thị hiện, nương vào lời khuyên cúng dường, Vô Tận Ý Bồ tát cúng dường Quán Âm tràng anh lạc, Ngài Quán Âm, được lời ấn khả của Phật, nhận tràng anh lạc, chia làm hai phần, một phần cúng dường Phật Thích Ca, một phần dâng tháp Phật Đa Bảo. Hết đoạn trường hàng.
Kệ tụng, có các phần nói rộng, lược, khai, hợp, nương theo biểu đồ sẽ thấy rõ.
Biểu đồ phẩm Phổ Môn
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Tên phẩm này gọi Quán Thế Âm Bồ tát phổ môn. Quán Thế Âm là tên vị Bồ tát biểu hiện đức từ bi của Phật. Phổ môn, có ý nghĩa là cửa vào đạo mở ra cho hết thảy mọi người.
Phẩm này do lời hỏi của Vô Tận Ý Bồ tát, nên Đức Thế Tôn mới nói pháp để trả lời. Vô Tận Ý Bồ tát hỏi Phật:
“Bạch Thế Tôn! Quán Thế Âm Bồ tát lấy nhân duyên gì, tên là Quán Thế Âm?”
Tên Quán Thế Âm Bồ tát, trong chữ “Quán” có nghĩa là quan sát, không phải chỉ là nghĩa thấy một cách đơn giản. “Thế” có nghĩa là thế giới, nơi tập hợp của mọi người, khác nhau về thân phận, hoàn cảnh, sự tình ở cõi đời này. “Âm” có nghĩa là tiếng nói mong muốn của mọi người đời.
Trả lời câu hỏi của Vô Tận Ý Bồ tát, Đức Thế Tôn nói: “Thiện nam tử! Nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sinh, chịu mọi khổ não, được nghe Quán Thế Âm Bồ tát, nhất tâm xưng tên Quán Thế Âm Bồ tát, tức thời quán âm thanh đó, đều được giải thoát”.
Mọi khổ não của chúng sinh, được thuyết minh từ bảy khía cạnh khác nhau, gọi tóm lại là “thất nạn”, bảy thứ nạn:
1) Đại hỏa nạn, nạn hỏa hoạn lớn. Chúng sinh gặp khổ nạn, nghe vị Bồ tát này, nếu xưng tên Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát, Bồ tát nghe âm thanh ấy, liền tới cứu thoát, ví dụ vào trong lửa lớn, lửa không thể đốt.
2) Đại thủy nạn, nạn nước lớn trôi. Nếu xưng tên Bồ tát này, liền tới được chỗ nông.
3) La sát nạn, nạn La sát. Vì tìm của báu, khi vào biển lớn, gió thổi dạt thuyền bè sa vào nước quỷ La sát, trong đó nếu có một người nào, xưng tên Quán Thế Âm Bồ tát, tất cả mọi người này đều được giải thoát.
4) Đao trượng nạn, nạn đao gậy. Nếu có người bị hại, sắp bị đánh đập cắt xẻo, xưng tên Quán Thế Âm Bồ tát, dao không thể cắt, gậy không thể tới thân.
5) Đại quỷ nạn, nạn quỷ lớn. Toàn thể tam thiên đại thiên thế giới đầy rẫy các quỷ Dạ xoa, La sát, muốn tới não loạn người, nếu nghe người xưng tên Quán Thế Âm Bồ tát, các ác quỷ này, còn chẳng dám nhìn bằng con mắt hung ác, nữa là gia hại.
6) Già tỏa nạn, nạn gông cùm. Ví lại có người, hoặc có tội, hoặc không tội, bị xiềng tay, xích chân, gông cổ, trói buộc nơi thân, nếu xưng tên Quán Thế Âm Bồ tát, hết đều đứt nát, liền được giải thoát.
7) Oán tặc nạn, nạn oán tặc. Nếu trong ba ngàn đại thiên quốc độ đầy rẫy oán tặc, có một người chủ buôn, đem các người lái buôn, mang nhiều của báu, khi trải qua con đường hiểm, bị trộm cướp tập kích, nếu nhất tâm xưng danh, Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát, liền được giải thoát.
“Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ tát Ma ha tát, có sức oai thần vòi vọi như thế. Nếu có chúng sinh, tính nhiều dâm dục, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ tát, liền được lìa dục. Nếu nhiều sân hận, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ tát, liền được lìa sân. Nếu nhiều ngu si, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ tát, liền được lìa si”.
“Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ tát, có các sức oai thần lớn, nhiều lợi ích như thế. Vì thế chúng sinh thường nên tâm niệm”.
“Nếu có người nữ, ví muốn cầu con trai, lễ bái cúng dường Quán Thế Âm Bồ tát, liền sinh con trai phúc đức trí tuệ. Ví muốn cầu con gái, liền sinh người gái có tướng xinh đẹp, trồng cội đức từ trước, được mọi người kính yêu”.
“Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ tát có sức thần như thế. Nếu có chúng sinh, cung kính lễ bái, phúc chẳng rơi rớt”.
Đức Phật đã nói duyên do tên của Quán Thế Âm Bồ tát, giải thoát khỏi bảy nạn ba độc. Tiếp tục chỗ hỏi của Vô Tận Ý Bồ tát, Đức Phật cũng đã thuyết minh, Quán Thế Âm Bồ tát biến hiện 32 thân để tế độ chúng sinh, nói các loại pháp và khuyên nên cúng dường:
“Vì thế các ông, phải nên nhất tâm, cúng dường Quán Thế Âm Bồ tát. Quán Thế Âm Bồ tát Ma ha tát này, ở trong chỗ sợ hãi cấp nạn, hay ban cho không sợ. Thế nên, ở thế giới Ta-bà này, đều gọi Ngài là người ‘Thí vô úy’.
Vô Tận Ý Bồ tát bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Con nay phải cúng dường Quán Thế Âm Bồ tát”.
Ngài liền cởi tràng anh lạc bằng các thứ ngọc báu nơi cổ, giá trị bằng trăm ngàn lạng vàng, trao Quán Thế Âm Bồ tát và nói:
“Thưa nhân giả! Xin Ngài nhận cho tràng anh lạc ngọc báu, pháp thí này”.
Quán Thế Âm Bồ tát, không chịu nhận. Vô Tận Ý lại thưa:
“Thưa nhân giả! Vì thương chúng con, nhận cho tràng anh lạc này”.
Khi đó, Phật bảo Quán Thế Âm Bồ tát: “Nên thương vì Vô Tận Ý Bồ tát và tứ chúng, Thiên, Long, Dạ xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-dà, nhân và phi nhân v.v. nhận tràng anh lạc này”.
Quán Thế Âm Bồ tát, vâng theo lời Phật, nhận sự cúng dường anh lạc, không tự trang sức, chia làm hai phần, một phần cúng Phật Thích Ca Mâu Ni, một phần dâng tháp Phật Đa Bảo. Đó là sức vĩ đại của Quán Thế Âm Bồ tát, biểu thị qua lời dạy của Đức Phật.
Cầu con trai và con gái, không phải là trai gái trên phần nhục thể, mà là tượng trưng cho trí tuệ và thiền định. Trí tuệ, tượng trưng cho hoạt động là nam. Thiền định, tượng trưng cho tĩnh chỉ là nữ.
Lại nữa, sự cứu tế của Quán Thế Âm Bồ tát bất khả tư nghì này cũng là biểu thị cho những người đã nắm bắt được tinh thần căn bản của Kinh Pháp Hoa, thì những người đó đã mở ra chân trời mới của thế giới tự do tự tại, biểu hiện cụ thể được thọ lượng Bản Phật.
Hết phẩm Quán Thế Âm Bồ tát phổ môn
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26. Phẩm Đà-la-ni thứ 26 
Phẩm này, trong hóa tha lưu thông, nói về Đà-la-ni thần chú, để giữ gìn bảo hộ người tu đạo.
Trong văn có bốn đoạn: l) Dược Vương Bồ tát hỏi công đức trì kinh; 2) Như Lai trả lời; 3) Xin nói thần chú thủ hộ; 4) Nghe phẩm này được lợi ích.
Dưới đoạn nói chú, gồm có Dược Vương, Dũng Thí, Tỳ Sa Môn, Trì Quốc, Thập La Sát Nữ, lần lượt nói thần chú năm lần. Mỗi lần đều có bốn hạng mục là thỉnh, thuyết, tán thán, ấn khả.
Thập La Sát Nữ: 1) Lam Bà (Lambā) dịch là Kết Phược. 2) Tỳ Lam Bà (Vilambā): Ly Phược. 3) Khúc Sỉ (Kata-dantī). 4) Hoa Sỉ (Puṣpa-dantī). 5) Hắc Sỉ (Makuṭa-dantī ). 6) Đa Phát (Keśīnī). 7) Vô Yếm Túc (Acalā). 8) Trì Anh Lạc (Mālā-dhārī). 9) Cao Đế (Kuntī), Hà Sở. 10) Đoạt Nhất Thiết Chúng Sinh Tinh Khí (Sarvasattvojahārī).
Biểu đồ nội dung phẩm Đà-la-ni
[image: a37]
Tên phẩm này là Đà-la-ni (Dhāraṇī), Hán dịch là “tổng trì”, có nghĩa là giữ các điều thiện không để mất, ngăn các điều ác không phát sinh.
Phát khởi của phẩm, do Dược Vương Bồ tát, từ tòa ngồi đứng dậy, chắp tay hỏi Phật, bạch rằng:
“Bạch Thế Tôn! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, hay thọ trì Kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc tụng thông lợi, hoặc viết chép kinh quyển, được bao nhiêu công đức?”
Đức Phật bảo Dược Vương: “Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, cúng dường tám trăm vạn ức na-do- tha, hằng hà sa đẳng chư Phật. Ý ông nghĩ thế nào? Chỗ được phúc đó, ông cho là nhiều hay không?”
Dược Vương đáp: “Quả thật rất nhiều, Thế Tôn”.
Đức Phật nói: “Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, hay ở kinh này, cho đến thọ trì một bài kệ bốn câu, đọc tụng giải nghĩa như thuyết tu hành, công đức rất lớn”.
Khi đó Dược Vương Bồ tát, rất cảm kích liền bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Con nay sẽ tặng người nói pháp, thần chú Đà-la-ni để giữ gìn bảo hộ”. Liền nói chú rằng: “An nhĩ, mạn nhĩ, ma nễ, ma ma nễ, chỉ lệ, già lê đệ, xa mế, xa lý đa, vĩ chuyên đế, mục đế, mục đa lý, sa lý, a vĩ sa lý, tang lý sa lý, xoa duệ, a xoa duệ, a kỳ nhị, chuyên đế, xa lý, đà la ni, a lư già bà ta, ky giá tỳ xoa nhị, nễ tỳ thế, a tiện đa la nễ lý thế, a đàn đá ba lệ thâu địa, âu cứu lệ, mâu cứu lệ, a la lệ, ba la lệ, thủ ca sai, a tam ma tam lý, Phật đà tỳ cát lợi diệt đế, đạt ma ba lợi sai đế, tăng già niết cù sa nễ, bà xá bà xá thâu địa, mạn đá la, mạn đá la, xoa dạ da, bưu lâu đá, bưu lâu đá kiêu xá lược, ác xoa la, ác xoa dã đa dã, a bá lư, a ma nhã na đa dạ, xoa ha”.
Anyemanyemanemamanecittecaritesamesamitā viśānte mukte muktatame same av ṣame samasame jaye kṣaye akṣaye akṣiṇe śānte samite dhāraṇi ālokabhāṣe pratyavekṣaṇi nidhiru abhyantaraniviṣṭe abhyantarapāriśuddhi mutkule mutkule araḍe paraḍe sukāṅkṣi asamasame buddhavilokite dharmaparīkṣite saṃghanirghoṣaṇi nirghoṇi bhayābhayaviśodhani mantre mantrākṣayate rute rutakauśalye akṣaye akṣayavanatāye vakkule valoḍa amanyanatāye svāhā.
“Bạch Thế Tôn! Thần chú Đà-la-ni này là chỗ nói của chư Phật, sáu mươi hai ức hằng hà sa đẳng. Nếu có người hủy phạm pháp sư này, thời là đã hủy phạm chư Phật”.
Lúc đó Phật Thích Ca Mâu Ni khen Dược Vương Bồ tát rằng: “Tốt lắm thay! Tốt lắm thay! Dược Vương! Vì ông mẫn niệm ủng hộ pháp sư này, nói Đà-la-ni đó, đối với các chúng sinh, rất nhiều lợi ích”.
Khi bấy giờ Dũng Thí Bồ tát cũng bạch Phật xin nói thần chú để hộ trì người đọc tụng thọ trì Kinh Pháp Hoa. Liền ở trước Phật nói chú rằng:
“Toa lệ, ma ha toa lệ, úc chỉ, mục chỉ, a lệ, a la bà đệ, niết lệ đệ, niết lệ đa bà đệ, y trí nỉ, vi trí nỉ, chỉ trí nỉ, niết lệ trì nỉ, niết lệ tri bà để, xoa ha”.
(Jvale mahājvale ukke tukke mukke aḍe aḍāvati nṛtye nṛtyāvati iṭṭini viṭṭini ciṭṭini nṛtyani nṛtyāvati svāhā)
“Bạch Thế Tôn! Thần chú Đà-la-ni này, chỗ nói của hằng hà sa chư Phật, cũng đều tùy hỷ. Nếu có người xâm hủy pháp sư này, là đã xâm hủy chư Phật rồi vậy”.
Khi đó Tỳ Sa Môn Thiên Vương Hộ Thế cũng bạch Phật xin nói thần chú để ủng hộ pháp sư. Liền nói chú rằng:
“A lê, na lê, đâu na lê, a la lư, na lý, câu na lý, xoa ha”.
(Aṭṭe taṭṭe naṭṭe vanaṭṭe anaḍe nāḍi kunaḍi svāhā).
“Bạch Thế Tôn! Lấy thần chú này, ủng hộ pháp sư. Con cũng tự sẽ ủng hộ người trì kinh này, khiến trong trăm do tuần, không có mọi lo lắng”.
Khi đó, Trì Quốc Thiên Vương, cũng bạch Phật xin nói thần chú Đà-la-ni, để ủng hộ người trì Kinh Pháp Hoa. Liền nói chú rằng:
“A già lễ, già nễ, cù lợi, càn đà lợi, chiên đà lợi, ma đắng kỳ, thường cầu lợi, phù lâu sa nỉ, an để, xoa ha”.
(Agaṇe gaṇe gauri gandhāri caṇḍali mātaṅgi pukkasi saṃkule vrūsali sisi svāhā).
“Bạch Thế Tôn! Thần chú Đà-la-ni này là chỗ nói của bốn mươi hai ức chư Phật. Nếu có thể xâm phạm pháp sư này, thời đã xâm phạm chư Phật rồi vậy”.
Khi đó có chúng La Sát Nữ và các quyến thuộc, cũng tới trước Phật, đồng thanh bạch Phật, xin nói thần chú để ủng hộ người đọc tụng thọ trì Kinh Pháp Hoa. Liền nói chú rằng:
“Y đề lý, y đề dẫn, y đề lý, a đề lý, y đề lý, nê lý, nê lý, nê lý, nê lý, nê lý, lâu hê, lâu hê, lâu hê, lâu hê, đa hê, đa hê, đa hê, đâu hê, nâu hê, xoa ha”.
(Iti me iti me iti me iti me iti me, nime nime nime nime nime, ruhe ruhe ruhe ruhe ruhe, stuhe stuhe stuhe stuhe stuhe svāhā).
Nói thần chú xong, liền ở trước Phật nói kệ rằng:
Nếu chẳng thuận chú ta,
Não loạn người thuyết pháp,
Đầu vỡ làm bảy phần,
Như cành cây A-lê,
Như tội giết cha mẹ,
Cũng như tội ép dầu,
Đóng, cân lừa dối người,
Như Điều Đạt phá tăng.
Kẻ phạm pháp sư này,
Sẽ mang tội như thế.
“Bạch Thế Tôn! Chúng con cũng sẽ tự thân ủng hộ người thọ trì đọc tụng, tu hành kinh này, khiến được an ổn, lìa mọi hoạn nạn, tan các thuốc độc”.
Đức Phật bảo hai vị Bồ tát, hai vị Thiên Vương và Thập La Sát Nữ rằng:
“Tốt lắm thay! Tốt lắm thay! Các vị khéo ủng hộ người thọ trì tên Kinh Pháp Hoa, phúc còn vô lượng, huống chi ủng hộ người thọ trì trọn vẹn, cúng dường kinh quyển”.
Hết phẩm Đà-la-ni
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27. Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bản sự thứ 27 
Phẩm trước nói về thủ hộ thần chú, phẩm này nói về hộ người, trần thuật về thệ nguyện kế thừa. Vì dẫn chứng câu chuyện thực tế thủ hộ người, nên thuyết minh về bản sự của Diệu Trang Nghiêm Vương, lúc đầu tin theo ngoại đạo tà giáo, không biết tới chính đạo, sau nương vào sức thệ nguyện của vợ con mà biết quy y chính pháp. Qua việc khuyên dẫn phụ vương của hai người con, Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn có nhiều tình tiết thú vị.
Phẩm này lấy tên người làm tên phẩm nên gọi là Diệu Trang Nghiêm Vương, còn “bản sự” là nói về sự thực ở quá khứ của người này.
Biểu đồ nội dung phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương
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Diệu Trang Nghiêm Vương và phu nhân có hai người con. Lúc đầu vua không tin Phật giáo, nhưng do nơi cảm hóa của phu nhân và hai người con, nên vua trở thành người vô cùng tin Phật và tích cực hoằng truyền giáo pháp này ở đời. Đó là câu chuyện nói về vấn đề tín ngưỡng của gia đình. Trong văn kinh nói:
“Khi bấy giờ Phật bảo chư đại chúng: Ở đời xa xưa, qua vô lượng vô biên bất khả tư nghì a-tăng-kỳ kiếp, có Đức Phật, tên Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Đa Dà A Già Độ A La Ha Tam Miệu Tam Phật Đà. Nước tên Quang Minh Trang Nghiêm, kiếp gọi Hỷ Kiến. Trong pháp của Đức Phật kia có vua, tên Diệu Trang Nghiêm, phu nhân của vua đó, tên là Tịnh Đức, có hai người con, một là Tịnh Tạng, hai là Tịnh Nhãn. Hai người con ấy có đại thần thông, phúc đức trí tuệ, tu đạo Bồ tát, thực hành đã lâu”.
Khi bấy giờ Tú Vương Hoa Trí Phật nói Kinh Pháp Hoa. Hai người con, Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn, đến chỗ người mẹ là Tịnh Đức phu nhân thưa rằng:
“Xin mẹ đi đến chốn Ðức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí, chúng con cũng sẽ theo hầu thân cận cúng dường lễ bái. Sở dĩ tại sao? Vì Đức Phật này, đối với hết thảy trong chúng Thiên nhân, nói Kinh Pháp Hoa. Phải nên nghe pháp thọ trì”.
Phu nhân bảo hai người con: “Cha của các người, tin theo ngoại đạo, ham đắm pháp Bà-la-môn. Các người nên đến thưa cha, chung nhau cùng đi”.
Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn chắp tay thưa mẹ:
“Chúng con là con Pháp Vương, mà sinh vào nhà tà kiến này”. Người mẹ bảo các con: “Các con nên lo nghĩ đến cha các con, vì hiện thần biến. Nếu được thấy đó, tâm ắt thanh tịnh. Hoặc chấp nhận cho chúng ta, đi đến chốn Phật”.
Hai người con này, liền hiện bao thứ thần thông bất khả tư nghì, để người cha thấy:
“Hai người con này, vì nghĩ tới cha, nhảy lên hư không, cao bảy cây Sa-la (là tên cây, cao hơn bốn trượng), hiện thứ thứ thần biến. Đi, đứng, nằm, ngồi, ở trong hư không, từ trên thân tuôn ra nước, từ dưới thân phóng ra lửa, từ dưới thân tuôn ra nước, từ trên thân phóng ra lửa, hoặc hiện thân lớn, đầy trong hư không, rồi lại hiện nhỏ, nhỏ lại hiện lớn, diệt trong hư không, chợt lại ở đất. Vào trong đất như nước, đi trên nước như đất. Biến hiện bao thứ thần biến như thế, khiến cho phụ vương, tâm tịnh tin hiểu”.
Khi đó Diệu Trang Nghiêm Vương, thấy hai con có sức thần bất khả tư nghì như thế, tâm rất vui mừng, liền hỏi các con, thầy của các con là ai? Các con là đệ tử ai? Hai con trả lời:
“Thưa Đại Vương! Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Phật kia, nay ngồi trên pháp tòa, ở dưới cây thất bảo Bồ-đề, ở trong hết thảy Thiên, nhân chúng của thế gian, rộng nói Kinh Pháp Hoa. Đó là thầy của chúng con. Chúng con là đệ tử”.
Diệu Trang Nghiêm Vương nghe rất cảm động, tự mình cũng muốn được gặp Tú Vương Hoa Trí Phật là thầy của các con, liền đều cùng đến chốn Phật. Hai người con thu phép thần thông, đến chỗ người mẹ chắp tay thưa rằng:
“Phụ vương nay đã tin hiểu, chịu phát tâm Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Chúng con vì cha đã làm Phật sự. Xin mẹ chấp nhận cho chúng con xuất gia tu đạo, ở chốn Đức Phật kia”.
Người mẹ bảo các con:
“Cho phép các con xuất gia. Sở dĩ vì sao? Vì gặp được Phật là điều rất khó”.
Hai con lại tiếp tục thưa:
“Tốt lắm thay! Thưa cha mẹ! Nguyện xin đi tới nơi Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Phật, thân cận cúng dường. Sở dĩ vì sao? Vì khó gặp được Phật. Như hoa Ưu-đàm-ba-la, lại như con rùa một mắt gặp hổng gỗ nổi. Mà chúng con phúc trước sâu dày, sinh gặp Phật pháp. Vì thế cha mẹ, nên nghe cho chúng con, khiến được xuất gia”.
Rồi, Diệu Trang Nghiêm Vương, quần thần, quyến thuộc, Tịnh Đức phu nhân, đem tất cả thể nữ ở hậu cung, cùng với hai con, rất nhiều quần thần cùng đi tới chốn Phật, lễ bái cúng dường.
Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Phật vì vua nói pháp, vua rất vui mừng, cởi tràng anh lạc quý giá đeo nơi cổ, để cúng dường Phật và nghĩ, thân Phật hiếm có, sắc tướng đoan nghiêm thứ nhất.
Khi đó Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Phật, bảo tứ chúng rằng:
“Các ông có thấy Diệu Trang Nghiêm Vương này, chắp tay đứng ở trước ta không? Vua này ở trong pháp của ta, làm Tỳ-kheo tinh tiến tu tập, giúp Phật đạo, sẽ được làm Phật hiệu là ‘Sa La Thọ Vương, nước gọi Đại Quang, kiếp tên Đại Cao Vương’”.
Sau khi được Phật thọ ký, vua Diệu Trang Nghiêm đem việc nước phó thác cho người em, vua cùng phu nhân và hai con, với nhiều quần thần, quyến thuộc, ở trong Phật pháp, xuất gia tu đạo. Vua xuất gia trải qua thời gian rất lâu dài, thường tinh tiến tu hành Kinh Diệu Pháp Hoa, chứng được “Nhất thiết tịnh công đức trang nghiêm tam muội”, hướng về Đức Phật bạch rằng:
“Bạch Thế Tôn! Hai con của con đã làm Phật sự, đem thần thông biến hóa, chuyển tà tâm của con, khiến con được an trụ, ở trong Phật pháp, được thấy Thế Tôn. Hai người con này, là thiện tri thức của con. Vì muốn phát khởi thiện căn đời trước, muốn làm lợi ích cho con, lại sinh vào nhà con”.
Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí trả lời:
“Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vì trồng gốc lành, nên đời đời được thiện tri thức. Thiện tri thức đó, hay làm Phật sự, chỉ dạy lợi vui, khiến vào đạo Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Đại vương nên biết, thiện tri thức, đó là nhân duyên lớn. Do nơi hóa đạo, khiến được thấy Phật, phát tâm Vô thượng Chính đẳng Chính giác” và tán thán đức của hai người con.
Diệu Trang Nghiêm Vương, liền từ trong hư không xuống, bạch Phật rằng:
“Bạch Thế Tôn! Như Lai rất hiếm có. Vì lấy công đức trí tuệ, nhục kế trên đỉnh đầu, ánh sáng chiếu rõ. Mắt đó dài rộng, màu sắc xanh biếc. Tướng hào quang khoảng lông mày trắng như ngọc kha nguyệt. Răng trắng khít bằng, thường có ánh sáng. Sắc môi đỏ đẹp, tựa trái Tần-bà (Bimba: dịch là Tương tu, quả màu đỏ tươi)”.
Đức Phật sau khi nói về bản sự của Diệu Trang Nghiêm Vương - sự tích của quá khứ - bảo đại chúng rằng:
“Ở ý đó thế nào? Diệu Trang Nghiêm Vương, đâu phải người xa lạ, nay chính là Hoa Đức Bồ tát. Tịnh Đức phu nhân đó, nay hào quang chiếu ở trước Phật, là Trang Nghiêm Tướng Bồ tát, vì thương Diệu Trang Nghiêm Vương và các quyến thuộc, sinh ở trong ấy. Hai người con đó, này là Dược Vương Bồ Tát và Dược Thượng Bồ tát... Nếu có người biết tên chữ của hai Bồ tát này thì chư Thiên, nhân dân của hết thảy thế gian cũng nên lễ bái”.
Phật khi nói xong phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bản sự này, có 84.000 người, xa lìa trần cấu, được pháp nhãn tịnh, ở trong chư pháp.
Hết phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bản sự
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28. Phẩm Phổ Hiền Bồ tát khuyến phát thứ 28 
Phẩm này là tổng kết của một bộ kinh, phần sau cùng của phó chúc lưu thông, nói về tự hành lưu thông. Phổ Hiền Bồ tát từ phương Đông lại, thỉnh Phật giảng lại lần nữa Kinh Pháp Hoa. Như Lai bèn nói bốn pháp thành tựu. Đó là “tái diễn Pháp Hoa”. Bồ tát lại khuyến phát thệ nguyện, nói pháp thủ hộ con người và giáo pháp. Nếu về con người, trước hết là pháp trừ ngoại nạn, sau là ba pháp: Đi đứng đọc tụng; ngồi tư duy nghĩa; ba bảy ngày tinh tiến. Thứ nữa nói thần chú, thề nguyền thủ hộ.
Tiếp theo nói về thủ hộ cho giáo pháp. Cuối cùng trần thuật Như Lai ấn thành. Trước thuật về hộ trì giáo pháp, sau thuật về hộ trì con người.
Đó là hoàn tất nói pháp của kinh này. Đại chúng trong pháp hội, được lợi ích sâu rộng, vui mừng thọ trì, lễ bái lui ra.
Biểu đồ nội dung phẩm Phổ Hiển Bồ tát
[image: a39]
Phẩm này là phẩm tổng kết của Kinh Pháp Hoa, chủ yếu nói về việc của Phổ Hiền Bồ tát. Khuyến phát nghĩa là người tin giáo pháp cao quý của Phật rồi quyết tâm thực hành thì được thêm sức thủ hộ của Phổ Hiền Bồ tát. Phổ Hiền Bồ tát hộ trì thêm sức thì biết được thực tướng của vạn pháp. Bởi Văn Thù Bồ tát, biểu thị cho phần “trí”, Phổ Hiền Bồ tát biểu thị cho phần “lý”.
Khi bấy giờ Phổ Hiền Bồ tát, cùng với nhiều Bồ tát chúng, từ phương Đông đến núi Linh Thứu, lễ Đức Phật và hỏi Phật:
“Bạch Thế Tôn! Con ở nước của Bảo Oai Đức Vương Phật, vẳng nghe ở thế giới Ta-bà, nói Kinh Pháp Hoa, cùng vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức, chư Bồ tát chúng, cùng lại nghe kinh thọ trì. Kính xin Thế Tôn, sẽ vì nói đấy. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, ở sau khi Như Lai diệt độ làm thế nào hay được Kinh Pháp Hoa này”.
Đức Phật liền dạy phải thành tựu bốn pháp. Bốn pháp đó là:
1) Chư Phật hộ niệm: Niệm tới Phật, hợp với ý Phật, được chư Phật thủ hộ.
2) Thực chư đức bản: Tự mình nỗ lực, trồng mọi cội đức.
3) Nhập chính định tụ: Vào được tụ chính định, tức đến được ngôi giải thoát.
4) Phát tâm cứu nhất thiết chúng sinh: Phát tâm cứu độ hết thảy chúng sinh.
Đức bản là căn bản của mọi điều thiện, muôn hạnh, nhân gốc của Phật quả Bồ-đề, của công đức. Chính định tụ, một trong Tam định tụ (Chính định tụ, Tà định tụ, Bất định tụ). Bậc thánh giả tu hành pháp không thoái chuyển quyết định sẽ đến được quả Phật.
Đức Phật dạy: Nếu người thành tựu được bốn pháp như thế, ở sau khi Phật diệt độ, tất sẽ được kinh này. Pháp một và ba thuộc tha lực thủ hộ; pháp hai và bốn khích lệ tự lực tu hành.
Phẩm này thường gọi là “Tái diễn Pháp Hoa”, tổng quát toàn thể Kinh Pháp Hoa.
Phổ Hiền Bồ tát, được nghe lời dạy của Phật, rất cảm kích, bạch rằng:
“Bạch Thế Tôn! Ở sau 500 năm, trong đời trược ác, nếu có người thọ trì kinh điển này, con sẽ thủ hộ, trừ được suy vi hoạn nạn, khiến được an ổn, không còn kẻ rình tìm phương tiện hãm hại”.
“Nếu kẻ hoặc bị ma, hoặc ma nam, hoặc ma nữ, hoặc ma dân, hoặc người bị ma ếm, hoặc quỷ Dạ xoa, hoặc La sát, hoặc Cưu-bàn-trà, hoặc Tỳ-xá-xà, hoặc Cát-giá, hoặc Phú-đan-na, hoặc Vi-đà-la v.v. kẻ làm tổn hại mọi người, đều chẳng được tự tiện”.
Ma là chữ nói tắt của Ma-la (Māra), dịch là sát giả, ác giả chướng giả. Ma não loạn thân tâm, phương hại thiện pháp, cướp của công đức, giết mạng trí tuệ. Dạ xoa (Yakṣa), La sát (Ràksasa) là loài quỷ. Cưu-bàn-trà, loại quỷ ăn tinh khí người. Tỳ-xá-xà (Pisàca), loại quỷ ăn thịt. Cát-giá (Kṛtya) cũng gọi là Khởi thi quỷ. Phú-đàn-na (Pūtana), gọi là Chân ngạ quỷ, quỷ coi bệnh nóng. Vi-đà-la (Vetada) dịch là Thiện diệu, quỷ coi chú thuật.
Các loại quỷ trên, đều làm phương hại cho sự tu hành Phật đạo, náo loạn nhân tâm. Nương vào Phổ Hiền Bồ tát mà trừ được tai nạn. Vì Phổ Hiền là Bồ tát của lý, biểu thị cho người hội đắc được chân lý thì giải thoát được hết phiền não.
“Người này hoặc đi hoặc đứng, nếu đọc tụng kinh này, con khi đó cưỡi bạch tượng sáu ngà, cùng đại Bồ tát chúng, đều đến chỗ đó, mà tự hiện thân, cúng dường thủ hộ, an ổn tâm họ. Cũng vì cúng dường, Kinh Pháp Hoa cớ vậy”.
Sáu ngà của bạch tượng vương là biểu thị cho sáu căn: nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý. Bạch tượng biểu thị cho lý thuần khiết thanh bạch. Người đã thể đắc được lý của Phổ Hiền, thì tâm trở nên thanh tịnh, bắt đầu thấy được thật tướng của vạn pháp.
“Cũng lại cho họ chú Đà-la-ni, vì được chú này, không bị loại phi nhân, hay phá hoại được. Cũng không bị người nữ làm hoặc loạn được. Cũng tự thân con, thường hộ người đó, kính xin Đức Thế Tôn, nghe cho con nói Đà-la-ni này”. Liền ở trước Phật mà nói chú rằng:
“A đàn địa, đàn đà bà địa, đàn đà bà đế, đàn đà cưu xá lệ, đàn đà tu đà lệ, tu đà lệ, tu đà la bà đế, Phật đà ba chuyên nễ, Tát bà đà la ni a bà đa ni, tát bà bà sa a bà đa ni, tu a bà đa ni, tăng già bà lý xoa ni, tăng già niết già đà ni, a tăng kỳ, tăng già bà già địa, đế lệ a đọa tăng già đâu lược a la đế ba la đế, tát bà tăng già tam ma địa già lan địa, tát bà đạt ma tu ba lợi sát đế, tát bà tát đỏa lâu đà kiên xá lược a nâu già địa, tân a tỳ cát lợi địa đế, xoa ha”.
(Alande dandapati dandavatani dandakusale dandasudhàri sudhari sudhàrapati buddhapasyane dhàrani àvartarani samvartani samghapariksite samgharirghàtani dharmapariksite sarvasattnaru - takausalyànugate simhavikridite anuvarte vartani vartali svàhà).
Đối với lời thệ nguyện của Phổ Hiền, Đức Phật tán thán rằng:
“Tốt lắm thay! Tốt lắm thay! Phổ Hiền! Ông hay hộ trợ kinh này, khiến chúng sinh nhiều nơi được an lạc lợi ích. Ông đã thành tựu công đức bất khả tư nghì, từ bi sâu lớn. Từ lâu xa trở lại, phát ý Vô thượng Chính đẳng Chính giác, mà hay làm cái nguyện thần thông này, thủ hộ kinh này. Ta sẽ lấy sức thần thông thủ hộ cho người hay thọ trì tên Phổ Hiền Bồ tát”.
“Phổ Hiền! Nếu có người thọ trì, đọc tụng, nhớ nghĩ chân chính tu tập, viết chép Kinh Pháp Hoa này, nên biết người đó, tức thấy Phật Thích Ca Mâu Ni. Như từ miệng Phật, nghe kinh điển này. Nên biết người đó, là cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni. Nên biết người đó, được Phật khen ‘lành thay’. Nên biết người đó, được Phật Thích Ca Mâu Ni lấy tay xoa trên đầu. Nên biết người đó, được Phật Thích Ca Mâu Ni, lấy y choàng lên thân. Con người như thế, chẳng lại tham đắm vui đời. Chẳng thích kinh thư thủ bút (sách vở) của ngoại đạo”... “Phổ Hiền! Nếu ở đời sau, người thọ trì, đọc tụng kinh điển này, người đó chẳng lại tham đắm, áo mặc, đồ nằm, các vật ăn uống, nuôi sống. Chỗ nguyện chẳng hoại. Cũng ở hiện thế, được phúc báo đó”.
“Nếu có người, buông lời khinh chê: ‘Ông là người điên cuồng, luống công làm hạnh ấy, không được lợi ích gì’. Tội báo như thế, đời đời không mất. Nếu có người cúng dường tán thán, ở ngay đời này, được hiện quả báo”.
“Nếu lại thấy người thọ trì kinh điển này, mà vu khống những lỗi lầm, hoặc thật, hoặc chẳng thật, người này đời hiện tại mắc bệnh đốm đồi mồi. Nếu có người khinh cười đấy, sẽ đời đời bị nanh răng thưa thiếu, môi xấu, mũi tẹt, tay chân cong quẹo, chột ngươi, mắt lé, thân thể hôi nhơ, ghẻ lở máu mủ, bụng to, hơi ngắn, các bệnh dữ nặng”.
“Vì thế Phổ Hiền! Nếu thấy người thọ trì kinh điển này, nên đứng dậy xa đón, phải kính như kính Phật”.
“Khi Phật nói phẩm Phổ Hiền Khuyến Phát này, có hằng hà sa đẳng, vô lượng vô biên Bồ tát, được trăm ngàn vạn ức Toàn Đà-la-ni, chư Bồ tát của tam thiên đại thiên thế giới vi trần, đầy đủ đạo Phổ Hiền”.
“Khi Phật nói kinh này, Phổ Hiền Bồ tát v.v. Xá Lợi Phất chư Thanh văn v.v. và chư Thiên, Long, nhân, phi nhân v.v. hết thảy đại hội, đều rất vui mừng, thọ trì lời Phật, làm lễ rồi lui”.
Nơi thuyết pháp của Kinh Pháp Hoa, từ phẩm Tựa, bắt đầu có sự chất vấn của Di Lặc Bồ tát, giải đáp của Văn Thù Bồ tát. Cuối cùng phẩm Khuyến phát này nói về hạnh của Phổ Hiền Bồ tát. Ngài Di Lặc, biểu thị Bồ tát của từ bi; Văn Thù Bồ tát của trí tuệ; Phổ Hiền Bồ tát của lý. Kinh Pháp Hoa xuất phát từ tâm từ bi, cầu trí tuệ để thể đắc được lý của chư pháp thật tướng. Đó là biểu thị hạnh phúc tối cao cho nhân gian vậy.
Hết
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